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BÁO CÁO
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2025

	I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
Giai đoạn 2016 - 2020, các Sở, ban, ngành Tỉnh và các địa phương đã có những đổi mới, sáng tạo trong triển khai các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh và của địa phương([footnoteRef:1]) thông qua việc triển khai và nhân rộng các mô hình, cách làm mới (sau đây gọi tắt là mô hình). Cấp Sở, ban, ngành Tỉnh phụ trách triển khai 33 mô hình, trong đó, khối ngành kinh tế là 20 mô hình (chiếm 60%); văn hóa – xã hội – nội chính là 13 mô hình; một số mô hình tiêu biểu và có sức lan tỏa lớn: Cà phê doanh nghiệp, Hội quán nông dân, Tổng đài 1022, Chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công, Khắc phụ hiện tượng vàng lá thối rễ, chết xanh trên cây có múi, hệ thống tưới nước tự động, rải vụ thu hoạch xoài. Cấp huyện phụ trách triển khai hơn 141 mô hình trên các lĩnh vực, trong đó, khối kinh tế là 33 mô hình (chiếm 23%), mô hình tiêu biểu: cây xoài nhà tôi (HTX Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh); sản xuất hoa kiểng kết hợp tham quan du lịch (thành phố Sa Đéc), mô hình canh tác lúa lý tưởng (huyện Tháp Mười), mô hình phụ thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay. [1:  Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; tái cơ cấu ngành công nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiêp; giảm nghèo bền vững; cải cách hành chính…
] 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Các mô hình có hiệu quả được các ngành, các cấp phát hiện, triển khai, nhân rộng giúp tuyên truyền, thay đổi từ nhận thức, tư duy đến hành động của các chủ thể mô hình trong thực hiện các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh, của huyện.
Mô hình trên một số lĩnh vực được thực hiện bài bản, xác định rõ đối tượng hướng đến, những hoạt động của mô hình và cách thức triển khai các hoạt động, bảo đảm nguồn lực (kinh phí, cơ sở vật chất, nhân lực) để thực hiện và mang đến nhiều hiệu quả trong tuyên truyền và dẫn dắt phát triển trong từng ngành, lĩnh vực.
Nguồn lực đầu tư khuyến khích phát triển mô hình tái cơ cấu nông nghiệp, công nghiệp, thương mại được chú trọng.
Được sự ủng hộ của người dân và có sự tham gia mạnh mẽ của khu vực ngoài nhà nước trong phát triển các mô hình.
2. Hạn chế
Việc phát hiện nhân tố mới chưa kịp thời; xây dựng mô hình tại cơ sở có nơi còn lúng túng, còn nhầm lẫn với dự án khởi nghiệp, dự án đầu tư (mô hình trồng nấm bào ngư; mô hình sản xuất trà mãng cầu; mô hình may gia công…)
Một số cơ sở thành lập mô hình theo phong trào, hình thức thiếu tính vững chắc; việc củng cố, duy trì hoạt động có nơi còn khó khăn, vì thiếu nguồn lực; việc nhân rộng những điển hình tiên tiến xuất sắc chưa chuyên nghiệp, nên chưa phát huy tối đa nội lực, tiềm năng và sáng tạo của tập thể, cá nhân tại đơn vị, địa phương.
Các mô hình cũng như các giải pháp phi công trình chưa được chú trọng đúng mức; việc đánh giá, xét công nhận mô hình trên một số lĩnh vực chưa rõ ràng, thiếu chuyên nghiệp.
3. Nguyên nhân
Nguồn lực đầu tư phát triển mô hình còn thiếu và chưa có cơ chế tài chính khuyến khích phát triển mạnh các mô hình; sự trông chờ, ỷ lại vào nguồn lực từ ngân sách; vòng đời mô hình cần nhiều thời gian để hoàn chỉnh và nhân rộng do đó ít được chú trọng trong ngắn hạn.
Sự năng động trong lãnh đạo, điều hành, những sáng kiến hay của Chính quyền cấp Tỉnh chưa được thẩm thấu nhanh đến Lãnh đạo Chính quyền cấp huyện. Một số nơi chính quyền địa phương chưa sâu sát, đầu tư đúng mức trong việc phát hiện, xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến. Cán bộ trực tiếp tham gia điều hành hoạt động của mô hình năng lực còn hạn chế.
Việc giám sát, kiểm tra đánh giá chưa được thực hiện thường xuyên.
III. BÀI  HỌC KINH NGHIỆM
Từ thực trạng xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực, các ngành, các cấp đã đúc kết bài học kinh nghiệm sau:
Một là, bản thân cán bộ, công chức phải tích cực, có trách nhiệm, thường xuyên bám sát cơ sở, sâu sát thì mới phát hiện được những nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo để kịp thời báo cáo với cấp ủy chỉ đạo, đề xuất với chính quyền địa phương, cấp trên có biện pháp hỗ trợ giúp đỡ thì mô hình hoặc tập thể, cá nhân đó mới có cơ hội trở thành điển hình tiên tiến, xuất sắc.
Hai là, các cấp phải thường xuyên tranh thủ mọi nguồn lực; khuyến khích, động viên và có biện pháp cụ thể hỗ trợ, giúp đỡ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tốt hơn để tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến phát huy tối đa nội lực và trở thành mô hình xuất sắc.
Ba là, các cấp thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ giúp cán bộ biết vận dụng từ chủ trương nhà nước vận dụng vào thực tiễn; tuyên truyền nhân rộng điển hình phải được phổ biến rộng rãi cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả hoạt động của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thì mới có nhiều đơn vị, địa phương học tập, làm theo.
Bốn là, thường xuyên sơ, tổng kết các mô hình từ các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh và địa phương; chú trọng biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt để động viên, khuyến khích kịp thời.
IV. ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
[bookmark: _GoBack]Trên cơ sở các chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2021 - 2025, các ngành và địa phương thống kê có khoảng 33 mô hình cấp tỉnh (Phụ lục I, II – tổng quát và Phụ lục IV, V – chi tiết) và 108 mô hình cấp huyện đạt hiệu quả (Phụ lục III – tổng quát  và Phụ lục VI – chi tiết). Để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, Văn phòng UBND Tỉnh đề xuất UBND Tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp cần tập trung các nhiệm vụ, giải pháp sau:
1. Nhiệm vụ, giải pháp chung:
- Từng ngành, từng địa phương thực hiện rà soát, đánh giá tổng kết mô hình trong giai đoạn 2016 - 2020, xác định các mô hình tiếp tục củng cố, nhân rộng trong giai đoạn 2021 - 2025 trình cấp thẩm quyền quyết định và bố trí nguồn lực để thực hiện; hoạch định phát triển mô hình lồng ghép vào kế hoạch thực hiện chương trình, đề án, dự án trọng tâm của tỉnh và địa phương. Đồng thời, chú trọng phát hiện những nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo trên các lĩnh vực, nhất là mô hình ứng dụng công nghệ số.
- Tranh thủ mọi nguồn lực (nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí) nhất là nguồn lực xã hội trong phát triển mô hình; khuyến khích, động viên và có biện pháp cụ thể hỗ trợ, giúp đỡ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tốt hơn để tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến phát huy tối đa nội lực và trở thành mô hình suất sắc. Học tập và trao đổi kinh nghiệm giữa các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và ngoài tỉnh để nghiên cứu áp dụng tại địa phương.
- Bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ giúp cán bộ trong triển khai, nhân rộng điển hình; phổ biến rộng rãi cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả hoạt động của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.
- Thực hiện sơ kết đánh giá hằng năm, tổng kết các mô hình từ các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh và địa phương; chú trọng biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt để động viên khuyến khích kịp thời.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai, nhân rộng mô hình
2. Văn phòng UBND Tỉnh phụ trách đầu mối chung về kết quả thực hiện mô hình, phối hợp Sở Nội vụ nghiên cứu, đề xuất phương pháp đánh giá, giám sát, kiểm tra để nâng cao chất lượng triển khai các mô hình trên địa bàn tỉnh./.
	Nơi nhận:
	TM. CHÁNH VĂN PHÒNG

	- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- CVNC/VPUBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (Thư).
	PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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PHỤ LỤC I
MÔ HÌNH KINH TẾ - CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH,
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, THÚC ĐẨY KHỞI NGHIỆP CẤP TỈNH TIẾP TỤC THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025


	STT
	Tên mô hình
	Đơn vị/ địa bàn thực hiện

	I
	Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp (02 mô hình)
	

	1 
	Mô hình “Cà phê doanh nghiệp”
	Văn phòng UBND Tỉnh

	2 
	Mô hình như “Đăng ký kinh doanh qua điện thoại”; “04 tại chỗ trong 01 ngày làm việc”; “Đăng ký kinh doanh trực tuyến”
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 

	II
	Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (05 mô hình)
	

	3 
	Hội quán nông dân
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; người dân tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Tỉnh

	4 
	Mô hình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường”
	Chi cục Trồng trọt và BVTV; huyện Thanh Bình, Tháp Mười, Tam Nông, Tp. Cao Lãnh, Tp. Sa Đéc

	5 
	Mô hình “Khắc phục hiện tượng vàng lá thối rễ, chết xanh trên cây có múi”
	Chi cục Trồng trọt và BVTV;
huyện Lai Vung

	6 
	Mô hình “Sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ Nhật Bản”
	Chi cục Trồng trọt và BVTV, huyện Tam Nông

	7 
	Mô hình “Nuôi vịt thịt trên ruộng lúa kết hợp nuôi cá đồng, cá tự nhiên (2 Lúa – Vịt – Cá)”
	Tiểu dự án ICRSL tỉnh Đồng Tháp (W9) thực hiện tại xã Phú Thọ, Huyện Tam Nông.

	8 
	Mô hình “Cánh đồng sản xuất lúa tiên tiến, tiết kiệm nước ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0”
	Trung tâm DVNN&NSNT;HTX Mỹ Đông 2

	III
	Công nghiệp (4 mô hình)
	

	9 
	Mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	

	
	Mô hình “Trạm bơm điện an toàn và hiệu quả”
	Các Hợp tác xã nông nghiệp (08 trạm bơm điện của các HTX)

	
	Mô hình hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái
	Các hộ gia đình (07 hộ gia đình)

	10 
	Mô hình xử lý môi trường nước thải sản xuất bột kết hợp chăn nuôi heo
	Các cơ sở sản xuất bột (04 cơ sở ở xã Tân Phú Trung và Tân Mỹ, huyện Châu Thành)

	11 
	Thí điểm Mô hình phát triển điện mặt trời kết hợp với trồng cây nông nghiệp, nuôi thuỷ sản
	Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

	12 
	Mô hình trình diễn kỹ thuật
	

	
	Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất nông sản sấy
	Cty CP sản xuất nhựa và chế biến nông sản Việt Tân (Ớt sấy); Cty TNHH Công nghệ thực phẩm Việt Đức (Xoài sấy dẻo)

	
	Mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất Giàn xới đất cải tiến rung động
	Cơ sở sửa chữa cơ khí Tấn Đạt

	
	Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung công nghệ ép rung thủy lực
	Cty TNHH Tín Phát Cao Lãnh; Cty TNHH MTV An Khang Thanh Bình

	IV
	Thương mại (04 mô hình)
	

	13 
	Thí điểm chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác và kinh doanh chợ
	Các chợ trên địa bàn huyện Lai Vung và Lấp Vò

	14 
	Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm
	Chợ Mỹ Phú; Chợ Sa Đéc (Khu ăn uống)

	15 
	Mô hình thành lập trung tâm phân phối tại các thành phố lớn
	Thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh

	16 
	Mô hình liên kết vận chuyển
	Sở Công Thương

	V
	Quản lý khu kinh tế (01 mô hình)
	

	17 
	“Nhóm Zalo Câu lạc bộ (CLB) doanh nghiệp Khu công nghiệp”
	- Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp.
- Địa bàn thực hiện: tại các khu công nghiệp trong tỉnh: Khu công nghiệp Sa Đéc, Khu công nghiệp Sông Hậu, Khu công nghiệp Trần Quốc Toản.

	VI
	Du lịch (01 mô hình)
	

	18 
	Hội quán Cùng nhau làm du lịch
	Homestay Flower and Fog Hùng Trang – thành phố Sa Đéc

	VII
	Lĩnh vực xây dựng (02 mô hình)
	

	19 
	Mô hình “Sổ tay về lĩnh vực xây dựng (sổ tay hướng dẫn xây dựng nhà ở riêng lẻ và sổ tay giám sát xây dựng)”
	Sở Xây dựng

	20 
	Mô hình “Tích hợp thực hiện thẩm định và cấp phép xây dựng cho tổ chức, cá nhân”
	Sở Xây dựng




PHỤ LỤC II
MÔ HÌNH VĂN HÓA – XÃ HỘI, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CẤP TỈNH TIẾP TỤC THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

	STT
	Tên mô hình
	Đơn vị/ địa bàn thực hiện

	I
	Tài nguyên và Môi trường (04 mô hình)
	

	1 
	Mô hình thu gom, lưu giữ và xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
	Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp;
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp

	2 
	Mô hình Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp Đoàn thực hiện các mô hình cụm (tuyến) dân cư xanh - an toàn, bãi rác - vườn hoa, tuyến đường Sáng - xanh - sạch - đẹp - an ninh
	Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp;
Sở Tài nguyên và Môi trường

	3 
	Mô hình Cuộc vận  động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”góp phần xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh
	Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp;
Sở Tài nguyên và Môi trường

	4 
	Mô hình phân loại rác hữu cơ tại địa bàn xã Tân Thuận Tây để ủ phân compost của Tâm Quê hội quán
	Thành viên Tâm Quê hội quán

	II
	Giáo dục và Đào tạo (01 mô hình)
	

	5 
	Mô hình “Giáo dục khởi nghiệp trong trường phổ thông”.
	Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh

	IV
	Văn hóa (02 mô hình)
	

	6 
	Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai tại các khóm, ấp trên địa bàn tỉnh

	7 
	Mô hình thư viện phục vụ cộng đồng (Tủ sách khuyến học, phòng đọc sách, thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng...)
	Thư viện tỉnh Đồng Tháp/ tỉnh Đồng Tháp

	V
	Thông tin và truyền thông (02 mô hình)
	

	8 
	Mô hình hội nghị trực tuyến từ Trung ương đến cơ sở
	Sở Thông tin và Truyền thông

	9 
	Mô hình triển khai ứng dụng “e-Đồng Tháp”
- Chính quyền điện tử gần dân
	Sở Thông tin và Truyền thông

	VI
	Nội vụ và cải cách hành chính (03 mô hình)
	

	10 
	Mô hình “Sắp xếp lại Phòng Hành chính thuộc các đơn vị thuộc Sở Nội vụ”
	Sở Nội vụ

	11 
	Tổng đài dịch vụ công 1022 ở 3 cấp
	Văn phòng UBND Tỉnh phụ trách
Triển khai tại UBND Tỉnh; Cơ quan chuyên môn thuộc Tỉnh; UBND cấp huyện và cấp xã

	12 
	Mô hình Chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (Quyết định số 843/QĐ-UBND-HC ngày 27 tháng 7 năm 2018 của UBND Tỉnh).
	Ủy  ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường

	VII
	Tư pháp (01 mô hình)
	

	13 
	Câu lạc bộ Hòa giải ở cơ sở
	Các xã, phường, thị trấn trên địa bàn 12 huyện, thành phố





PHỤ LỤC III
MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CẤP HUYỆN
TIẾP TỤC THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025


	STT
	Tên mô hình
	Đơn vị/địa bàn thực hiện

	I
	Thành phố Cao Lãnh (04 mô hình)
	

	1 
	Mô hình liên kết tiêu thụ
	Xã Tịnh Thới, Hòa An, Tân Thuận Tây, Tân Thuận Đông…

	2 
	Mô hình sản xuất hữu cơ 
	Xã Tịnh Thới, Hòa An, Tân Thuận Tây, Tân Thuận Đông…

	3 
	Mô hình sản xuất chế phẩm sinh học
	Xã Tịnh Thới, Hòa An, Tân Thuận Tây, Tân Thuận Đông…

	4 
	Mô hình cây cam vườn tôi
	Xã Tân Thuận Đông

	II
	Thành phố Sa Đéc (37 mô hình)
	

	5 
	Mô hình Hội quán giúp nhau phát triển kinh tế
	Phòng Kinh tế phối hợp với UBND các xã, phường.

	6 
	Mô hình sản xuất hoa kiểng kết hợp với tham quan du lịch trải nghiệm
	Phòng Kinh tế, Phòng VHTT Thành phố, UBND các xã, phường

	7 
	Mô hình ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất bột
	Phòng Kinh tế

	8 
	Mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm
	Phòng Kinh tế phối hợp Ban Quản lý Chợ

	9 
	Mô hình ứng dụng Hệ thống sấy bột cặn bằng nhiệt điện phối hợp năng lượng mặt trời vào sản xuất bột
	Phòng Kinh tế, UBND xã Tân Phú Đông

	10 
	Hệ thống xử lý nước trong sản xuất bột
	Phòng Kinh tế, UBND xã Tân Phú Đông

	11 
	Mô hình Hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em
	Xã Tân Phú Đông

	12 
	Dự án giảm nghèo bền vững
	Xã Tân Khánh Đông, xã Tân Quy Tây

	13 
	Mô hình thu gom rác thải trên các tuyến đường nông thôn
	UBND xã Tân Khánh Đông

	14 
	Mô hình biến bãi rác thành vườn hoa
	UBND Phường  2 chọn tuyến đường Hùng Vương để thực hiện

	15 
	Mô hình Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết TTHC trên địa bàn Thành phố (Công văn số 821/UBND-HC ngày 06 tháng 10 năm 2020 của UBND Thành phố)
	Ủy  ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường

	16 
	Mô hình thành lập Tổ Tư vấn thực hiện Thủ tục hành chính trên lĩnh vực nhà đất
	UBND Phường 3

	17 
	Đăng ký hộ tịch lưu động kết hợp làm thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi; xóa đăng ký thường trú hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí.
	UBND phường Tân Quy Đông

	18 
	Tuyên truyền thủ tục hành chính và thông tin cần biết qua hình thức mã code QR
	Ủy ban nhân dân Phường 1

	19 
	Ép nhựa miễn phí
	Ủy ban nhân dân xã Tân Quy Tây

	20 
	Nụ cười công sở
	Ủy ban nhân dân xã Tân Quy Tây

	21 
	Lễ đăng ký kết hôn
	Ủy ban nhân dân Phường 1

	22 
	Tiếp xúc với nhân dân tại hộ gia đình
	Ủy ban nhân dân Phường 1

	23 
	Mô hình Zalo nhóm CSKV, CAV kết nối Tổ nhân dân tự quản
	Công an Thành phố và UBND các xã, phường

	24 
	Mô hình Điểm liên kết các quán cà phê chiếu phóng sự
	Công an Thành phố và UBND các xã, phường

	25 
	Mô hình Camera an ninh
	Công an Thành phố và UBND các xã, phường

	26 
	Mô hình Gắn treo biển số điện thoại CA phường, xã nơi công cộng 
	Công an Thành phố và UBND các xã, phường

	27 
	Mô hình cảm hóa giáo dục người nghiện ma túy tại cộng đồng
	Công an Thành phố và UBND các xã, phường

	28 
	Mô hình Câu lạc bộ Người hoàn lương
	Công an Thành phố và UBND các xã, phường

	29 
	Mô hình Câu lạc bộ Sức sống trẻ 
	Công an Thành phố và UBND các xã, phường

	30 
	Mô hình 5+1 (cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư) 
	Công an Thành phố và UBND phường An Hoà

	31 
	Mô hình Tổ Dân phòng Bến thủy nội địa 
	Công an Thành phố và UBND xã Tân Quy Tây

	32 
	Tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên mạng zalo Oficial
	Công an Thành phố 

	33 
	Mô hình đảm bảo an ninh trật tự trong trường học

	Công an Thành phố phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo, Trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố

	34 
	Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ
	Công an Thành phố, Liên đoàn lao động Thành phố và UBND phường Tân Quy Đông, phường An Hòa và xã Tân Khánh Đông

	35 
	Trạm dừng chân nghĩa tình
	Công an Thành phố

	III
	Thành phố Hồng Ngự (03 mô hình)
	

	36 
	Đổi rác thải nhựa nhận quà
	Các Trường Tiểu học, THCS trên địa bàn Thành phố

	37 
	Cà phê khởi nghiệp
	Thành Đoàn Hồng Ngự phối hợp phòng Kinh tế

	38 
	Trạm dừng chân nghĩa tình
	Thành Đoàn Hồng Ngự phối hợp Công an Thành phố thực hiện trên tuyến Tỉnh lộ ĐT.842

	IV
	H. Hồng Ngự (6 mô hình)
	

	39 
	Mô hình “Tiếp sức Hội quán phát triển sinh sản  lươn giống nhân tạo”
	Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hồng Ngự

	40 
	Thí điểm mô hình sản xuất rau an toàn trong nhà màng, nhà lưới úng dụng công nghệ cao gắn với sơ chế, tiêu thụ sản phẩm qua Hợp tác xã
	Ngành Nông nghiệp huyện phối hợp với UBND cấp xã hỗ trợ nông dân/Hợp tác xã liên kết sản xuất và tiêu thụ rau an toàn 

	41 
	Mô hình "Giải quyết TTHC lưu động" và "Ngày thứ Bảy vì nhân dân"
	UBND các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện

	42 
	Mô hình "Tiếp nhận thủ tục hành chính cấp Huyện tại xã”
	UBND các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện

	43 
	Mô hình “Đào tạo nghề nông thôn”
	UBND các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện

	44 
	Mô hình “Phòng cháy, chữa cháy”
	Công an Huyện; UBND

	V
	H. Lai Vung (16 mô hình)
	

	45 
	Gắn, treo biển số điện thoại Công an xã, thị trấn
	- Công an xã
- 12 xã, thị trấn
(762 biển)

	46 
	Camera an ninh
	- CAH, CAX
- 128 camera

	47 
	Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng
	- Công an xã.
- Long Thắng, Vĩnh Thới, Long Hậu, TT Lai Vung, Hòa Long, Tân Phước

	48 
	Quán cà phê chiếu phóng sự tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
	- Công an xã.
- 12 xã, thị trấn.

	49 
	Zalo nhóm Công an viên khóm, ấp kết nối Tổ nhân dân tự quản
	- Công an xã
- 12 xã thị trấn

	50 
	Thông tin chuyển hóa địa bàn
	- Công an huyện
- Xã Tân Thành

	51 
	Câu lạc bộ người hoàn lương
	- Công an xã
- 05 xã:  Định Hòa, Tân Hòa, Vĩnh Thới, Tân Thành, Long Hậu

	52 
	Tổ cảm hoá, giáo dục Thanh, thiếu niện vi phạm pháp luật và có biểu hiện vi phạm pháp luật
	- UBND xã.
- 12 xã, thị trấn

	53 
	Khu dân cư an toàn về PCCC
	- UBND xã.
- 03 xã: Định Hòa, Tân Thành, TT Lai Vung.

	54 
	CLB nông dân với pháp luật
	- Hội nông dân.
- 12 xã, thị trấn

	55 
	CLB phụ nữ với pháp luật
	- Hội phụ nữ.
- 06 xã, thị trấn

	56 
	Công an cơ sở đồng hành với HTX, Hội quán về ANTT
	- CA xã
- 12 xã, thị trấn

	57 
	Đảm bảo an ninh, trật tự và trật tự an toàn giao thông trong trường học
	- CAH, CAX
- 03 trường THPT; 12 trường THCS

	58 
	Tuyên truyền PTTDBVANTQ trên mạng Zalo Oficial Accuont
	Mô hình dự kiến

	59 
	Tin nhắn an ninh
	Mô hình dự kiến

	60 
	Móc khóa an ninh
	Mô hình dự kiến

	VI
	H. Thanh Bình (21 mô hình)
	

	61 
	Mô hình 3G3T, 1P5G, mô hình trình diễn giảm giá thành sản xuất lúa theo dự án VnSat”

	UBND các xã: Bình Thành, Tân Phú, Phú Lợi, Tân Thạnh, An Phong phối hợp các HTX.NN và TT.DVNN Huyện

	62 
	Mô hình “sản xuất lúa an toàn gắn với liên kết tiêu thụ hướng đến nâng cao chuỗi giá trị lúa–gạo”
	UBND các xã: Tân Qưới, Tân Bình, Tân Long, An Phong, Tân Thạnh, Bình Thành, Phú Lợi.

	63 
	Mô hình “ớt, xoài theo tiêu chuẩn VietGAP”
	UBND các xã: Tân Hòa, Tân Long, Tân Binh

	64 
	Mô hình “2 lúa cá đồng, cá tự nhiên” “Màu, cá đồng cá tự nhiên”
	UBND xã Phú Lợi phối hợp TT.DVNN Huyện, Phòng NN&PTNT

	65 
	Mô hình Tổ chức đồng quản lý và khai thác nguồn lợi thủy sản thuộc Dự án phát triển sinh kế mùa lũ do quỹ bảo tồn thiên nhiên Liên hợp quốc (IUCN) và Cocacola tài trợ.
	UBND xã Phú Lợi

	66 
	Mô hình khổ qua ghép gốc mướp 
	UBND xã Tân Bình

	67 
	Mô hình “Tổ nhân dân tự quản an toàn về ANTT vùng đồng bào có đạo” xã Tân Hòa
	UBND xã Tân Hòa phối hợp Công an Huyện

	68 
	Mô hình “Đội dân phòng đảm bảo ANTT Cụm Công nghiệp” xã Bình Thành
	UBND xã Bình Thành phối hợp Công an Huyện

	69 
	Mô hình “Đội Dân phòng đảm bảo ANTT vùng nuôi thủy sản” xã Tân Hòa
	UBND xã Tân Hòa phối hợp Công an Huyện

	70 
	Mô hình “Câu lạc bộ Người hoàn lương”
	UBND các xã: Tân Hòa, Tân Thạnh, An Phong phối hợp Công an Huyện

	71 
	Mô hình “Gắn,treo biển số điện thoại Công an xã, thị trấn tại nơi công cộng”
	Công an các xã, thị trấn.

	72 
	Mô hình Camera an ninh
	Công an Huyện

	73 
	Mô hình phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ trên Trang Zalo.
	Công an Huyện.

	74 
	Mô hình tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đoàn kết, chung tay đảm bảo ANTT, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
	Công an Huyện 

	75 
	Mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng”
	Công an các xã, thị trấn.

	76 
	Mô hình “Khu dân cư an toàn PCCC”
	UBND các xã, thị trấn phối hợp Công an Huyện

	77 
	Mô hình xóa đói, giảm nghèo trong LLDQ, DBĐV của Ban CHQS Huyện

	Ban CHQS Huyện

	78 
	Mô hình “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại xã  thuộc lĩnh vực kinh doanh, xây dựng, đất đai, thuế”

	Văn phòng HĐND và UBND huyện và UBND các xã

	79 
	Mô hình “cán bộ, công chức tiếp xúc đối thoại với Nhân dân”
	Phòng Nội vụ

	80 
	Mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu
	Phòng TN-MT, UBMTTQ Việt Nam phối hợp UBND các xã, thị trấn

	81 
	Mô hình thu gom rác thải sinh hoạt và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
	Phòng TN-MT phối hợp UBND các xã, thị trấn.

	VII
	H. Cao Lãnh (3 mô hình)
	

	82 
	Mô hình “liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản”
	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Cao Lãnh

	83 
	Mô hình “Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trên nền Hội quán”
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cao Lãnh

	84 
	Mô hình Chính quyền thân thiện - Vì Nhân dân phục vụ.
	UBND huyện Cao Lãnh

	VIII
	H. Châu Thành (05 mô hình)
	

	85 
	Mô hình Chia cụm sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học huyện Châu Thành, Đồng Tháp
	Các điểm trường tiểu học trên địa bàn huyện Châu Thành

	86 
	Mô hình “Hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ”

	Ủy ban nhân dân xã Tân Phú, huyện Châu Thành

	87 
	Mô hình “Hướng dẫn thủ tục hành chính, cấp bản sao các giấy tờ liên quan đến lĩnh vực Hộ tịch cho người dân qua tài khoản Zalo thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thị trấn”.
	Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành

	88 
	Mô hình “Tiếp nhận thủ tục hành chính tại ấp - trả kết quả tại nhà”
	Ủy ban nhân dân xã An Nhơn, huyện Châu Thành

	89 
	Mô hình xây dựng sổ tay “Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3”
	Ủy ban nhân dân xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành

	IX
	H. Lấp Vò (2 mô hình)
	

	90 
	Thu gom rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn
	HTX Nông nghiệp Bình Thành-Xã Bình Thành-Huyện Lấp Vò

	91 
	Mô hình “Công dân không viết”
	Huyện Lấp Vò

	X
	H. Tam Nông (4 mô hình)
	

	92 
	Mô hình sản xuất lúa giảm giá thành bằng biện pháp bón phân vùi trước khi gieo sạ lúa
	Phòng Nông nghiệp & PTNT

	93 
	Mô hình phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị  bay 
	Phòng Nông nghiệp & PTNT

	94 
	Mô hình nuôi cá chạch lấu kết hợp với cá heo
	Phòng Nông nghiệp & PTNT

	95 
	Mô hình “Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững”
	58/58 khóm, ấp trong huyện

	XI
	H. Tân Hồng (3 mô hình)
	

	96 
	Mô hình “Mỗi tháng một địa chỉ đồng đội”
	Ban CHQS Huyện Tân Hồng

	97 
	Mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất dưa lưới
	ấp 2, xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng

	98 
	Mô hình sản xuất lúa theo chuỗi giá trị trên các cánh đồng trọng điểm
	Xã Tân Thành A và xã Tân Phước, huyện Tân Hồng

	XII
	H. Tháp Mười (9 mô hình)
	

	99 
	Mô hình canh tác lúa lý tưởng
	HTX Mỹ Đông 2, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười

	100 
	Mô hình Ứng dụng năng lượng mặt trời tưới cho vườn cây ăn trái
	Hộ ông Nguyễn Văn Thừa, Ấp 5, xã Đốc Binh Kiều với quy mô 0,5ha

	101 
	Mô hình trình diễn nhằm ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về hệ thống chuồng mát trong chăn nuôi heo
	Hộ bà Lương Thanh Hương ở Ấp 3, xã Tân Kiều, quy mô 200 heo thịt. 

	102 
	Mô hình trình diễn canh tác sen
	Ấp 4, xã Mỹ Đông với quy mô 3,7ha.

	103 
	Mô hình trình diễn sản xuất chanh theo hướng VietGAP
	Hộ ông Nguyễn Văn Tiển, ấp Mỹ Điền, xã Phú Điền với diện tích 0,5 ha

	104 
	Mô hình 3 trong 1 giải quyết thủ tục hành chính
	Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười

	105 
	Mô hình “Thả cá bảy màu diệt lăng quăng”
	Chi đoàn TTYT Tháp Mười

	106 
	Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện Tháp Mười
	Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tháp Mười.

	107 
	Mô hình Tuyến đường kiểu mẫu “Sáng – Xanh – Sạch – An ninh”
	Các ấp trên địa bàn xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười
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PHỤ LỤC IV
MÔ HÌNH KINH TẾ - CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH,
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, THÚC ĐẨY KHỞI NGHIỆP


	STT
	Tên mô hình
	Đơn vị/ địa bàn thực hiện
	Bối cảnh xây dựng mô hình
(1)
	Kết quả nổi bật của mô hình
(2)
	Những vấn đề đặt ra qua thực tiễn triển khai các mô hình
(3)
	Phương án thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025
 (4)
	Kiến nghị đối với UBND Tỉnh

	I
	Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp (02 mô hình)
	
	
	
	

	1
	Mô hình “Cà phê doanh nghiệp”
	Văn phòng UBND Tỉnh
	Bên cạnh tạo cơ chế thông thoáng, chắt chiu từng cơ hội của nhà đầu tư, UBND Tỉnh muốn lắng nghe nhiều hơn từ doanh nghiệp, nhà đầu tư không chỉ những khó khăn cần tháo gỡ mà còn về những trăn trở, những định hướng đầu tư, kinh doanh để chính quyền được tiếp cận sâu vào thực tiễn, từ đó cũng cố, điều chỉnh chủ trương chính sách phù hợp.

	Khi có khó khăn vướng mắc, doanh nghiệp sẽ có buổi hẹn với Lãnh đạo UBND Tỉnh vào mỗi sáng (từ thứ 2 đến thứ 6) để chia sẻ và đề nghị giải quyết. Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đến để bàn những định hướng kinh doanh sắp tới, góp ý, tư vấn cho lãnh đạo tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành. Qua những buổi trò chuyện thân tình, doanh nghiệp đã trải lòng hơn và khoảng cách giữa chính quyền với doanh nghiệp ngày càng được rút ngắn. 
Trong năm 2020, mô hình có bước tiến mới theo hướng chủ động tiếp xúc, vẫn là quán cà phê “Doanh nhân – Doanh nghiệp” nhưng Lãnh đạo UBND Tỉnh trực tiếp gặp gỡ doanh nghiệp tại các khu, cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Đây là kênh giao tiếp với doanh nghiệp thành công nhất, trở thành điển hình và lan tỏa trong tỉnh và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
	Yêu cầu duy trì được sự tương tác với doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Có kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp biến tướng trong nhân rộng mô hình
Luôn đổi mới, tiến cùng với sự phát triển của doanh nghiệp
 
	Tiếp tục củng cố và đổi  mới.
(Việc nhân rộng phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của từng địa phương)
	

	2
	Mô hình như “Đăng ký kinh doanh qua điện thoại”; “04 tại chổ trong 01 ngày làm việc”; “Đăng ký kinh doanh trực tuyến”


	Cán bộ công chức, VC trên địa bàn Tỉnh 
	Nỗ lực cải tiến các chỉ số thành phần PCI đã thúc đẩy việc ra đời các mô hình hỗ trợ giúp rút ngắn thời gian, tăng tiện ích, tính chuyên nghiệp hướng đến gia tăng mức độ hài lòng của doanh nghiệp trong thủ tục hành chính mà trước tiên là thủ tục đăng ký kinh doanh và đầu tư. 
	Triển khai mô hình “4 tại chỗ: Tiếp nhận - Thẩm định - Giải quyết - trả kết quả” trong 01 ngày làm việc (08 giờ), trong năm 2020 đã giải quyết trên 300 hồ sơ, rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh. Tỷ lệ trả hồ sơ đúng hạn đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ đăng ký trực tuyến đạt 30,23% trên tổng số hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
- Hiệu năng xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đầu tư được cải thiện đáng kể: thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp mới là 1,19 ngày; Thời gian cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đối với trường hợp có quyết định chủ trương đầu tư rút xuống còn 16 ngày làm việc (Luật Đầu tư quy định là 35 ngày); trường hợp không có quyết định chủ trương đầu tư là 10 ngày (Luật Đầu tư quy định là 15 ngày); Dự án đầu tư trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, rút ngắn xuống còn 09 ngày làm việc.
	 Tỷ lệ DN hoạt động so với thành lập mới ước chỉ khoảng 57% (giai đoạn 2011-2015 là 50%). Điều đó chứng tỏ, vấn đề hậu gia nhập thị trường của doanh nghiệp đang còn gặp phải những khó khăn nhất định.
- Khi đi sâu vào phân tích điểm các chỉ số thành phần của Chỉ số PCI cho thấy, sự năng động trong lãnh đạo, điều hành, những sáng kiến hay  của Chính quyền cấp Tỉnh chưa được thẩm thấu nhanh đến Lãnh đạo Chính quyền cấp huyện.
	Tiếp tục thực hiện mô hình và liên tục cải tiến để phù hợp với tình hình mới.








	- Chỉ đạo các ngành, các cấp:
+ Chủ động, sáng tạo hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ  để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắc khe từ Nhà đầu tư, Doanh nghiệp
+ Quán triệt, thẩm thấu đầy đủ mục tiêu, ý nghĩa của 11 chỉ số thành phần trong  Chỉ số PCI cũng như Bộ Chỉ số DDCI của Tỉnh
+ Thực hiện chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về Doanh nghiệp và hỗ trợ chuyển đổi số cho Doanh nghiệp.






	II
	Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	
	
	

	3
	Mô hình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường”
	Chi cục Trồng trọt và BVTV; huyện Thanh Bình, Tháp Mười, Tam Nông, Tp. Cao Lãnh, Tp. Sa Đéc
	Số lượng rác thải BVTV đã qua sử dụng ngày càng nhiều và việc tự thu gom rác thải, chai nhựa, phân loại và định kỳ mang đến điểm thu gom tập kết rất hạn chế. Do đó, mô hình được hình thành để nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và hỗ trợ người nông dân khắc phục thực trạng yếu kém trên.
	Thực hiện 63 điểm với quy mô 2.541 ha. Kết quả đã thu gom và tiêu hủy được 20.142 kg rác BVTV tại nhà máy Insee đúng theo quy định. Bên cạnh đó, hỗ trợ địa phương xây 66 bể chứa rác BVTV mẫu đúng theo quy định.  
	- Nguồn kinh phí thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu nên các bể chứa, khu vực lưu chứa tập trung chưa được bố trí phủ kín địa bàn.
- Phân công trách nhiệm quản lý, bảo quản, thu gom và thống kê số lượng bao gói thuốc BVTV sau sử dụng tại các bể chứa, khu lưu chứa ở địa phương còn lúng túng, không có đầu mối thực hiện hoặc thực hiện rất chậm, không thường xuyên, do đó một số bể chứa gây ô nhiễm môi trường xung quanh.
- Người dân còn để rác sinh hoạt chung với rác BVTV.
	- Tiếp tục duy trì và phát triển mô hình "Cùng nông dân bảo vệ môi trường" kết hợp với công nghệ sinh thái ở các xã điểm đã và đang xây dựng nông thôn mới, hội quán và hợp tác xã trong vùng dự án VnSAT, vùng canh tác lúa, hoa màu và cây ăn trái trọng điểm,… Thí điểm dự án xã hội hóa “mạng lưới thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải thuốc bảo vệ thực vật” trên địa bàn Tỉnh.
	Thống nhất giao Sở Nông nghiệp và Phát triển phối hợp với các ngành và địa phương tổ chức nhân rộng mô hình và tham mưu UBND Tỉnh chỉ đạo khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện

	4
	Mô hình “Khắc phục hiện tượng vàng lá thối rễ, chết xanh trên cây có múi”
	Chi cục Trồng trọt và BVTV;
huyện Lai Vung
	Hiện tượng vàng lá thối rễ, chết xanh trên cây có múi được ghi nhận năm 2016 nhưng diện tích ít. Đến tháng 11/2019 toàn huyện Lai Vung có 4.838/5.372 ha trồng cây có múi, nhiễm vàng lá thối rễ, chết xanh
Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND của về việc phòng, chống hiện tượng vàng lá thối rễ, chết xanh cây có múi tỉnh Đồng Tháp giai đoạn từ năm 2019 – 2021.
	Thực hiện các biện pháp cải tạo đất (xeo đất, bón vôi, bón Dolomite (dạng Calmag), bón tro trấu và sử dụng phân hữu cơ truyền thống tự ủ để đất được tơi xốp, sử dụng các chế phẩm sinh học Trico-ĐHCT… Kết quả ghi nhận đến thời điểm hiện tại các cây trong 05 mô hình đã có sự phục hồi trở lại và có khác biệt so với đối chứng của nông dân. 

	





	Trên cơ sở thành công bước đầu của mô hình phối hợp với UBND huyện Lai Vung triển khai thực hiện nhân rộng và hướng đến Bảo tồn vườn quýt Hồng huyện Lai Vung giai đoạn 2020-2024 (theo QĐ phê duyệt của UBND tỉnh số 1636/QĐ-UBND-HC ngày 22/10/2020)

	Thống nhất giao UBND huyện Lai Vung chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của Đề án; phối hợp các ngành chuyên môn triển khai thực hiện.

	5
	Mô hình “Sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ Nhật Bản”
	Chi cục Trồng trọt và BVTV, huyện Tam Nông
	Thử nghiệm mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ Nhật Bản, gắn với sản xuất tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị trong sản xuất lúa gạo. Thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 
- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người nông dân trong sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu tác động xấu của thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi trường nông thôn.
	Mô hình giúp nông dân sản xuất gắn liền với an toàn, không sử dụng chất hóa học trong suốt quá trình sản xuất, giúp bảo tồn nguồn thiên địch, an toàn sức khỏe cho người sản xuất và tiêu dùng, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường.

	- Do thực hiện trong diện tích nhỏ và quy mô thử nghiệm nên chưa xây dựng được hệ thống xử lý nước để đảm bảo đúng yêu cầu chất lượng nước trong sản xuất hữu cơ.
- Chưa tạo được vùng đệm để cách ly nên tiềm ẩn rủi ro nhiễm thuốc BVTV từ những ruộng xung quanh.

	Tiếp tục duy trì và đề nghị Công ty TNHH TNHH Japan Tech cần mở rộng diện tích sản xuất và tiếp tục thực hiện sản xuất lúa hữu cơ để đạt được giấy chứng nhận, nhằm nâng cao chất lượng, giá trị và năng lực cạnh tranh của lúa gạo.

	Thống nhất giao Sở Nông nghiệp và Phát triển phối hợp với các ngành và địa phương tổ chức nhân rộng mô hình và tham mưu UBND Tỉnh chỉ đạo khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện

	6
	Mô hình “Nuôi vịt thịt trên ruộng lúa kết hợp nuôi cá đồng, cá tự nhiên (2 Lúa – Vịt – Cá)”
	Tiểu dự án ICRSL tỉnh Đồng Tháp (W9) thực hiện tại xã Phú Thọ, Huyện Tam Nông.
	Là Mô hình nuôi vịt kết hợp trồng lúa hai vụ và nuôi trữ cá đồng tại các khu vực ô bao sản xuất lúa 2 vụ, nhằm mục đích giảm chi phí trong chăn nuôi, giám sát, khống chế được dịch bệnh, tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên; tận dùng mùa lũ để trữ cá tự nhiên, tận dụng nguồn phân vịt làm thức ăn cho cá, giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận trong nuôi cá.
	- Đây là mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững, tạo sinh kế bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân vùng lũ của Tiểu dự án ICRSL tỉnh Đồng Tháp (W9).
- Mô hình 2 Lúa - Vịt - Cá đã tạo ra được sinh kế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân vùng lũ, và góp phần giảm nghèo bền vững. Tổng lợi nhuận mô hình đạt 64 triệu đồng/ha/năm: 34,49 triệu đồng/ha (lúa, vịt vụ Đông xuân) + 24,62 triệu đồng/ha (lúa, cá, vịt Hè Thu) + 5,59 triệu đồng/ha (bông điên điển).
	- Trong quá trình thực hiện mô hình cần tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng lúa, nuôi vịt, nuôi cá phù hợp với từng điều kiện tự nhiên; thực hiện việc giám sát chặt chẽ suốt quá trình thực hiện mô hình.
- Cần có liên kết tiêu thụ đối với sản phẩm lúa sạch, vịt thịt và cá để đảm bảo đầu ra cho người chăn nuôi.
	- Nghiên cứu hoàn thiện qui trình cụ thể cho từng đối tượng sản xuất (lúa, vịt, cá)
- Triển khai tập huấn, nhân rộng mô hình cho các huyện phía Bắc, các vùng sản xuất lúa 2 vụ/năm.
	Thống nhất giao Sở Nông nghiệp và Phát triển phối hợp với các ngành và địa phương tổ chức nhân rộng mô hình và tham mưu UBND Tỉnh chỉ đạo khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

	7
	Mô hình “Cánh đồng sản xuất lúa tiên tiến, tiết kiệm nước ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0”
	Trung tâm DVNN&NSNT;HTX Mỹ Đông 2
	Áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, ứng dụng cơ giới hóa toàn diện trong sản xuất lúa, hình thành được chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nhằm tiết kiệm công lao động, giảm thất thoát trong sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.
- Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về sản xuất lúa tiên tiến, tiết kiệm nước ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0.
	Năng suất ruộng mô hình trung bình đạt 5,38 tấn/ha, cao hơn 1,08 tấn/ha so với ruộng ngoài mô hình. Lợi nhuận ruộng mô hình đạt trung bình 11,2 triệu đồng/ha, cao hơn 6,2 triệu đồng/ha so với ruộng ngoài mô hình.
- Thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm ngay từ đầu vụ với Công ty
	Một số nông dân trong mô hình chưa áp dụng triệ để theo quy trình và khuyến cáo của CBKT trong việc bón phân (bón tăng lượng phân Urê cao hơn so với khuyến cáo) và phun thuốc BVTV (phun bọ trĩ đầu vụ).
Một số nông dân tham gia mô hình chưa có điện thoại thông minh và lớn tuổi nên khó nhập sổ tay điện tử.
Độ đồng đều giữa các ruộng chưa nhiều, nên khó khăn trong việc quản lý nước trong điều kiện mưa lớn kéo dài.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên việc triển khai hướng dẫn sử dụng tem điện tử trong truy suất nguồn gốc còn cập rập.
	Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy trình canh tác và nhân rộng mô hình gắn với cơ giới hoá đồng bộ theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến xây dựng thương hiệu sản phẩm
	Thống nhất giao Sở Nông nghiệp và Phát triển phối hợp với các ngành và địa phương tổ chức nhân rộng mô hình và tham mưu UBND Tỉnh chỉ đạo khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

	III
	Công nghiệp (4 mô hình)
	
	
	
	

	8
	Mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	
	
	
	

	8.1
	Mô hình “Trạm bơm điện an toàn và hiệu quả”
	Các Hợp tác xã nông nghiệp (08 trạm bơm điện của các HTX)
	Phần lớn các trạm bơm điện vận hành chưa đảm bảo đúng quy chuẩn về an toàn điện, tiêu hao nhiều điện, hiệu suất bơm chưa cao.
	Các trạm bơm điện thực hiện đúng quy chuẩn về an toàn điện, tiến kiệm điện trong vận hành, nâng cao hiệu suất bơm.
	Một số trạm bơm điện sau một thời gian hoạt động không đảm bảo duy trì đầy đủ quy trình vận hành trạm điện an toàn và hiệu quả.
	Tiếp tục hỗ trợ nhân rộng mô hình
	

	8.2
	Mô hình hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái
	Các hộ gia đình (07 hộ gia đình)
	Thủ tướng Chính phủ đã có cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái, tuy nhiên nhiều hộ gia đình còn e ngại về tính hiệu quả, giá thành lắp đặt hệ thống điện mặt trời tương đối cao.
	Giảm đáng kể tiền điện hàng tháng, có thêm thu nhập từ việc bán điện cho đơn vị điện lực, góp phần vào việc sử dụng năng lượng sạch, bảo vệ môi trường. Đã tạo được hiệu ứng tích cực, qua đó đến nay đã có nhiều hộ gia đình đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà.
	Phần lớn các hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái chủ yếu quan tâm đến giá thành, chưa chú trọng nhiều đến chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, hiệu suất của thiết bị. 
	Tiếp tục hỗ trợ nhân rộng mô hình
	

	9
	Mô hình xử lý môi trường nước thải sản xuất bột kết hợp chăn nuôi heo
	Các cơ sở sản xuất bột (04 cơ sở ở xã Tân Phú Trung và Tân Mỹ, huyện Châu Thành)
	Vấn đề ô nhiễm môi trường tại làng nghề sản xuất bột là vấn đề cấp bách. Nước thải tại làng nghề xả thải trực tiếp ra sông, kênh, rạch gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Một số cơ sở có xây dựng hầm biogas (túi biogas) để xử lý sơ bộ, tuy nhiên chưa xử lý hết được chất thải của bột và phân heo. Môi trường của làng nghề sản xuất bột bị ô nhiễm trầm trọng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân.
	Qua thực hiện mô hình đã giải quyết được các vấn đề
+ Giảm thiểu phát thải, hạn chế mức độ gia tăng các chất ô nhiễm; Giảm thiểu mùi hôi và các vấn đề vệ sinh môi trường.
+  Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do các loại hình chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất bột,nuôi heo; thu hồi được lượng khí gas làm chất đốt cho sinh hoạt.
+ Góp phần bảo vệ tài nguyên nước; bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.
	Một số công đoạn trong quy trình xử lý chưa phù hợp với đặc điểm, thực tế sản xuất tại đơn vị, do đó đơn vị triển khai thực hiện phải cải tiến lại một số công đoạn của quy trình, đồng thời xử lý lại đường ống và hệ thống kỹ thuật thu hồi, tái chế để mô hình phát huy hiệu quả tối ưu, góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường của hộ sản xuất trong làng nghề.
	Tiếp tục hỗ trợ nhân rộng mô hình
	

	10
	Thí điểm Mô hình phát triển điện mặt trời kết hợp với trồng cây nông nghiệp, nuôi thuỷ sản
	Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
	Nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân liên tục gia tăng, vượt quá khả năng cung ứng. Việc phát triển năng lượng tái tạo là rất cần thiết để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng.
	Đã triển khai khảo sát, thực hiện các nội dung đề cương được duyệt; đang khẩn trương hoàn chỉnh Đề án để trình UBND Tỉnh.
	Chưa triển khai
thực hiện.
	Mô hình mới
	

	11
	Mô hình trình diễn kỹ thuật
	
	
	
	

	11.1
	Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất nông sản sấy
	Cty CP sản xuất nhựa và chế biến nông sản Việt Tân (Ớt sấy); Cty TNHH Công nghệ thực phẩm Việt Đức (Xoài sấy dẻo)
	Thời gian bảo quản nông sản ngắn do chủ yếu sản xuất sản phẩm tươi chưa có công nghệ chế biến để bảo quản sản phẩm lâu dài
	Đã tiêu thụ số lượng lớn nguồn nông sản (ớt, xoài) của địa phương.
Nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Tạo việc làm cho lao động địa phương.
	Chi phí đầu tư máy móc thiết bị cao.
Cần tiếp tục hỗ trợ, quảng bá các mô hình ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
	Tiếp tục hỗ trợ nhân rộng mô hình

	

	11.2
	Mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất Giàn xới đất cải tiến rung động
	Cơ sở sửa chữa cơ khí Tấn Đạt
	Quá trình xử lý đất đòi hỏi các loại máy móc thay thế sức người và trâu bò  phù hợp với thổ nhưỡng trong vùng là vô cùng quan trọng. 
Việc cải tiến, thay thế một phần cấu tạo của giàn xới để phù hợp cho việc xới các loại đất khác nhau, dễ vận hành, sửa chữa khi hư hỏng, tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho người nông dân.
	Sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và chi phí vận hành thấp. Ưu điểm của sản phẩm là chế tạo từ các nguyên liệu trong nước, dễ sử dụng, tháo lắp, chủ động trong việc sửa chữa, thay thế phụ tùng,…
Nông dân được sử dụng giàn xới sản xuất tại địa phương nên phù hợp với thổ nhưỡng và chi phí thấp. Thời gian bảo trì, sửa chữa, thay thế ngắn, kịp thời sửa chữa trong các mùa vụ sản xuất.
	Cần tiếp tục hỗ trợ, quảng bá các mô hình ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
	Tiếp tục hỗ trợ nhân rộng mô hình

	

	11.3
	Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung công nghệ ép rung thủy lực
	Cty TNHH Tín Phát Cao Lãnh; Cty TNHH MTV An Khang Thanh Bình
	Để hạn chế việc sử dụng gạch đất sét nung nhằm tiết kiệm đất nông nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, giảm thiểu khí thải gây ô nhiễm môi trường.
	Đã hạn chế việc khai thác đất nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, lợi ích lớn của gạch không nung là nó có thể làm giảm khả năng tác động của nhiệt độ bên ngoài và làm tăng hiệu quả sử dụng năng lượng bên trong của ngôi nhà.
	Chi phí đầu tư máy móc thiết bị cao.
Cần tiếp tục hỗ trợ, quảng bá các mô hình ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
	Tiếp tục hỗ trợ nhân rộng mô hình

	

	IV
	Thương mại (04 mô hình)
	
	
	
	
	

	12
	Thí điểm chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác và kinh doanh chợ
	Các chợ trên địa bàn huyện Lai Vung và Lấp Vò
	Việc cải tạo, xây dựng lại các chợ cũ nhằm cải thiện điều kiện kinh doanh tốt hơn, đồng thời tạo bộ mặt đô thị văn minh, hiện đại là nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Việc đẩy mạnh xã hội hóa mời gọi đầu tư, thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ, khuyến khích, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất các dự án đầu tư cải tạo chợ.
	Huyện Lai Vung và huyện Lấp Vò đã xây dựng phương án chuyển đổi chợ theo chủ trương thí điểm và tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, khai thác và kinh doanh chợ theo quy định. Các địa phương đều chọn phương thức 03 để thực hiện (Tổ chức đấu giá theo hình thức cho tổ chức, doanh nghiệp, HTX chỉ thu hoa chi tại chợ, thời gian thu do địa phương quyết định).
	Công tác chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác và kinh doanh chợ chưa đạt được theo đúng lộ trình đã đề ra; Các quy định hiện hành còn nhiều nội dung chưa cụ thể, thống nhất, gây khó khăn cho quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt trong công tác định giá tài sản chợ, chuyển giao tài sản chợ, hình thức lựa chọn đơn vị quản lý, khai thác và kinh doanh chợ…
	Chính phủ chưa ban hành quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng. Do đó, chưa có cơ sở để điều chỉnh quy định về trình tự, thủ tục, phương thức đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.  
	Đề nghị UBND Tỉnh kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 02 ngày 14/1/2003 và Nghị định số 114 ngày 23/12/2009 của Chính phủ về quản lý và phát triển chợ.

	13
	Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm
	Chợ Mỹ Phú; Chợ Sa Đéc (Khu ăn uống)
	Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 182 chợ, các chợ cơ bản đáp ứng được nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hoá và tiêu dùng của nhân dân. Tuy nhiên, cơ sở vật chất hạ tầng một số chợ còn thấp kém, nhiều chợ chưa có hệ thống xử lý chất thải, chưa phân chia khu vực chế biến, kinh doanh thực phẩm chia theo nhóm hàng riêng biệt; trang thiết bị phục vụ kinh doanh thực phẩm còn thiếu và thô sơ, chưa đáp ứng yêu cầu đảm bảo ATTP
	Từ khi triển khai thực hiện mô hình, các hộ kinh doanh thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến đều đã có bàn quầy, tủ kính theo quy cách thống nhất của Ban quản lý chợ quy định. Các ngành hàng kinh doanh thực phẩm được bố trí, sắp xếp theo đúng quy định ATTP. Nâng cao ý thức về ATTP của người tiêu dùng và mua bán tại chợ, đồng thời tạo điều kiện cho người tiêu dùng lựa chọn những hàng hóa thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân.
	Cơ sở hạ tầng các chợ lạc hậu, thấp kém, thiếu kinh phí hỗ trợ; cơ cấu hàng hóa sản xuất "sạch", đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm chưa phổ biến; chưa kiểm soát được nguồn hàng từ nơi sản xuất; trang thiết bị kiểm nghiệm chưa có hoặc lạc hậu; ý thức buôn bán, sử dụng thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của cả người bán lẫn người mua còn chưa thật sự tốt.
	Tiếp tục hỗ trợ nhân rộng mô hình

	

	14
	Mô hình thành lập trung tâm phân phối tại các thành phố lớn
	Thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh
	Việc hình thành các Trung tâm giới thiệu, trưng bày đặc sản Đồng Tháp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh nhằm quảng bá các sản phẩm đặc sản của tỉnh, đồng thời là điểm tập hợp và cung ứng hàng hóa của tỉnh cho các nhà phân phối và người tiêu dùng tại các thành phố.
	Đã hình thành được 02 Trung tâm giới thiệu, trưng bày đặc sản Đồng Tháp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, để các doanh nghiệp quảng bá các đặc sản của tỉnh, kết nối thị trường Hà Nội, miền Bắc, thành phố Hồ Chí Minh, là đầu mối thu gom và đầu mối phân phối sản phẩm đặc trưng, đặc sản của tỉnh đến với thị trường.
	Việc vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để kết nối, đưa sản phẩm đặc sản, đặc trưng Đồng Tháp giới thiệu, quảng bá tại các trung tâm còn gặp nhiều khó khăn, hàng hóa cung ứng cho các trung tâm đôi lúc chưa kịp thời.
	Tiếp tục hỗ trợ nhân rộng mô hình
	

	15
	Mô hình liên kết vận chuyển
	Sở Công Thương
	Công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu thời gian qua đạt nhiều kết quả, với nhiều bản ghi nhớ hợp tác được ký kết. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp, HTX ký kết hợp đồng đưa hàng hóa vào các kênh phân phối trong nước vẫn còn khiêm tốn, do chi phí vận chuyển lớn.
Việc hình thành mô hình liên kết vận chuyển sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp trong kết nối tiêu thụ sản phẩm. 

	Mô hình liên kết đã góp phần giảm chi phí vận chuyển, tăng tính cạnh tranh giá thành sản phẩm, như: HTX Vĩnh Thới giúp các HTX, hộ dân vận chuyển nông sản tiêu thụ do ảnh hưởng dịch Covid-19; hàng tuần THT ổi Minh Thọ giúp các THT, DN vận chuyển hàng hóa đến các kênh phân phối.
Câu lạc bộ đặc sản Đồng Tháp đã ứng dụng thương mại điện tử, tham gia gian hàng “Đặc sản Đồng Tháp” và “Tuần hàng đặc sản vùng miền” trên sàn thương mại điện tử Tiki, góp phần quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của tỉnh đến người tiêu dùng.
	Việc vận động các doanh nghiệp đủ mạnh để tham gia dẫn dắt, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở, HTX tham gia đưa sản phẩm vào các kênh liên kết vận chuyển, phân phối hàng hóa còn gặp nhiều khó khăn, cần sự vận động, hỗ trợ của các cơ quản lý chuyên ngành.
	Tiếp tục nhân rộng mô hình
	

	V
	Quản lý khu kinh tế (01 mô hình)
	
	
	
	

	16
	“Nhóm Zalo Câu lạc bộ (CLB) doanh nghiệp Khu công nghiệp”
	- Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp.
- Địa bàn thực hiện: tại các khu công nghiệp trong tỉnh: Khu công nghiệp Sa Đéc, Khu công nghiệp Sông Hậu, Khu công nghiệp Trần Quốc Toản.

	Nhằm tăng cường trao đổi thông tin nhanh, kịp thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp với Lãnh đạo Tỉnh. Ban Quản lý KKT thành lập nhóm Zalo CLB doanh nghiệp KCN để tương tác chia sẻ.

	Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị, doanh nghiệp đã tích cực tương tác nhiều hơn với Ban Quản lý, cũng như với các sở ngành trong trao đổi, hướng dẫn việc thực hiện thủ tục hành chính, việc chấp hành những quy định pháp luật. Đồng thời, cộng đồng doanh nghiệp cũng đã kiến tạo cho tỉnh nhiều ý kiến hay trong việc tiếp nhận thông tin để kịp thời ghi nhận, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, cũng như cung cấp các thông tin cần thiết cho những định hướng kinh doanh trong tương lai của doanh nghiệp; thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí, hỗ trợ tiếp cận thị trường và nguồn lực... bảo đảm môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. 
	Duy trì được sự tương tác thường xuyên, trao đổi thông tin kịp thời giữa tổ chức, doanh nghiệp với các sở, ngành và Lãnh đạo Tỉnh.
	Tiếp tục thực hiện mô hình và nhân rộng tại các khu công nghiệp mới.

	

	VI
	Du lịch
	
	
	
	

	
17
	Hội quán Cùng nhau làm du lịch
	Homestay Flower and Fog Hùng Trang – thành phố Sa Đéc
	Các điểm du lịch Làng hoa hình thành nhưng riêng lẻ, thiếu kết nối nên hiệu quả không cao. Hội quán ra đời nhằm liên kết các điểm tham quan du lịch, homestay lại với nhau để phát triển thương hiệu du lịch Làng hoa Sa Đéc, tránh sự cạnh tranh không lành mạnh.
	Ban đầu chỉ có 15 thành viên tham gia, đến nay Hội quán có 24 thành viên. Trong đó có 5 doanh nghiệp bên ngoài thành phố Sa Đéc: Cơ sở ăn uống Sen House Coffee, Khách sạn Huỳnh Đức (thành phố Cao Lãnh), Điểm tham quan du lịch Thiên Phú, Điểm tham quan vườn trái cây Minh Phát (huyện Cao Lãnh), Điểm tham quan Vườn cam, quýt Bá Chuốt (huyện Lai Vung). Thời gian qua, Hội quán đã xây dựng và chào bán thành công được combo sản phẩm chung của Làng hoa và liên kết với các điểm vườn cây ăn trái cho 2 doanh nghiệp lữ hành lớn là Việt Travel và Sài Gòn Tourist.
	Liên kết chia sẻ thông tin, thị trường và xây dựng sản phẩm chung.
Tuy nhiên, khó khăn là Hội quán không có tư cách pháp nhân để ký hợp đồng với các đơn vị.
	Thành lập công ty cổ phần
	Hội quán có kế hoạch làm Bến thuỷ nội địa phục vụ cho việc đưa đón khách tham quan Làng hoa và các điểm vườn trái cây trên địa bàn tỉnh bằng đường thuỷ. Đề nghị các ngành chức năng hướng dẫn thủ tục và hỗ trợ tạo điều kiện cho Hội quán.

	VII
	Lĩnh vực xây dựng
	
	
	
	

	18
	Mô hình “Sổ tay về lĩnh vực xây dựng (sổ tay hướng dẫn xây dựng nhà ở riêng lẻ và sổ tay giám sát xây dựng)”
	Sở Xây dựng
	Việc xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Tỉnh vẫn còn xảy trường hợp xây dựng nhà ở không giấy phép, sai giấy phép, vi phạm trật tự về xây dựng.
- Chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, đơn vị giám sát và đơn vị có liên quan chưa thực hiện đồng bộ về nội dung và trình tự thực hiện giám sát xây dựng công trình.
	- Nhận thức của người dân được tăng lên, việc xây dựng nhà ở sai phép, trái phép giảm đáng kể.
- Chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đơn vị giám sát đã thực hiện tốt hơn về trình tự thực hiện giám sát xây dựng từ giai đoạn khảo sát đến khi đưa công trình vào sử dụng.
	
	Tiếp tục triển khai thực hiện ở các địa phương
	Đề xuất tiếp tục thực hiện mô hình và xây dựng các mô hình khác để thực tốt hơn công tác quản lý nhà nước về xây dựng.

	19
	Mô hình “Tích hợp thực hiện thẩm định và cấp phép xây dựng cho tổ chức, cá nhân”
	Sở Xây dựng
	Xuất phát từ những trăn trở của Sở Xây dựng là việc doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục tại Sở nhiều giai đoạn.  Mặt khác, yêu cầu chung của các DN là sớm hoàn thành để được cấp giấy phép xây dựng, là cơ sở cơ bản tổ chức triển khai thi công xây dựng công trình. Do đó, Sở Xây dựng đã nghiên cứu, vận dụng các cơ chế chính sách, trình tự thủ tục trong hoạt động đầu tư xây dựng để xử lý “tích hợp thực hiện thẩm định và cấp giấy phép xây dựng” nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong đầu tư xây dựng.
	Ban đầu, các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục xây dựng tại Sở Xây dựng nhiều giai đoạn (thông thường 03 giai đoạn: thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, cấp giấy phép xây dựng) theo quy định của phép luật.
Năm 2020 mô hình “tích hợp thực hiện thẩm định và cấp giấy phép xây dựng” chính thức hoạt động ổn định đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện thủ tục tại Sở Xây dựng (chỉ đến thực hiện thủ tục một lần; giảm chi phí đi lại,…).
	
	Tiếp tục thực hiện mô hình này và xây dựng hoàn chỉnh quy trình thực hiện đối với trường hợp đầu tư xây dựng của cá nhân, tổ chức doanh nghiệp tư nhân
	Đề xuất tiếp tục thực hiện mô hình
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	Đơn vị/ địa bàn thực hiện
	Bối cảnh xây dựng mô hình
(1)
	Kết quả nổi bật của mô hình
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	Những vấn đề đặt ra qua thực tiễn triển khai các mô hình
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	Phương án thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025
 (4)
	Kiến nghị đối với UBND Tỉnh

	I
	Tài nguyên và Môi trường
	
	
	
	

	1
	Mô hình thu gom, lưu giữ và xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
	Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp
	Thực hiện yêu cầu Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT -BTNMT của Bộ NN&PTNT và BTNMT về việc hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý Bao gói thuốc BVTV sau sử dụng.
Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp; thu gom và xử lý vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững và thân thiện môi trường.
	Hội Nông dân Tỉnh đầu tư 13 mô hình điểm “thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật”, đúc 750 hố rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên diện tích 11.479,7 ha. Giao Hội Nông dân 12 huyện, thị xã, thành phố quản lý; 01 nhà chứa rác thải thuốc bảo vệ thực vật, sức chứa 30m3 Hội Nông dân huyện Tam Nông quản lý; 6 mô hình điểm Chi Hội Nông dân “Nhà sạch, Đường sạch, Đồng ruộng sạch”
	Cần nâng cao nhận thức của người dân trong sản xuất nông nghiệp hướng đến sản xuất hữu cơ thân thiện môi trường để giảm lượng chất thải (vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng) phát sinh.
Nâng cao nhận thức người dân về tác hại của chất thải phát sinh đến môi trường và từ đó có ý thức trong việc thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải đúng quy định.
	Tiếp tục việc phối hợp thực hiện giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội nông dân tỉnh trong việc triển khai mô hình.
	Chấp thuận phương án tiếp tục triển khai thực hiện.

	2
	Mô hình Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp Đoàn thực hiện các mô hình cụm (tuyến) dân cư xanh – an toàn, bãi rác – vườn hoa, tuyến đường Sáng - xanh - sạch - đẹp – an ninh
	Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp; Sở Tài nguyên và Môi trường
	Hình thành một số điểm tập kết rác thải sinh hoạt khu dân cư gây mất vẻ mỹ quang và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.
	Kết quả, trong toàn tỉnh có 95 cụm (tuyến) dân cư xanh – an toàn, có 137 điểm biến bãi rác thành vườn hoa và dự kiến vào chiến dịch hè sẽ thực hiện mới 20 điểm thuộc 20 xã của 8 huyện (Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, Cao Lãnh, Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành)
	Ý thức người dân đối với việc bỏ rác đúng nơi quy định chưa cao nên điểm thực hiện mô hình đối lúc bị tái lại gây mất mỹ quan và vệ sinh môi trường khu dân cư.
Một số địa phương thiếu quan tâm việc tập kết chất thải rắn sinh hoạt khu dân cư
	Tiếp tục nhân rộng mô hình đối với các điểm nóng về thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở cộng đồng, khu dân cư.

	Chấp thuận phương án tiếp tục triển khai thực hiện

	3
	Mô hình Cuộc vận  động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”góp phần xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh
	Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp; Sở Tài nguyên và Môi trường
	Thực hiện chương trình “5 không 3 sạch” của trung ương hội Phụ nữ.
Nâng cao vai trò phụ nữ trong công tác BVMT
	Hàng năm Ban Thường vụ Hội LHPN Tỉnh triển khai đến Hội LHPN các cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền BVMT bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân và giải quyết những vấn đề bức xúc của địa phương trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
	Cần nâng cao vai trò phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường hướng đến việc thực hiện mô hình mang lại hiệu quả cao hơn.

	Tiếp tục thực hiện Mô hình Cuộc vận  động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”.
	Chấp thuận phương án tiếp tục triển khai thực hiện

	4
	Mô hình phân loại rác hữu cơ tại địa bàn xã Tân Thuận Tây để ủ phân compost của Tâm Quê hội quán
	Thành viên Tâm Quê hội quán
	Rác thải sinh hoạt chưa được thu gom, phân loại để tái sử dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Phát triển nông nghiệp hữu cơ là một hướng đi đúng trong sản xuất nông nghiệp bền vững.
	Mô hình phân loại rác hữu cơ tại địa bàn xã Tân Thuận Tây được Tâm Quê hội quán triển khai thực hiện vào cuối năm 2018. Hàng ngày, thành viên hội quán phân công thực hiện thu gom rác thải hữu cơ tại chợ Tân Thuận Tây (đã được hộ kinh doanh phân loại) với khối lượng khoảng 600kg/ngày về hố thu gom của hội quán Tâm Quê để làm phân compost. Sau khi được xử lý thành phẩm, lượng phân bón hữu cơ được phân phối cho các thành viên trong hội quán và các hộ dân có nhu cầu sử dụng.
	Đây là một trong nhiều hoạt động của mô hình Hội quán của tỉnh Đồng Tháp nói chung và Tâm Quê hội quán nói riêng. Qua mô hình, cộng đồng dân cư đã nhận định, ý thức được việc tận dụng và tái sử dụng chất thải rắn hữu cơ phát sinh để bảo vệ môi trường.

	Nhân rộng mô hình trên toàn tỉnh hướng đến việc phân loại rác thải, tái sử dụng chất thải hữu cơ làm phân bón để phục vụ sản xuất nông nghiệp.
	Chấp thuận phương án tiếp tục triển khai thực hiện

	II
	Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	

	5
	“Giáo dục khởi nghiệp trong trường phổ thông”.
	Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng
Tháp.
	Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương và ban
hành nhiều văn bản về “khởi nghiệp”. Đồng Tháp là một trong các địa phương sớm
ban hành Kế hoạch và các chính sách khởi nghiệp nói chung và khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo nói riêng
	- Từ năm 2018 đến năm 2020, ngành GDĐT đã 03 lần tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” cho học sinh trung học. Nhiều dự án đã được Hội Doanh nhân trẻ Đồng Tháp và các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tài trợ học bổng, phát triển, hoàn thiện dự án.
- Nhiều trường trung học phổ thông đã thành lập các Câu lạc bộ khởi nghiệp cho học sinh với nội dung và hình thức hoạt động ngày càng hiệu quả, phong phú.
- Tổ chức các lớp tập huấn cho CBQL và giáo viên các trường trung học về khởi nghiêp và khởi nghiệp kinh doanh, tiếp tục hoàn chỉnh Bộ tài liệu giảng dạy khởi nghiệp.
	Nhận thức của học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh về “khởi nghiệp” được nâng lên, định hướng chọn nghề của các em ngày càng phù hợp với thực tế địa phương
	Tiếp tục thực hiện và nhân rộng mô hình
	- Chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố quan tâm
đến giáo dục khởi nghiệp, đưa nội dung này thành hoạt động thường xuyên của công
tác khởi nghiệp trong lĩnh vực, tại địa phương.
- Xem xét nâng mức thưởng cho các dự án đạt giải trong Cuộc thi “Ý tưởng
khởi nghiệp” của học sinh ngang với mức thưởng cho các dự án đạt giải trong Cuộc thi
sáng tạo kỹ thuật thanh thiếu niên, nhi đồng của tỉnh.

	III
	Lao động, Thương binh và Xã hội
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	Mô hình "Đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng"
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện thị triển khai thực hiện trên địa bàn Tỉnh
	Giải quyết việc làm cho người lao động có việc làm ổn định, có nguồn thu nhập cao cho gia đình và bản thân họ. Qua  qua đó người lao động tiếp cận được nền công nghiệp tiên tiến của các nước phát triển, được rèn luyện và trao dồi kỹ năng sống trong sản xuất kinh doanh, được học hỏi kinh nghiệm để nâng cao trình độ tay nghề, trình độ chuyên môn để về quê hương áp dụng trong lao động sản xuất,
	Từ năm 2017 đến nay, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả khả quan cả về số lượng và chất lượng; thị trường lao động đến làm việc có thu nhập cao, việc làm ổn định và  ngày càng có nhiều lao động tham gia; tính đến nay, toàn tỉnh có 6.781 lao động đã xuất cảnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (trong đó 2.822 lao động nữ) đạt 169,52% kế hoạch cả giai đoạn. 
	- Số lượng lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng còn hạn chế so với tiềm năng nguồn lao động hiện có của tỉnh, chất lượng nguồn lao động chưa cao, người lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài thường là lao động phổ thông nên thu nhập không cao.
- Nhiều lao động và gia đình người lao động chưa xem trọng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là giải pháp có hiệu quả góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình.
	Tiếp tục thực hiện tại các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh
	Chỉ đạo các Sở, Ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai , quán triệt thực hiện tốt hơn nữa công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian tới

	IV
	Văn hóa
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	Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Các khóm, ấp trên toàn tỉnh
	Thực hiện Quyết định số 2879/QĐ-BVHTTDL và Công văn số 2343/BVHTTDL - GĐ ngày 27/6/2008 của Bộ VHTT&DL về việc triển khai mô hình can thiệp PCBLGĐ. Sở VHTT&DL phối hợp với UBND thị xã Sa Đéc (nay là thành phố Sa Đéc) chọn xã Tân Phú Đông làm điểm thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã, Ban Chủ nhiệm CLB và nhóm PCBLGĐ (tại 05 ấp). 
Giai đoạn 2009 – 2010, Sở VHTT&DL tham mưu UBND Tỉnh triển khai nhân rộng tại 12 huyện, thị xã, thành phố và tất cả các xã, phường, thị trấn, mỗi đơn vị chọn 01 ấp làm điểm (theo Quyết định số 195/QĐ-UBND.HC ngày 19/02/2009 của UBND Tỉnh); giai đoạn 2011-2015, duy trì các mô hình giai đoạn 2009 – 2010 (đổi tên thành CLB “Gia đình phát triển bền vững”), đến năm 2013 đạt hơn 63% số khóm, ấp có mô hình (Theo Quyết định 857/QĐ-UBND.HC ngày 21/9/2010 của UBND Tỉnh). Hiện nay, 100% khóm, ấp đều triển khai mô hình này (theo Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 03/12/2014 của UBND Tỉnh).
	Đến năm 2020, 698/698 khóm, ấp  trên toàn tỉnh đều có CLB “Gia đình phát triển bền vững” (đạt tỷ lệ 100%), 684 Nhóm PCBLGĐ, 2.724 Địa chỉ tin cậy, 572 đường dây nóng và 214 Tủ sách pháp luật đặt tại cấp xã nhằm hỗ trợ công tác tuyên truyền, tư vấn và phát hiện các vụ việc BLGĐ, góp phần xây dựng gia đình phát triển bền vững. Qua hoạt động của các CLB đã góp phần giảm tình trạng BLGĐ trên địa bàn tỉnh; năm 2009 toàn tỉnh có 1.998 vụ BLGĐ, đến năm 2020 còn 65 vụ, (giảm 1.933 vụ).
	Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ về số lượng thì CLB “Gia đình phát triển bền vững còn tồn tại những hạn chế như: CLB còn chưa chú trọng chất lượng sinh hoạt; nội dung sinh hoạt còn rập khuôn, chưa đổi mới; số lượng người tham gia ít; kinh phí sinh hoạt còn thấp, CLB chưa phát huy hết hiệu quả…
	Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh duy trì và nâng cao chất lượng của 698  CLB “Gia đình phát triển bền vững” tại tất cả khóm, ấp; nhân rộng số Nhóm, phòng, chống BLGĐ, đường dây nóng và tủ sách pháp luật tại các khóm, ấp đều đạt 100%.
	Kiến nghị UBND Tỉnh phương án tiếp tục thực hiện mô hình; Sở VHTT&DL sẽ tham mưu, đề xuất UBND Tỉnh phương án nâng cao chất lượng sinh hoạt CLB tại khóm, ấp, triển khai cụ thể trong Kế hoạch thực hiện PCBLGĐ giai đoạn 2021-2025.
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	Nâng cao chất lượng hoạt động thiết chế văn hoá cấp xã thông qua mô hình thư viện phục vụ cộng đồng (Tủ sách khuyến học, phòng đọc sách, thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng...)
	Thư viện tỉnh Đồng Tháp/ tỉnh Đồng Tháp
	Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Thực hiện Kế hoạch số 314/KH-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh về “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”;
Thực hiện Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 – 2020;
Hoạt động thư viện là hoạt động văn hóa, góp phần nâng cao dân trí, đời sống tinh thần, đặc biệt thông qua hoạt động đọc giúp hình thành nên nhân cách mọi người theo Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".
Từ năm 2016, Thư viện tỉnh Đồng Tháp phối hợp Hội Khuyến học, Liên đoàn lao động thành phố Sa Đéc tổ chức trao Tủ sách khuyến học, thành lập phòng đọc sách công nhân và hướng dẫn chuyên môn, hỗ trợ thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng.
	Từ năm 2016 đến nay đã xây dựng:
- 122 Tủ sách khuyến học đặt tại 69 Trung tâm VH-HTCĐ cấp xã và tại 03 Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, 22 Hội quán nông dân, 25 Thư viện trường học, 01 Nhà văn hóa ấp và 02 Hội khuyến học cấp huyện;
- 01 phòng đọc sách công nhân tại Công ty Cadovimex II;
- 01 Thư viện tư nhân cộng đồng Ba Tấn.
- Trang bị hơn 19.300 bản sách, góp phần gia tăng số lượng bình quân tài liệu trên đầu người lên mức 380.926 tài liệu/người, tăng 44.1% so với năm 2016.
- Phục vụ 44.010 lượt người, giúp gia tăng số lượt người đọc chung trên địa bàn toàn tỉnh qua từng năm. Toàn tỉnh đạt 900.000 lượt người/1.600.000 lượt tài liệu, tăng gấp 1.2 lần năm 2016.
	Bên cạnh những hiệu quả thiết thực mang lại góp phần xây dựng xã hội học tập, nơi tự học, giải trí cho cộng đồng, việc nâng cao lượng hoạt động thiết chế văn hoá cấp xã thông qua mô hình thư viện phục vụ cộng đồng cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa, nâng cao việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện tại cơ sở.
	Trang bị Tủ sách, phòng đọc sách đều khắp tại 143/143 xã, phường, thị trấn. Nâng cao hiệu quả công tác phục vụ bạn đọc tại các mô hình thư viện phục vụ cộng đồng
	Kiến nghị UBND Tỉnh phương án tiếp tục thực hiện mô hình; Sở VHTT&DL sẽ tham mưu, đề xuất UBND Tỉnh phương án nâng cao chất lượng hoạt động thiết chế văn hoá cấp xã thông qua mô hình thư viện phục vụ cộng đồng (Tủ sách khuyến học, phòng đọc sách, thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng...) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

	V
	Thể thao
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	Đầu tư kinh doanh dịch vụ hồ bơi kết hợp các hoạt động vui chơi giải trí dưới nước
	Công ty TNHH MTV  Khu du lịch Văn hóa Phương Nam.
	Thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực thể thao, việc kêu gọi đầu tư xây dựng hồ bơi hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, nhiều hồ bơi được đầu tư xây dựng nhưng khai thác chưa hiệu quả nhưng phía Công ty TNHH MTV  Khu du lịch Văn hóa Phương Nam đã mạnh dạng đầu tư xây dựng mô hình hồ bơi kết hợp với nhiều hoạt động vui chơi giải trí dưới nước (công viên nước) và đã thu hút được đông đảo người dân nhất là các bạn trẻ.
	Công viên nước gồm 03 hồ: 01 hồ dành cho trẻ em, một hồ dành cho người lớn và 01 hồ tạo sóng bên cạnh đó có kết hợp nhiều trò chơi dành cho trẻ em và người lớn, tạo cảm giác mới lạ thu hút rất đông các bạn trẻ đến tập bơi và vui chơi, nhất là vào các ngày nghỉ, lễ, tết. Qua đó, giúp nhiều em được tiếp cận và làm quen với môi trường nước tạo thêm điểm vui chơi giải trí. Đây cũng là mô hình mới cần được nhân rộng cho các địa phương trong tỉnh nhằm giúp các hồ bơi khác khai thác hiệu quả hơn, góp phần hỗ trợ công tác phổ cập bơi phòng, chống đuối nước trẻ em.
	Công tác đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn đối với người đến tập bơi luôn phải được quan tâm và đặt an toàn cho người tập bơi lên trên hết.
Luôn đảm bảo lực lượng làm công tác cứu hộ, được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ.
	Mở rộng và đa dạng các hoạt động vui chơi dưới nước tại hồ bơi.
	Hỗ trợ và tạo điều kiện cho Hồ bơi hoạt động hiệu quả. 
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	Mô hình hội nghị trực tuyến từ Trung ương đến cơ sở
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Từ năm 2008, tỉnh Đồng Tháp là một trong những địa phương đi tiên phong trong cả nước trong việc ứng dụng hội nghị truyền hình trong hoạt động cơ quan nhà nước. Năm 2017, sau khi được nâng cấp, hệ thống đã phục vụ được 150 cuộc họp trực tuyến cho 3 cấp tỉnh, huyện, xã. 
Ngoài ra, tỉnh Đồng Tháp còn tham gia nhiều cuộc họp trực tuyến với các cơ quan Trung ương. Trong đó, có những cuộc có thể chuyển tải nội dung đến các đơn vị cấp dưới để tiết kiệm thời gian, chi phí, chẳng hạn như các hội nghị tổng kết công tác thi hành luật, hội nghị triển khai Nghị quyết của Đảng… 
Tuy nhiên, hệ thống hội nghị trực tuyến của Trung ương, chỉ có thể phục vụ đến 63 điểm cầu cấp tỉnh, thành phố và một số cơ quan Trung ương, không thể phục vụ đến cấp huyện và đặc biệt là cấp xã. 
Trước nhu cầu thực tiễn đặt ra, từ đầu năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã bắt đầu nghiên cứu giải pháp chuyển tiếp tín hiệu từ một cuộc họp trực tuyến này sang một cuộc họp trực tuyến được tổ chức đồng thời để giải quyết nhu cầu trên.
	Từ khi triển khai, tất cả các cuộc hội nghị triển khai nghị quyết do Trung ương triển khai đều được chuyển tiếp đến cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Hệ thống hoạt động ổn định, hình ảnh sắc nét, âm thanh rõ, đều. Đã tổ chức được rất nhiều cuộc họp với sự tham gia của nhiều cấp, nhất là trong thời điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19, đặc biệt có những cuộc họp lên đến 150 điểm cầu với tổng số gần 10.000 đại biểu tham gia
	Đến nay hầu hết các địa phương, đơn vị đã hình thành thói quen ưu tiên chọn phương thức họp trực tuyến khi có sự tham gia của nhiều cấp. Tuy nhiên, việc trang bị thiết bị hội nghị ở cấp huyện, cấp xã chưa đầy đủ nên dẫn đến tình trạng cấp huyện sẽ không tham gia được một số cuộc họp trực tuyến nếu có nhiều đơn vị cấp tỉnh tổ chức họp trong cùng thời điểm.
	Bổ sung mỗi huyện, thành phố ít nhất 1 phòng họp trực tuyễn để giải quyết tình trạng tắc nghẽn khi có nhiều đơn vị cấp tỉnh triển khai họp trực tuyến cùng thời điểm. Mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ đến các hợp tác xã, hội quán. Tận dụng hệ thống để triển khai hình thức đào tạo trực tuyến cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
	Sớm phê duyệt bổ sung kinh phí đầu tư thiết bị cho đơn vị cấp huyện
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	Mô hình triển khai ứng dụng “e-Đồng Tháp”
- Chính quyền điện tử gần dân
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Trong bối cảnh quá trình chuyển đổi số của các ngành, lĩnh vực đang được thúc đẩy mạnh mẽ, việc đẩy mạnh công nghệ thông tin không chỉ diễn ra trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, mà còn được chú trọng đến việc cung cấp nhiều dịch vụ công cho xã hội, người dân như: triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin vào việc phát triển hoạt động của các mô hình hội quán nông dân; ứng dụng công nghệ tự động hóa, áp dụng các kỹ thuật khoa học tiến bộ trong sản xuất nông nghiệp… Bên cạnh đó, việc hoàn thành kết nối các dịch vụ qua trục liên thông NGSP và cổng dịch vụ công quốc gia đã làm đa dạng hóa phương thức thực hiện, đem đến sự tiện lợi hơn đối với người dân khi tham gia sử dụng dịch vụ công.
Tuy nhiên, các ứng dụng cổng dịch vụ công, phản ánh kiến nghị trên nền ứng dụng Web vẫn chưa thật sự thân thiện, tiện dụng để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia. Với xu thế sử dụng các thiết bị thông minh hiện nay, hầu hết người dân và doanh nghiệp đều sử dụng các thiết bị di động, thiết bị công nghệ số để phục vụ nhu cầu hàng ngày và giải quyết công việc, muốn chính quyền điện tử được người dân đón nhận, chủ động và thường xuyên sử dụng thì chính quyền phải xây dựng cầu nối với  người dân, doanh nghiệp trên thiết bị di động, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước.
Với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, đồng hành cùng doanh nghiệp, phục vụ nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia khai thác các dịch vụ trên nền tảng công nghệ số. Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp đã đề xuất xây dựng và đưa ra mô hình hệ thống nền tảng các ứng dụng chính quyền điện tử Đồng Tháp. Mục đích của việc xây dựng hệ thống là tạo kênh giao tiếp, tương tác, chia sẻ thông tin thống nhất, tập trung, đa nền tảng (ứng dụng Web, ứng dụng trên nền tảng di động – Android và iOS) trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay.
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]- Cung cấp các dịch vụ công trên đa nền tảng như: các dịch công mức 3, mức 4, tra cứu thông tin các thủ tục hành chính, tra cứu thông tin trạng thái hồ sơ, tiến hành thanh toán trực tuyến trên nền tảng thanh toán quốc gia PayGov, ...
- Xác thực định danh người dùng: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp xác thực thông tin dùng chung cho các ứng dụng tránh việc phải đăng nhập nhiều lần với cùng một người dân.
- Cung cấp kênh trao đổi thông tin giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền địa phương trong việc gửi phản ánh, kiến nghị các thông tin bức xúc trong xã hội, các vấn đề cấp bách, cần được tháo gỡ khó khăn.
- Cung cấp các thông báo, cảnh báo kịp thời đến người dân và doanh nghiệp về các vấn đề cấp bách, dịch bệnh, thiên tai, bão lụt,…
	- Việc triển khai hệ thống cần có sự thống nhất và ủng hộ từ tất cả các ngành, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện đồng bộ cung cấp và xử lý các thông tin liên quan đến người dân và doanh nghiệp.
- Các ứng dụng của các ngành cần phải kết nối, tích hợp, chia sẻ các thông tin sử dụng dùng chung để cung cấp các tiện ích khai thác cho người dân
- Cần phải tuyên truyền sâu rộng thông tin về lợi ích khi sử dụng ứng dụng đến người dân và cần có giải pháp khuyến khích việc thực hiện xác thực định danh người dùng để người dân và doanh nghiệp nắm rõ.

	Triển khai mới đến tất cả cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tuyên truyền thúc đẩy việc sử dụng ứng dụng đến người dân, doanh nghiệp.
	- Chấp thuận phương án triển khai mô hình.
- Ban hành quy chế phối hợp và thúc đẩy các ngành cùng tham gia có hiệu quả trong việc xây dựng cầu nối giữa chính quyền điện tử với người dân, doanh nghiệp.

	VI
	NỘI VỤ
	
	
	
	
	
	

	12
	Mô hình “Sắp xếp lại Phòng Hành chính thuộc các đơn vị thuộc Sở Nội vụ”
	Sở Nội vụ
	- Nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở theo hướng tinh gọn, tập trung đầu mối. Năm 2016, Sở Nội vụ tham mưu Ban cán sự đảng UBND Tỉnh cho chủ trương để Sở Nội vụ giải thể và chuyển chức năng, nhiệm vụ của 03 Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tôn giáo về Văn phòng Sở Nội vụ thực hiện.
- Năm 2019, Sở Nội vụ tiếp tục đề xuất sắp xếp lại các Phòng, Ban, Chi cục thành các Phòng thuộc Sở, do có số lượng biên chế ít. (từ 06 Phòng, 02 Ban, 01 Chi cục thành 07 Phòng thuộc Sở)


	- Theo đó mô hình này đã phù hợp với Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đi trước 01 bước  khi UBND Tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trong đó quy định tiêu chí để thành lập Phòng tối thiểu có 05 biên chế công chức, thành lập Chi cục tối thiểu có 12 biên chế công chức).
- Giảm được số lượng cấp phó phòng, giảm đầu mối trung gian. Tiết kiệm được 10 biên chế làm công tác hành chính (điều động tăng cường cho các Phòng chuyên môn nâng cao hiệu xuất công việc).
- Quản lý tài chính, tài sản tập trung chặc chẽ và sử dụng hiệu quả hơn và giảm được các chi phí hành chính.
- Đây là mô hình để các sở,  ngành nghiên cứu thực hiện và đã triển khai sắp xếp các phòng chuyên môn tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ; …
Qua đó giai đoạn 2015 -2021 toàn tỉnh đã sắp xếp giảm 37 đầu mối cấp phòng và tương đương trực thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh và 30 phòng trực thuộc chi cục và tương đương.
	Qua sắp sếp, hoạt động của Sở được thông suốt, giảm đầu mối, tầng nấc trong thực thi công vụ, giảm số lượng cấp phó, tăng số lượng công chức làm công tác chuyên môn. Góp phần xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển, chuyển từ quản lý sang phục vụ.
	Tiếp tục nhân rộng mô hình đối với các Sở có nhiều đầu mối đơn vị hành chính thuộc và trực thuộc (Sở NN&PTNT, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường,..) nhằm tinh gọn bộ máy, thực hiện đúng theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ.
	Chỉ đạo các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ sắp xếp giảm đầu mối tổ chức hành chính thuộc và trực thuộc theo mô hình như Sở Nội vụ đã làm, góp phần tinh gọn bộ máy, đồng thời thực hiện đúng theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ.

	VII
	Tư pháp
	
	
	
	
	
	

	13
	Câu lạc bộ Hòa giải ở cơ sở
	Các xã, phường, thị trấn trên địa bàn 12 huyện, thành phố
	- Thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013. Trong tình hình tỷ lệ hòa giải thành chưa cao nên số lượng khởi kiện gửi đến Tòa án nhân dân các cấp tương đối nhiều, với mong muốn nâng cao tỷ lệ hòa giải thành cao góp phần hạn chế các đơn thư, khiếu nại, khởi kiện gửi đến các cơ quan chức năng thì cần có một mô hình, cách làm mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải ở cơ sở, nâng tỷ lệ hòa giải thành.

	Đây là một mô hình hoạt động mới góp phần tạo mối đoàn kết, chia sẻ giữa các Tổ hòa giải trong địa bàn cấp xã, khắc phục tình trạng mỗi tổ làm một cách riêng biệt kém hiệu quả như trước đây. Qua đó, góp phần thực hiện có chất lượng hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở, đưa tỷ lệ hòa giải thành ngày càng cao (điển hình tại huyện Lấp Vò trước khi thành lập Câu lạc bộ hòa giải, tỷ lệ hòa giải thành năm 2015 dưới 70% đến khi thành lập Câu lạc bộ hòa giải năm 2016 tỷ lệ hòa giải thành đạt 70,12 %; năm 2017: 85,91%, năm 2018: 95,59%; Năm 2019: 98,00%, năm 2020: 98, 02% )  hay tại thành phố Sa Đéc năm 2015 tỷ lệ hòa giải thành dưới 70%, đến khi thành lập Câu lạc bộ hòa giải năm 2016 tỷ lệ hòa giải thành đạt: 80,73%; năm 2017: 81,53%; 2018: 82,09%; năm 2019: 87,77%; năm 2020: 92,05%)

	
	Tiếp tục duy trì và nhân rộng tất cả 12 huyện, thành phố trên địa bàn Tỉnh mỗi huyện có ít nhất 20% số xã, phường, thị trấn thành lập Câu lạc bộ hòa giải ở cơ sở

	- Chấp thuận phương án tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ hòa giải. 
- Giao Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tham mưu đề xuất các giải pháp đổi mới, phát huy hơn nữa hiệu quả của mô hình.






PHỤ LỤC VI
MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CẤP HUYỆN


	STT
	Tên mô hình
	Đơn vị/địa bàn thực hiện
	Bối cảnh xây dựng mô hình
	Kết quả nổi bật của mô hình
	Những vấn đề đặt ra qua thực tiễn triển khai các mô hình
	Phương án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025
	Kiến nghị với UBND Tỉnh

	I
	TP Cao Lãnh
	
	
	
	
	
	

	1 
	Mô hình liên kết tiêu thụ
 
	Xã Tịnh Thới, Hòa An, Tân Thuận Tây, Tân Thuận Đông…
	Giải quyết thực trạng manh mún, nhỏ lẻ, lạc hậu; sản xuất chưa an toàn.
	Tạo chuyển biến mạnh trong thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy làm kinh tế nông nghiệp của người nông dân. Duy Tân Hội quán duy trì liên kết với Công ty TNHH Long Uyên từ năm 2016 đến nay, sản lượng hàng năm khoảng 200 tấn; Đồng Tâm Hội quán liên kết với Công ty TNHH Long Uyên; Tâm Quê Hội quán liên kết với Công ty An Thiên Thảo và Cơ Sở Song Nhi,….
	chia sẻ sản xuất nông nghiệp, tuyên truyền nông thôn mới…
	Tiếp tục củng cố và nhân rộng mô hình
	Tiếp tục hỗ trợ chi phí tổ chức sinh hoạt định kỳ.

	2 
	Mô hình sản xuất hữu cơ 

	
	
	
	
	
	

	3 
	Mô hình sản xuất chế phẩm sinh học
	
	
	
	
	
	

	4 
	Mô hình cây cam vườn tôi
	Xã Tân Thuận Đông
	Người dân bán cam cho vựa, thương lái, sản xuất không theo tiêu chuẩn an toàn, tình trạng được mùa rớt giá
	Kinh doanh trực tuyến theo quy trình sản xuất an toàn, tiếp cận được khách hàng, có thể đăng ký mua trực tuyến trên web và có thể theo dõi quá trình chăm sóc, thu hoạch qua website, sau mỗi đợt  thu hoạch nhà vườn sẽ đóng gói và vận chuyển đến tay khách khàng, sản lượng trung bình 100kg/cây/năm
	Chất lượng nông sản và đầu ra ổn định
	Tiếp tục thực hiện và nhân rộng mô hình sang nhiều nhà vườn khác
	Có chính sách hỗ trợ người nông dân tham gia kinh doanh thương mại điện tử

	II
	Thành phố Sa Đéc
	
	
	
	
	
	

	5 01
	Mô hình Hội quán giúp nhau phát triển kinh tế
	Phòng Kinh tế phối hợp với UBND các xã, phường.
	Nông dân, cơ sở tự liên kết với nhau phát triển kinh tế hộ
	Các Hội quán duy trì hoạt động ổn định, tiến tới thành lập HTX Nông nghiệp Tân Quy Tây
	Tham gia họp thường kỳ nắm bắt những khó khăn thuận lợi trong thời gian hoạt động để kịp thời hướng dẫn tham mưu giải quyết những vấn đề có liên quan đến từng Hội quán.
	Tiếp tục đẩy mạnh phát triển mô hình hội quán hiện có, khi cần thiết thì thành lập thêm Hội quán mới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương
	

	6 
	Mô hình sản xuất hoa kiểng kết hợp với tham quan du lịch trải nghiệm
	Phòng Kinh tế, Phòng VHTT Thành phố, UBND các xã, phường
	Kết hợp phát triển với lợi thế sẵn có tại địa phương (Làng hoa Sa Đéc) nhằm nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa.
	Tăng về số lượng và chất lượng trong hoạt động động sản xuất hoa kiểng kết hợp với tham quan du lịch trải nghiệm. 
	Chi phí đầu tư để xây dựng điểm du lịch, homestay khá cao, một số nhà vườn có điều kiền lợi thế về địa lý, nhưng hạn chế về nguồn vốn nên khó đầu tư
	Tiếp tục đẩy mạnh, khuyến khích các nhà vườn có tiềm năng đầu tư xây dựng phát triển.
	Có chính sách ưu đãi đối với các hộ kinh doanh

	7 
	Mô hình ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất bột
	Phòng Kinh tế
	Hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất bột tại Làng bột Sa Đéc
	Giái quyết ô nhiễm môi trường, nâng chất lượng sản phẩm bột, ATVSTP, hạn chế công lao động
	Chi phí đầu tư quá cao, các hộ khó áp dụng.
	Tiếp tục khuyến cáo các hộ sản xuất bột đẩy nhanh ứng dựng tiến bộ khoa học kỹ thuật bào sản xuất.
	Có chính sách hỗ trợ trong công tác khuyến công của Tỉnh

	8 
	Mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm
	Phòng kinh tế phối hợp Ban Quản lý Chợ
	Trong năm 2020
	Xây dựng mới khu ăn uống chợ Sa Đéc tháng 12/2020
	Vấn đề cơ sở vật chất 
Và ý thức hộ tiểu thương

	Mô hình mới, tiếp tục thực hiện mô hình trong thời gian tới
	

	9 05
	Mô hình ứng dụng Hệ thống sấy bột cặn bằng nhiệt điện phối hợp năng lượng mặt trời vào sản xuất bột
	Phòng Kinh tế, UBND xã Tân Phú Đông
	Dịch tả heo Châu phi tại Làng bột Sa Đéc
	Giải quyết được lượng bột căn dư thừa trong sản xuất bột của các hộ dân 
	Xử lý lượng bột cặn dư thừa sau khi dịch tả heo Châu phi xảy ra, người dân đưa ra sông trực tiếp gây ô nhiểm nguồn nước sinh hoạt và sản xuất của người dân trên địa bàn Thành phố
	Duy trì công nghệ sấy bột cặn và từng bước cải tiến công nghệ ứng dụng trong sản xuất hoàn chỉnh hơn trong giai đoạn 2021-2025
	Kiến nghị UBND Tỉnh tiếp tục xem xét hỗ trợ cho mô hình này

	10 
	Hệ thống xử lý nước trong sản xuất bột
	Phòng Kinh tế, UBND xã Tân Phú Đông
	Tình hình nước sông đang bị ô nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm bột gạo Sa Đéc 
	Có được lượng nước đảm bảo vệ sinh và sạch phục vụ cho sản xuất bột gạo tại Làng nghề.
	Xử lý nguồn nước tự nhiên đảm bảo chất lượng sạch trong sản xuất bột
	Tiếp tục duy trì công nghệ này và nhân rộng mô hình ứng dụng cho các hộ dân khác đang sản xuất bột trên địa bàn Thành phố
	Kiến nghị UBND Tỉnh tiếp tục xem xét hỗ trợ cho mô hình này

	11 01
	Hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em
	Xã Tân Phú Đông
	Xã Tân Phú Đông là một xã vùng ven ngoại ô thành phố Sa Đéc, đời sống của người chủ yếu là sản xuất nông nghiệp trong đó ngành nghề truyền thống là làm bột và chăn nuôi heo. Địa bàn xã giáp ranh với nhiều xã, phường bạn nên tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, tình hình trẻ em có nguy cơ lao động nặng nhọc, trẻ em vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra, nên công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em tại địa phương gặp không ít khó khăn.

	Tiếp cận số trẻ em nghỉ học lao động sớm và số trẻ em có nguy cơ tham gia lao động sớm, từ đó phân loại nhóm trẻ em theo hoàn cảnh để có hình thức hỗ trợ phù hợp.
Tham vấn trực tiếp; vận động và trợ giúp các gia đình cam kết không để trẻ em tham gia các hình thức lao động trái quy định của pháp luật; tạo điều kiện cho các em học văn hóa, tư vấn hướng nghiệp,...
	Số lượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt vẫn còn cao dẫn đến dễ nảy sinh trẻ em tham gia lao động sớm. 
Thời gian triển khai mô hình ngắn nên chưa đánh giá được một cách đầy đủ về sự thay đổi nhận thức thái độ, hành vi của người dân một cách rõ rệt;
Nguồn kinh phí triển khai mô hình còn hạn chế nên các hoạt động chủ yếu tập trung vào công tác tuyên truyền, tập huấn; chỉ có bước tác động thông qua quản lý trường hợp, tuyên truyền, tác động đến nhận thức người dân chưa có sự hỗ trợ, can thiệp mạnh mẽ vào từng đối tượng khi trẻ đã tham gia lao động trẻ em.
Kinh nghiệm cơ sở còn ít do đó còn hạn chế trong công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị có liên quan chưa đồng bộ.
Việc huy động nguồn lực và đầu tư cho trẻ em còn hạn chế.
	Tiếp tục thực hiện  và nhân rộng mô hình lên toàn Thành phố;
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giảm thiểu lao động trẻ em;
Bổ sung kinh phí triển khai thực hiện mô hình, tập trung vào hỗ trợ các đối tượng lao động trẻ em khi phát hiện.
Nâng cao năng lực của cán bộ quản lý, cộng tác viên trẻ em ở khóm, ấp.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.

	

	12 02
	Dự án giảm nghèo bền vững
	Xã Tân Khánh Đông, xã Tân Quy Tây
	Trong những năm qua tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương được ổn định và có chiều hướng phát triển, công tác chăm lo cho gia đình chính sách người có công với cách mạng được thực hiện tốt. Những chính sách giảm nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời, phát huy hiệu quả cao. Tuy nhiên việc thu nhập của 01 bộ phận người dân chưa ổn định và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn còn khá cao.  

	Hỗ trợ vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có phương án sản xuất làm ăn để phát triển kinh tế hộ gia đình bằng nhiều ngành nghề phù hợp với năng lực quản lý, kỹ thuật, tài chính của người nghèo, tạo điều kiện cho hộ thoát nghèo bền vững.
Tạo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có thói quen phải suy nghĩ, chủ động lao động, sản xuất trên chính nguồn tài sản của mình, biết tính chi phí chi tiêu, tiết kiệm, bán sản phẩm từ sức lao động chính mình tạo ra thu nhập, tự vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại các chính sách Nhà nước.
	Nguồn vốn đầu tư cho dự án còn hạn chế.


	Tiếp tục triển khai thực hiện dự án khi có phê duyệt của UBND Tỉnh.
	

	13 03
	Mô hình thu gom rác thải trên các tuyến đường nông thôn
	UBND xã Tân Khánh Đông
	Người dân vứt rác bừa bãi xuống sông rạch, bên đường
	Triển khai thực hiện mô hình thu gom rác thải sinh hoạt trên các tuyến đường giao thông nông thôn mà xe rác không đi đến được, đến nay đã thực hiện được 06/07 ấp thu gom rác thải chuyển đến nơi tập kết theo quy định góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường nước, môi trường xung quanh nhà
	Tỷ lệ người dân tham gia chưa cao, chưa đạt 100%/tổng số hộ, còn vứt rác bừa bãi
	Tiếp tục thực hiện và nhân rộng
	

	14 04
	Mô hình biến bãi rác thành vườn hoa
	UBND Phường  2 chọn tuyến đường Hùng Vương để thực hiện
	Để giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh đường phố xanh, sạch, đẹp, góp phần thực hiện chỉ tiêu đạt chuẩn văn minh đô thị
	Vận động có trên 90% hộ dân trên tuyến đường đăng ký tham gia xây dựng tuyến phố văn minh đô thị.
	
	Tiếp tục thực hiện và nhân rộng ở các địa phương khác
	

	15 
	Mô hình Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết TTHC trên địa bàn Thành phố (Công văn số 821/UBND-HC ngày 06 tháng 10 năm 2020 của UBND Thành phố)
	Ủy  ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường
	Thực hiện công tác cải cách TTHC tại địa phương
	Tiết kiệm chi phí thực hiện TTHC của các nhân, tổ chức. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân, tổ chức thực hiện TTHC, đảm bảo TTHC được giải quyết theo đúng quy định.
	Giải quyết TTHC cho người dân đảm bảo nhanh chóng, chính xác, không gây phiền hà, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
	Mô hình mới
	Tổ chức thực hiện ở cấp huyện và xã, phường, thị trấn trong Tỉnh

	16 06
	Mô hình thành lập Tổ Tư vấn thực hiện Thủ tục hành chính trên lĩnh vực nhà đất



	UBND Phường 3
	Đạt giải III trong Hội thi ứng dụng CNTT trong CCHC năm 2020
	Nhằm giúp nhân dân trên địa bàn thực hiện các TTHC về lĩnh vực nhà, đất được dễ dàng làm tăng sự hài lòng của nhân dân trên địa bàn đối với Nhà nước.
	Đang xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai và thực hiện trong năm 2021.
	Mô hình mới
	

	17 07
	Đăng ký hộ tịch lưu động kết hợp làm thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi; xóa đăng ký thường trú hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí.

	UBND phường Tân Quy Đông
	Nhằm chia sẻ, giảm bớt sự khó khăn trong việc đi lại, đến Ủy ban nhân dân phường để đăng ký các kiện hộ tịch của người dân, nhất là đối với các khóm có vị trí cách xa trung tâm Ủy ban nhân dân phường. Qua đó tạo điều kiện để cán bộ, công chức gắn kết với cơ sở, địa bàn dân cư, tăng cường sự thân thiện và tận tâm phục vụ của chính quyền đối với người dân.

	Trước đây đa số người dân ở các khóm xa trung tâm UBND phường do điều kiện khó khăn và chưa quan tâm đến việc đăng ký các sự kiện hộ tịch của các thành viên trong gia đình nên không đến UBND phường để thực hiện. Từ khi thực hiện mô hình đăng ký hộ tịch lưu động kết hợp làm thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi ; xóa đăng ký thường trú hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí tại địa bàn khóm, người dân có điều kiện thực hiện đăng ký các sự kiện hộ tịch cũng như các thủ tục hành chính liên quan khác đầy đủ và thuận lợi, dễ dàng.

	Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả đảm bảo sự hài lòng của nhân dân đối với sự phục vụ của chính quyền

	Tiếp tục xây dựng kế hoạch đăng ký hộ tịch lưu động kết hợp làm thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi ; xóa đăng ký thường trú hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí trên địa bàn phường.

	

	18 08
	Tuyên truyền thủ tục hành chính và thông tin cần
biết qua hình thức mã code QR
	Ủy ban nhân dân Phường 1
	Phát huy vai trò gắn kết và là cầu nối của các Tổ tự quản nhân dân trên
địa bàn trong việc gặp gỡ, trao đổi, vận động các hộ dân trong Tổ.
- Xây dựng hình thức tuyên truyền mới nhằm đưa nội dung cải cách hành
chính và các thông tin cần biết đến với người dân một cách thuận lợi hơn;
- Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; hỗ trợ công cụ làm việc cho cán bộ, cộng tác viên, tổ trưởng Tổ tự quản nhân dân trong lúc hướng dẫn và tuyên truyền;
- Giúp người dân có được thông tin hướng dẫn chính thống và dễ hiểu về
việc thực hiện các thủ tục hành chính và một số nội dung khác cần thiết khác mà địa phương cần thực hiện tuyên truyền, vận động người dân;
- Khuyến khích người dân sử dụng các tiện ích từ các phần mền trên điện
thoại thông minh.
	- Triển khai đến các cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên
trách tại đơn vị có 45 người dự và phát 45 cẩm nang thông tin;
- Triển khai đến thành viên BVDP và hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh phường 1 có 85 người tham dự và phát được 85 cẩm nang thông tin;
- Triển khai đến trường THPT thành phố Sa Đéc cho các giáo viên và học sinh tại trường có 50 cẩm nang thông tin được phát và sử dụng;
- Triển khai đến các Tổ tự quản nhân dân trên địa bàn phường 1, bao gồm Tổ trưởng và tổ phó có 125 cẩm nang thông tin được phát và sử dụng;
- Triển khai tại bộ phận Một cửa phường có 150 cẩm nang thông tin được phát miễn phí cho người dân khi đến địa phương tham gia thực hiện các thủ tục hành chính;
- Triển khai đến 01 phần hộ gia đình tại khu vực khóm 3, phường 1 có 70
cẩm nang thông tin được phát đến các hộ gia đình.
	- Trong việc triển khai hướng dẫn cần phải đảm bảo đường truyền mạng
Internet hỗ trợ cho các cộng tác viên khi tham gia tuyên truyền, vận động.
- Nên chấm tọa độ trước các hộ gia đình có sử dụng đường truyền mạng
Internet hoặc có sử dụng điện thoại thông minh Smartphone để dễ dàng trong việc
hướng dẫn sử dụng.
	- Xây dựng Clip hướng dẫn tuyên truyền để người dân có thể dễ tiếp thu khi tham gia sử dụng Cẩm nang thông tin.
- Hỗ trợ kinh phí và công cụ phát sóng Wifi cho các cộng tác viên khi tham
gia tuyên truyền, vận động tại hộ gia đình.
	

	19 09
	Ép nhựa miễn phí
	Ủy ban nhân dân xã Tân Quy Tây
	Qua tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại
UBND xã nhận thấy các loại giấy tờ quan trọng của người dân như bản chính các loại giấy tờ hộ tịch như: khai sanh, khai tử, giấy đăng ký kết hôn hoặc thẻ Bảo hiểm y tế của người dân thường bị nhào nát, xếp góc hay bị côn trùng, mối mọt làm hư hại không còn nguyên vẹn. Nắm bắt tình hình đó UBND xã đã tham
mưu và được Đảng ủy xã chấp thuận cho phép triển khai thực hiện mô hình “Ép nhựa miễn phí” bản chính các loại giấy tờ cho người dân, để bảo quản được lâu dài
	+ Ép nhựa bảo hiểm y tế cho trẻ em mới sinh: 407 thẻ. + Ép nhựa bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo: 780 thẻ. + Ép nhựa bảo hiểm y tế cho hộ nghèo: 789 thẻ. + Ép nhựa bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ: 290 thẻ. + Ép nhựa bảo hiểm y tế cho người cao tuổi: 260 thẻ. + Ép nhựa giấy kết hôn: 290bản. + Ép nhựa giấy khai sinh: 343 bản. + Ép nhựa giấy khai tử: 138 bản. + Thư chúc mừng: 250 bản. + Thư chia buồn: 132 bản Và ép nhựa hơn 650 hồ sơ các loại khác.
	Đối với bản chính giấy khai sinh sẽ gặp khó khăn trong việc
thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch khi điền thông tin vào mặt sau bản chính
giấy khai sinh
	Tiếp tục thực hiện
	

	20 10
	Nụ cười công sở
	Ủy ban nhân dân xã Tân Quy Tây
	Khi đến làm thủ tục hồ sơ công chứng hay các loại giấy tờ liên quan đến cuộc sống, sinh hoạt, người dân thường gặp những gương mặt nghiêm nghị, khó gần. Im lặng, trả lời nhát gừng, đùn đẩy... là những biểu hiện mà người dân thường gặp, để lại trong họ sự buồn phiền khi nghĩ về câu nói “cán bộ là công bộc của nhân dân”.
Để xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân cần quan tâm đến nét văn hóa nụ cười nơi công sở. Làm tốt điều này, ở mức độ nào đó, người cán bộ đã thực hiện phần đầu quan trọng trong nghĩa vụ của mình đối với các chuẩn mực về đạo đức, văn hóa ứng xử, giao tiếp như quy định trong các văn bản pháp quy của Luật cán bộ, công chức.
	Qua thời gian thực hiện mô hình, bước đầu đã phát huy hiệu quả; các cán bộ tiếp dân, tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đã thay đổi rõ nét về thái độ phục vụ và chất lượng công việc được nâng cao hơn; người dân đồng tình và khen ngợi; được cấp trên đánh giá cao.

	Qua thời gian thực hiện mô hình, bước đầu đã phát huy hiệu quả; các cán bộ tiếp dân, tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đã thay đổi rõ nét về thái độ phục vụ và chất lượng công việc được nâng cao hơn; người dân đồng tình và khen ngợi; được cấp trên đánh giá cao.

	Tiếp tục thực hiện
	

	21 11
	Lễ đăng ký kết hôn
	Ủy ban nhân dân Phường 1
	Nhằm nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của tập thể cán bộ-công chức đơn vị Phường 1 trong việc thực hiện công tác chuyên môn; xây dựng chính quyền địa phương thân thiện và thực hiện phương châm 6 biết “biết chào, biết cười, biết lắng nghe, biết hướng dẫn, biết cảm ơn, biết xin lỗi”.
	Thông qua việc trao giấy chứng nhận kết hôn, địa phương còn tuyên truyền thêm được kiến thức sức khỏe tiền hôn nhân trước khi sinh con, lịch tiêm chủng mở rộng tại Trạm Y tế; thông tin việc làm.
	Xây dựng hình ảnh người CBCC thân thiện, gần gủi với người dân.
	Tiếp tục duy trì thực hiện mô hình.
	

	22 13
	Tiếp xúc với nhân dân tại hộ gia đình
	Ủy ban nhân dân Phường 1
	Căn cứ Công văn số 1009/SNV-XDCQ ngày 22 tháng 07 năm 2014 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn tổ chức buổi tiếp xúc trực tiếp với nhân dân.
	Tạo được một kênh thông tin để thu thập nhiều ý kiến góp ý của nhân dân về những vấn đề mà các hộ dân, mà cộng đồng dân cư ở khóm đang quan tâm, bức xúc để kịp thời giải quyết, cũng như qua đó nắm được cụ thể tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để có cách phổ biến, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước, của địa phương.
	Thời gian CB,CC tiếp xúc với hộ gia đình còn hạn chế.
Nghe nhiều ý kiến góp ý và cảm nhận còn chút gì đó chưa thỏa mãn của nhân dân nên đã đi tiếp bước nữa cho phù hợp với thực tế là phường đô thị.
Có những vấn đề còn vượt quá thẩm quyền của địa phương.
	Tạm ngưng do tình hình Covid - 19
	

	23 
	Mô hình Zalo nhóm CSKV, CAV kết nối Tổ nhân dân tự quản
	Công an Thành phố và UBND các xã, phường
	Thực hiện từ năm 2019, hiện có 37 nhóm với 666 thành viên ở 09 xã, phường tham gia
	Thực hiện đều đặn mỗi tuần 02 tin, bài về phòng chống tội phạm, TNXH, ATGT, TTNVPPL, ma túy,… chuyển tải vào zalo nhóm để tuyên truyền.
	
	Tiếp tục thực hiện mô hình trong giai đoạn tới
	

	24 
	Mô hình Điểm liên kết các quán cà phê chiếu phóng sự
	Công an Thành phố và UBND các xã, phường
	Thực hiện từ năm 2019, có 16 quán cà phê ở 06 xã, phường  
	Nhằm hỗ trợ chiếu phóng sự tuyên truyền, các phóng sự do Công an Tỉnh cung cấp sẽ được chuyển đến các chủ quán chiếu mỗi tuần ít nhất 02 lần.
	
	Tiếp tục thực hiện và nhân rộng mô hình ở các xã, phường còn lại trong giai đoạn tới
	Hỗ trợ cung cấp nội dung các phóng sự để tuyên truyền

	25 03
	Mô hình Camera an ninh
	Công an Thành phố và UBND các xã, phường
	Thực hiện từ năm 2016 đến nay do tình hình tội phạm, trật tự an toàn giao thông từng lúc từng nơi diễn biến phức tạp, cần thiết lắp đặt camera để theo dõi
	Kết quả đã lắp đặt 344 điểm với 495 mắt camera ở địa bàn 09 xã, phường; có phân công CBCS trực camera ở từng xã, phường nhằm phát hiện kịp thời các biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật để có biện pháp giải quyết phù hợp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
	Kinh phí thực hiện còn hạn chế nên chưa lắp đặt camera trên diện rộng trong Thành phố
	Tiếp tục thực hiện và nhân rộng mô hình trong giai đoạn tới
	

	26 
	Mô hình Gắn treo biển số điện thoại CA phường, xã nơi công cộng 
	Công an Thành phố và UBND các xã, phường
	Thực hiện từ năm 2012 đến nay
	Đã gắn 548 biển ở 09 xã, phường phục vụ người dân cung cấp tin báo nhanh chóng giúp lực lượng Công an giải quyết kịp thời vụ việc xảy ra không để xảy ra hậu quả lớn
	
	Tiếp tục thực hiện 
	

	27 05
	Mô hình cảm hóa giáo dục người nghiện ma túy tại cộng đồng
	Công an Thành phố và UBND các xã, phường
	Thực hiện từ năm 2019 ở 07 xã, phường
	Đã phát hiện và đưa vào danh sách quản lý, giáo dục, giúp đỡ 258 người nghiện ma túy trên địa bàn nhằm hạn chế kéo giảm tình trạng tái nghiện
	
	Tiếp tục thực hiện
	

	28 06
	Mô hình Câu lạc bộ Người hoàn lương
	Công an Thành phố và UBND các xã, phường
	Triển khai thực hiện từ năm 2016 ở 07 xã, phường
	Đã vận động tham gia được 98 thành viên; phân công người kèm cặp, giúp đỡ, hỗ trợ cho thành viên câu lạc bộ vay vốn làm ăn sinh sống không để họ tái phạm tội
	
	Tiếp tục thực hiện
	

	29 07
	Mô hình Câu lạc bộ Sức sống trẻ 
	Công an Thành phố và UBND các xã, phường
	Triển khai từ năm 2012 ở 09 xã, phường
	Hiện tại có 35 câu lạc bộ với 181 thành viên; phân công đoàn thể giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật và vi phạm pháp luật trở thành người có ích cho xã hội không bị đối tượng xấu lôi kéo đi vào con đường phạm tội
	
	Tiếp tục thực hiện
	

	30 09
	Mô hình 5+1 (cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư) 
	Công an Thành phố và UBND phường An Hoà
	Triển khai từ năm 2019
	Thực hiện, quản lý 21 thanh thiếu niên; nhằm cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội, góp phần xây dựng xã, phường đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự

	Một bộ phận quần chúng nhân dân chưa mạnh dạn tham gia vào mô hình cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng, ít tham gia tố giác tội phạm, tâm lý còn ngán ngại va chạm nên việc cung cấp tin báo có liên quan đến tình hình an ninh trật tự còn ít, đôi lúc chưa góp phần kéo giảm được tình hình vi phạm pháp luật ở địa phương
	Tiếp tục thực hiện
	

	31 10
	Mô hình Tổ Dân phòng Bến thủy nội địa 
	Công an Thành phố và UBND xã Tân Quy Tây
	Triển khai từ năm 2011
	Hiện có 08 thành viên, nhằm đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tuyến đường thủy trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân làm ăn sinh sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
	
	Tiếp tục thực hiện
	

	32 11
	Tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên mạng zalo Oficial

	Công an Thành phố 
	
	Thành lập trang face book Sa Đéc làng hoa và trang zalo Công an thành phố Sa Đéc để tuyên truyền thường xuyên
	
	Tiếp tục thực hiện
	

	33 12
	Mô hình đảm bảo an ninh trật tự trong trường học

	Công an Thành phố phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo, Trung tâm giáo dục thường xuyên, các THPT trên địa bàn thành phố
	Được hình thành vào tháng 09/2010  
	Góp phần đảm bảo ANTT trong trường học và khu vực xung quanh trường học; kiềm chế, kéo giảm tình hình học sinh vi phạm pháp luật và bị thanh thiếu niên bên ngoài lôi kéo đi vào con đường vi phạm pháp luật.

	
	Tiếp tục thực hiện
	

	34 13
	Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ

	Công an Thành phố, Liên đoàn lao động Thành phố và UBND phường Tân Quy Đông, phường An Hòa và xã Tân Khánh Đông,
	Được thành lập vào ngày 20/9/2011 
	Hiện có 06 tổ với 123 thành viên có nhiệm vụ đảm bảo ANTT nhà trọ công nhân trên địa bàn
	
	Tiếp tục thực hiện
	

	35 14
	Trạm dừng chân nghĩa tình

	Công an Thành phố
	Hàng năm vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc
	Vận động mạnh thường quân đóng góp nước chai, khăn lạnh tổ chức cho cán bộ chiến sĩ lập chốt để phát cho người dân các nơi về quê ăn tết. Qua đó, lồng ghép tuyên truyền phát động phong trào ở câu lạc bộ, Tổ,…mỗi năm được quần chúng nhân dân cung cấp khoảng trên 150 nguồn tin có giá trị, giúp cho lực lượng Công an giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
	
	Tiếp tục thực hiện
	

	III
	Thành phố Hồng Ngự
	
	
	
	
	
	

	36 1
	Đổi rác thải nhựa nhận quà
	Các Trường Tiểu học, THCS trên địa bàn Thành phố
	Nhằm tuyên truyền cho người dân và học sinh về tác hại của rác thải nhựa, đảm bảo vệ sinh môi trường “xanh, sạch, đẹp”, Thành Đoàn Hồng Ngự thực hiện mô hình “đổi rác thải nhựa lấy quà” thực hiện tại các xã - phường và các trường học trên địa bàn Thành phố. UBND các xã - phường thông báo cho người dân thu gom các rác thải nhựa sinh hoạt, Thành Đoàn tổ chức các đợt để người dân có thể lấy rác thải nhựa tại gia đình đến đổi một phần quà mà mình cần để sử dụng.
	Trong năm Thành Đoàn Hồng Ngự đã tổ chức trên 10 đợt với tổng kinh phí trên 15 triệu đồng. Đối với trường học, đã xây dựng một ngôi nhà để các em thu gom rác thải nhựa tích lũy trong ngôi nhà đến thứ 6 hàng tuần giáo viên tổng phụ trách Đội sẽ căn cứ vào số lượng rác thải của các em để tặng cho các em một phần quà là các dụng cụ học tập cho các em, các rác thải được bán và kinh phí dùng để mua quà lại cho các em.
	
	Tiếp tục nhân rộng đến tất cả các Trường Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới.
	Chấp thuận phương án tiếp tục thực hiện mô hình. 

	37 2
	Cà phê khởi nghiệp
	Thành Đoàn Hồng Ngự phối hợp phòng Kinh tế
	Xuất phát từ tình hình thực tế, để hỗ trợ thanh niên mở rộng sinh hoạt cộng đồng, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, cải thiện đời sống kinh tế.
	Hiện nay quán cà phê khởi nghiệp được xây dựng với diện tích trên 100m2, đoàn viên Diệp Lê Anh Nhã - Bí thư Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ dự án, hiện tại hàng ngày quán cà phê thu hút gần 200 lượt khách đến thưởng thức cà phê và trao đổi công việc. Quán có không gian rộng rãi thoáng mát.
	Mô hình cà phê khởi nghiệp được đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân đến ủng hộ. Thành Đoàn sẽ tiếp tục định hướng hỗ trợ cách thức trang trí, tạo khung cảnh xung quanh, trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp để thu hút đoàn viên thanh niên đến tham quan và nơi lý tưởng để cùng thưởng thức cà phê và trao đổi công việc.
	Thành đoàn tiếp tục phối hợp để hỗ trợ mô hình cà phê khởi nghiệp ngày càng phát triển và ngày càng thu hút đoàn viên thanh niên và người dân đến thưởng thúc và trãi nghiệm hoạt động tại quán.
	Chấp thuận phương án tiếp tục thực hiện mô hình.

	38 
	Trạm dừng chân nghĩa tình

	Thành Đoàn Hồng Ngự phối hợp Công an Thành phố thực hiện trên tuyến Tỉnh lộ ĐT.842
	Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hồng Ngự. Thành Đoàn Hồng Ngự phối hợp với Công an Thành phố và Ủy ban nhân dân phường An Bình B thực hiện mô hình “Trạm dừng chân nghĩa tình” nhân các dịp lễ và tết cổ truyền. Tỉnh lộ ĐT.842 là tuyến huyết mạch nối liền từ TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương đi Đồng Tháp, các tỉnh Kiên Giang, An Giang. Vào dịp lễ, Tết, người lao động từ các tỉnh, thành Đông Nam bộ về thăm quê nên lượng giao thông rất đông. Trạm dừng chân giúp người dân có nơi nghỉ ngơi, lấy lại sức điều khiển phương tiện an toàn, hạn chế tai nạn.
	Trong những năm qua Trạm dừng chân Nghĩa tình được Thành Đoàn phối hợp cùng Công an thành phố Hồng Ngự triển khai vào Tết Nguyên đán, dịp lễ 30/4 và 01/5 vừa qua trên Tỉnh lộ ĐT.842 nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Những người con xa quê được Cảnh sát giao thông, đoàn viên, thanh niên và học sinh phát nước suối, khăn lạnh miễn phí sau chặng đường dài đều cảm thấy ấm lòng. Hình ảnh chiến sĩ Cảnh sát giao thông cũng trở nên thân thiện, gần gũi hơn. Chỉ tính riêng trong năm 2018, 2019, 2020 địa phương đã tổ chức được 3 đợt Trạm dừng chân nghĩa tình, qua đó phát được trên 70.000 khăn lạnh và nước suối cho bà con về quê.
	Qua triển khai và đưa vào hoạt động mô hình nhằm kiềm chế được tình trạng va chạm giao thông  trên địa bàn Thành phố. Sau các ngày thực hiện được bà con nhân dân cũng như công nhân lao động ở các tỉnh đi trên tuyến đường này rất ủng hộ, rất phấn khởi,  được phục vụ ân cần, chu đáo, cung cấp nước uống, khăn lạnh, bánh ngọt, võng nghĩ ngơi… và các vật dụng khác miễn phí để chia sẽ những khó khăn của người dân sau những chuyến đi dài về quê vui Xuân - đón Tết từ các anh, chị tình nguyện viên.

	Tiếp tục triển khai và thực hiện mô hình “Trạm dừng chân nghĩa tình” vào các ngày lễ lớn và tết nguyên đán. Vận động mạnh thường quân tiếp tục hỗ trợ nguồn kinh phí để đảm bảo thực hiện mô hình đạt hiệu quả cao hơn.

	Chấp thuận phương án tiếp tục thực hiện mô hình.

	IV
	Huyện Hồng Ngự
	
	
	
	
	
	

	39 1
	Mô hình “Tiếp sức Hội quán phát triển sinh sản  lươn giống nhân tạo”
	Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hồng Ngự
	Nhiều Hội quán Nông dân ra đời nhưng Ban Chủ nhiệm còn hạn chế trong việc điều hành định hướng hoạt động nên nhiều buổi sinh hoạt còn đơn điệu. Để mô hình Hội quán phát huy hiệu quả, hoạt động đúng thực chất, đúng định hướng nhất là trong tiếp cận khoa học kỹ thuật nhằm truyền cảm hứng cho Hội viên phát triển sản xuất nông nghiệp để tăng thu nhập. Ngành Nông nghiệp huyện Hồng Ngự đã chủ động phối hợp với cấp ủy/chính quyền cấp xã phân công cán bộ kỹ thuật tham gia sinh hoạt Hội quán để nắm bắt nhu cầu giải quyết vấn đề khó khăn của Hội viên đang cần tháo gở để tương tác tìm hướng trợ giúp cho Hội quán hoạt động.
	Hội quán Nuôi lươn Thường Phước (xã Thường Phước 1) cán bộ kỹ thuật ngành nông nghiệp huyện Hồng Ngự xác định thành viên Hội quán còn bị động trong việc cung ứng nguồn giống để sản xuất lươn thương phẩm nên đã chủ động trình diễn mô hình sinh sản lươn giống nhân tạo để cung cấp cho Hội viên nguồn lươn giống chất lượng có tại phương. Kết quả chuyển giao được quy sình sinh sản lươn nhân tạo cho hội quán với giá thành sản xuất hợp lý, giúp chủ động cung cấp nguồn lươn giống cho hội viên sản xuất lươn thương phẩm quanh năm gắn với tiêu thụ (quy mô thực hiện 100 kg lươn bố mẹ, sau 04 tháng nuôi, ương giống 11.000 con (trừ hao hụt 25%), giá bán dao động từ 3.000-5.000 đ/con, lợi nhuận bình quân 17 triệu đồng)
	Việc đưa cán bộ kỹ thuật tiếp sức Hội quán nông dân hoạt động là giải pháp đúng hướng
	Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình
	

	40 2
	Thí điểm mô hình sản xuất rau an toàn trong nhà màng, nhà lưới úng dụng công nghệ cao gắn với sơ chế, tiêu thụ sản phẩm qua Hợp tác xã
	Ngành Nông nghiệp huyện phối hợp với UBND cấp xã hỗ trợ nông dân/Hợp tác xã liên kết sản xuất và tiêu thụ rau an toàn 
	Nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp rau an cho các siêu thị, chợ bách hóa xanh, các bếp ăn tập thể,…nhằm đảm bảo đầu ra ổn định với giá cao hơn sản xuất truyền thống. Việc ứng dụng công nghệ sản xuất theo các tiêu chuẩn sạch, an toàn là nhu cầu bức thiết cũng như tạo giá trị tăng thêm cần liên kết sản xuất gắn với sơ chế là nhu cầu tất yếu đặt cho nông dân/Hợp tác xã.
	* Diện tích nhà lưới: 12.500 m2 (1,25 ha) sản xuất rau ăn lá (cải xanh, cải ngọt và một số loại rau ăn lá khác).
* Diện tích nhà màng: 1.500 m2 (02 cái gồm diện tích 1.000 m2 và 500 m2) sản xuất dưa lưới, dự kiến ngày 16/5 thu hoạch. Ước tính hiệu quả kinh tế/1.000m2: Năng suất bình quân 3,5 tấn (khoảng 1,5 kg/trái), giá bán 35.000 đ/kg, tổng chi bình quân 50 triệu đồng, tổng thu bình quân 122,5 triệu đồng, lợi nhuận bình quân 72,5 triệu đồng. 
Nhà sơ chế, tiêu thụ: công suất 5 tấn/ngày, đưa vào hoạt động.
+ Nông dân sản xuất bán cho HTX: Năng suất bình quân 2,5 tấn, giá bán 7.000 đ/kg, tổng chi bình quân 6,0 triệu đồng, lợi nhuận bình quân 11,5 triệu đồng.
+ HTX tiêu thụ sản phẩm của nông dân: bình quân 2,45 tấn/1000m2 (do sơ chế nên hao hụt), bán cho người tiêu dùng và đại lý giá 11.000 đồng/kg, tổng chi 25 triệu đồng, lợi nhuận bình quân 2,5 triệu đồng/1.000m2.
	- Nhà lưới sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt: diện tích 1.200 m2 (01 cái), trồng măng tây xanh, sau 01 năm trồng lợi nhuận bình quân 3 triệu; đến năm thứ 2, lợi nhuận bình quân 5,8 triệu/tháng, thu hoạch từ 6-7 năm. (kèm phụ lục)
- Nhà màng sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt: diện tích 800m2 (03 cái: 02 cái diện tích 3.00m2/cái, 01 cái 200m2), trồng dưa lưới, dự kiến 26/5 thu hoạch. Ước tính hiệu quả kinh tế/1000m2: Năng suất bình quân 3,5 tấn, tổng chi bình quân 50 triệu đồng, giá bán 35.000 đ/kg, tổng chi bình quân 50 triệu đồng, tổng thu bình quân 122,5 triệu đồng, lợi nhuận bình quân 72,5 triệu.










	Tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình
	

	41 3
	Mô hình "Giải quyết TTHC lưu động" và "Ngày thứ Bảy vì nhân dân"
	UBND các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện
	Nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn cho người dân trong việc đi lại thực hiện hồ sơ (đặc biệt người lớn tuổi, khuyết tật, trẻ em…)
	Năm 2017 Ủy ban nhân dân Huyện triển khai thực hiện quy trình giải quyết TTHC lưu động trên địa bàn Huyện vào các ngày nghỉ cuối tuần cho người dân. Thông qua việc thành lập các Tổ đến tận các ấp trên địa bàn để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của các loại thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phổ biến nhất là việc đăng ký khai sinh cho trẻ và đăng ký khai tử. Trạm truyền thanh xã thông báo cho người dân về thời gian và địa điểm và các giấy tờ cần thiết khi thực hiện TTHC. Việc trả kết quả được thực hiện tại địa điểm tiếp nhận lưu động và tại nhà người dân qua dịch vụ bưu chính khi có nhu cầu. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn kết hợp với Công an Huyện tổ chức cấp, đổi giấy chứng minh nhân dân miễn phí cho người dân trên địa bàn xã gồm các đối tượng: người già, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT. Qua 04 năm thực hiện, toàn Huyện đã giải quyết được 1.386 hồ sơ trên các lĩnh vực.
	Giải quyết thủ tục cho người dân một cách có hiệu quả, giảm áp lực đối với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại địa phương
	Tiếp tục triển khai thực hiện
	

	42 4
	Mô hình "Tiếp nhận thủ tục hành chính cấp Huyện tại xã”

	UBND các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện
	Để giúp cho người dân đỡ tốn chi phí đi lại và qua đó, nâng cao chất lượng, thái độ của đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện giải quyết TTHC, phục vụ người dân ngày tốt hơn
	Trong năm 2020 Huyện đã triển khai mô hình "Tiếp nhận thủ tục hành chính cấp Huyện tại xã”. Theo đó khi người dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Huyện thì có thể nộp trực tiếp tại UBND xã và được nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính. Bước đầu Huyện triển khai tiếp nhận những thủ tục hành chính đơn giản, thường xuyên phát sinh. Trong năm Huyện đã tiếp nhận được 45 hồ sơ

	Giải quyết thủ tục cho người dân một cách có hiệu quả, giảm giảm chi phí đi lại, tiết kiệm thời gian
	Triển khai thực hiện thêm các thủ tục phát sinh thường xuyên và nhân rộng thêm thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết từ xã  này sang xã khác
	

	43 5
	Mô hình “Đào tạo nghề nông thôn”
	UBND các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện
	Mô hình may gia công tại xã Long Khánh A, Long Khánh B, Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, các hộ dân sau khi học nghề được vay vốn để đầu tư máy móc, từ thu nhập 70.000 đồng/ngày đã tăng lên dao động từ 120.000 – 150.000 đồng/người/ngày
	Nhân rộng hiệu quả mô hình này, trên địa bàn huyện hiện có 23 tổ hợp tác và liên kết may gia công với 539 lao động, ngoài ra còn có 727 hộ gia đình may gia công với 2.027 lao động đang làm việc; hiệu quả đã giải quyết việc làm cho 2.566 lao động, thu nhập bình quân bình quân của các thành viên tổ hợp tác và liên kết từ 3.600.000 đồng/người/tháng – 4.500.000 đồng/người/tháng
	Góp phần tạo công việc ổn định, tăng thu nhập cho lao động ở nông thôn, nhiều nghề, mô hình được duy trì và phát triển
	Tiếp tục nhân rộng mô hình trên địa bàn Huyện
	

	44 6
	Mô hình “Phòng cháy, chữa cháy”
	Công an Huyện; UBND
	Tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, thực tập phương án chữa cháy cho lực lượng chữa cháy quần chúng để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy tại chỗ
	kết quả, đã thành lập mới 07 Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở; xây dựng mới mô hình cụm, tuyến dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại 01 chợ và 06 cụm, tuyến dân cư trên địa bàn Huyện
	nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và lực lượng phòng cháy, chữa cháy dân phòng, nhằm đảm bảo đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, cứu nạn cứu hộ xảy ra
	Tiếp tục nhân rộng mô hình trên địa bàn Huyện
	

	V
	Huyện Lai Vung
	
	
	
	
	
	

	45 1
	Gắn, treo biển số điện thoại Công an xã, thị trấn
	- Công an xã
- 12 xã, thị trấn
(762 biển)
	Khi có vụ việc liên quan đến ANTT người dân biết SĐT sẽ kịp thời báo cho cơ quan Công an nhanh chóng có mặt để giải quyết
	Nhiều tin tức có giá trị được cung cấp giúp lực lượng Công an giải quyết có hiệu quả những vấn đền liên quan đến an ninh, trật tự
	Một số biển hiện đã xuống cấp, hư hỏng. Một số đối tượng thường xuyên gọi đến số đường dây nóng của lực lượng Công an để gây rối, báo tin giả
	Tiếp tục củng cố, xây dựng và nhân rộng; lắp đặt thêm tại những nơi chưa có
	Hỗ trợ kinh phí lắp đặt mới, sửa chữa, thay thế.

	46 2
	Camera an ninh
	- CAH, CAX
- 128 camera
	Công nghệ ngày càng phát triển; áp dụng phương tiện kỹ thuật để phòng chóng tội phạm sẽ mang lại hiệu quả cao
	Giúp giám sát, bảo vệ cơ quan; truy xuất hình ảnh các vụ việc liên quan đến ANTT, các vụ việc liên quan đến TTATGT…
	Do nguồn kinh phí còn hạn chế nên việc đầu tư các đầu camera chất lượng còn thấp; địa bàn rộng, nhiều ngõ ngách nên khó lắp đặt
	Tiếp tục củng cố, xây dựng và nhân rộng
	Hỗ trợ kinh phí lắp đặt mới, bảo trì, sửa chữa.

	47 3
	Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng
	- Công an xã.
- Long Thắng, Vĩnh Thới, Long Hậu, TT Lai Vung, Hòa Long, Tân Phước
	Tình hình tội phạm ma túy ngày càng tăng; người nghiện ma túy ngày càng nhiều ; công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện là trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân
	Đã nắm được số đối tượng nghiện, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể quản lý, giáo dục số đối tượng. Một số đối tượng có việc làm ổn định tuy chưa nhiều
	Công tác triển khai còn chậm; Một số nơi công tác phối hợp giữa các ngành chưa đồng bộ, thường xuyên; một số nơi chưa có kinh phí hoạt động; số đối tượng tái nghiện vẫn còn cao
	Tiếp tục củng cố, nhân rộng ở các xã còn lại. Các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên phối hợp cùng lực lượng Công an tiến hành tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ người nghiện
	

	48 4
	Quán cà phê chiếu phóng sự tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
	- Công an xã.
- 12 xã, thị trấn.
	Tận dụng thiết bị trình chiếu tại các quán cafe để trình chiếu, tuyên truyền về ANTT, ATGT đến nhân nhân
	Người dân khi đến các quán cafe thường sẽ có thời gian để theo dõi các bản tin tuyên truyền. Từ đó hiệu quả sẽ cao hơn, tận dụng được thời gian nhàn rỗi
	Thời gian đầu triển khai hiệu quả. Tuy nhiên nội dung tuyên tuyển chưa được cập nhật, bổ sung, chỉ chiếu lại những bản tin cũ không gợi được sức hút đối với người xem
	Tiếp tục củng cố, xây dựng và nhân rộng
	

	49 5
	Zalo nhóm Công an viên khóm, ấp kết nối Tổ nhân dân tự quản:
	- Công an xã
- 12 xã thị trấn
	Ứng dụng zalo được người dân sử dụng nhiều, nên việc kết nối zalo nhóm CAV với các ấp, TNDTQ sẽ rất thuận lợi cho việc cung cấp tin tức về ANTT
	Các thông tin về ANTT được chuyển tải kịp thời đến CAV.
	Mô hình hiệu quả nhưng một số thành viên Tổ NDTQ không có điện thoại thông minh nên không thể triển khai được toàn bộ
	Tiếp tục củng cố, xây dựng và nhân rộng.
	

	50 6
	Thông tin chuyển hóa địa bàn
	- Công an huyện
- Xã Tân Thành
	Công tác chuyển hóa địa bàn về trật tự xã hội, đòi hỏi phải xây dựng mô hình thông tin kịp thời nhanh chóng, hiệu quả.
	Thông tin về tình hình ANTT, các bài viết được truyền tải kịp thời, nhanh chóng.
	Tình hình ANTT được chuyển biến tích cực. Khi chuyển hóa xong địa bàn xã Tân Thành cần tiếp tục thực hiện.
	Tiếp tục củng cố, xây dựng và nhân rộng.
	

	51 7
	Câu lạc bộ người hoàn lương
	- Công an xã
- 05 xã:  Định Hòa, Tân Hòa, Vĩnh Thới, Tân Thành, Long Hậu
	Số tù tha, đặc xá khi trở về địa phương có công việc ổn định sẽ không tái phạm; một số người chí thú làm ăn nên cần một số vốn với lãi suất thấp
	Đã hỗ trợ, giúp đỡ số người hoàn lương được vay vốn, chí thú làm ăn, ổn định cuộc sống
	Hiện mô hình chỉ mới triển khai được 5 xã, nhu cầu vay vốn của người hoàn lương nhiểu, tuy nhiên vốn vay hạn chế
	Tiếp tục củng cố, xây dựng và nhân rộng
	

	52 8
	Tổ cảm hoá, giáo dục Thanh, thiếu niện vi phạm pháp luật và có biểu hiện vi phạm pháp luật
	- UBND xã.
- 12 xã, thị trấn
	Khi có hệ thống chính trị vào cuộc, có sự tham gia của các ngành, đoàn thể thì công tác này sẽ đạt hiệu quả cao, đủ sức răng đe, giáo dục số đối tượng này
	Có sự tham gia của chính quyền cùng các ngành, đoàn thể, gia đình
	Tình trạng TTN vi phạm pháp luật còn nhiều
	Tiếp tục củng cố
	

	53 
	Khu dân cư an toàn về PCCC
	- UBND xã.
- 03 xã: Định Hòa, Tân Thành, TT Lai Vung.
	Công tác PCCC là trách nhiệm chung của cộng đồng dân cư.
	Đã tổ chức tập huấn, nâng cao ý thức, kỹ năng PCCC cho nhân dân nắm
	Số khu dân cư xây dựng mô hình còn ít
	Tiếp tục củng cố, xây dựng và nhân rộng
	

	54 11
	CLB nông dân với pháp luật
	- Hội nông dân.
- 12 xã, thị trấn
	Là mô hình hoạt động thông qua các buổi sinh hoạt của Hội nông dân.
	Thông qua các buổi sinh hoạt của CLB tổ chức tuyên truyền về PCTP, TNXH
	Chất lượng sinh hoạt giữa các CLB chưa đều.
	Tiếp tục củng cố
	

	55 12
	CLB phụ nữ với pháp luật
	- Hội phụ nữ.
- 06 xã, thị trấn
	Là mô hình hoạt động thông qua các buổi sinh hoạt của Hội phụ nữ
	Thông qua các buổi sinh hoạt của CLB tổ chức tuyên truyền về PCTP, TNXH
	Số CLB triển khai còn ít
	Tiếp tục củng cố
	

	56 13
	Công an cơ sở đồng hành với HTX, Hội quán về ANTT
	- CAX
- 12 xã, thị trấn
	Các HTX, HQ là kênh tuyên truyền hiệu quả về ANTT
	Thông qua các buổi sinh hoạt của các HTX, HQ, lực lượng Công an tiến hành tuyên truyền các thông tin về TP, TNXH đến các Hội viên
	Một số HTX, HQ hoạt động đang mất dần hiệu quả, nên chất lượng các buổi sinh hoạt chưa cao
	Tiếp tục củng cố
	

	57 14
	Đảm bảo an ninh, trật tự và trật tự an toàn giao thông trong trường học
	- CAH, CAX
- 03 trường THPT; 12 trường THCS
	Công tác tuyên truyền về ANTT, ATGT cần có sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng Công an và Nhà trường, vì thế ký kết quy chế phối hợp sẽ tạo cơ chế để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao
	Hàng năm đều tổ chức tuyên truyền, ký kết đảm bảo ANTT, ATGT giữa CA với các trường trên địa bàn
	Tình trạng học sinh vi phạm các quy định về ATGT còn diễn ra nhiều
	Tiếp tục củng cố
	

	58 15
	Tuyên truyền PTTDBVANTQ trên mạng Zalo Oficial Accuont
	Chưa thực hiện
	Ttuyên truyền trên trang zalo được rộng khắp, không giới hạn không gian, kinh phí hoạt động
	
	Nguồn tin tức cần phải được cập nhật hàng ngày, thường xuyên; đội ngũ cộng tác viên, viết tin bài chưa có.
	Nhân rộng
	

	59 16
	Tin nhắn an ninh
	Chưa thực hiện
	Điện thoại di động là phương tiện liên lạc đã trở nên phổ biến, hầu hết người dân đều có. Thông báo tin có liên quan đến ANTT bằng tin nhắn sẽ kịp thời đến nhân dân, đảm bảo dù thiết bị điện thoại nào cũng nhận được
	
	Nguồn kinh phí từ ngân sách chưa có; chưa vận động được các doanh nghiệp, mạnh thường quân tài trợ.
	Nhân rộng
	

	60 17
	Móc khóa an ninh
	Chưa thực hiện
	Đây là một hình thức khác để tuyên truyền, phổ biến số điện thoại của lực lượng Công an đến nhân dân
	
	Nguồn kinh phí từ ngân sách chưa có; chưa vận động được các doanh nghiệp, mạnh thường quân tài trợ
	Nhân rộng
	

	VI
	Huyện Thanh Bình
	
	
	
	
	
	

	61 2
	Mô hình 3G3T, 1P5G, mô hình trình diễn giảm giá thành sản xuất lúa theo dự án VnSat”

	UBND các xã: Bình Thành, Tân Phú, Phú Lợi, Tân Thạnh, An Phong phối hợp các HTX.NN và TT.DVNN Huyện
	     Người nông dân quen với tập quán canh tác cũ, sử dụng giống từ 20-25kg/1000m2, lạm dụng quá nhiều phân bón, thuốc BVTV, giá thành sản xuất cao, nông dân chỉ quan tâm đến năng xuất đạt được là bao nhiêu chứ không tính đến hiệu quả kinh tế mang lại, chưa có thói quen viết nhật ký đồng ruộng.

	    Đa số người nông dân thực hiện giải pháp giảm giống, giảm phân, giảm thuốc BVTV, biết tính đặt ra tiêu chí về lợi nhuận mang lại,...Kết quả thực hiện các mô hình đều cho hiệu quả cao hơn so ngoài mô hình, với đối chứng từ 2-3 triêu đồng/ha. Đến nay, có hơn 80% diện tích sản xuất lúa tương đương với khoảng 40.000 ha/năm có áp dụng một trong các giải pháp để giảm giá thành sản xuất lúa.
	    Từ khi thực hiện mô hình đến nay đa phần bà con nông dân vẫn đang áp dụng các tiêu chí của mô hình vào quá trình sản xuất của mình đạt hiệu quả.

	Tiếp tục phát triển và nhân rộng
	

	62 3
	Mô hình “sản xuất lúa an toàn gắn với liên kết tiêu thụ hướng đến nâng cao chuỗi giá trị lúa–gạo”
	UBND các xã: Tân Qưới, Tân Bình, Tân Long, An Phong, Tân Thạnh, Bình Thành, Phú Lợi.
	    Xuất phát từ việc nông dân lạm dụng quá nhiều phân bón, thuốc BVTV, sản phẩm làm ra không đảm bảo về chất lượng.
	    Mô hình thực hiện với diện tích 200ha (3 vụ) mô hình đạt hiệu quả về chất lượng, được chứng nhận 5 vùng đủ điều kiện sản xuất an toàn và có liên kết tiêu thụ. Mô hình đã được nhân rộng, hàng năm diện tích đạt tiêu chuẩn và liên kết tiêu thụ trên 3.000ha.
	     Nông dân áp dụng chưa đồng bộ nên chất lượng chưa đồng nhất, diện tích liên kết tuy có tăng nhưng số lượng chưa nhiều, liên kết chưa đảm bảo tính bền vững.
	Tiếp tục phát triển và nhân rộng
	

	63 4
	Mô hình “ớt, xoài theo tiêu chuẩn VietGAP”
	UBND các xã: Tân Hòa, Tân Long, Tân Binh
	       Hiện nay trong sản xuất nông nghiệp các nông sản được sản xuất ra đa phần chưa đảm bảo được ATVSTP, còn chứa dự lượng thuốc bảo vệ thực vật do đó mà việc tiêu thụ nông sản của người nông dân còn gặp nhiều khó khăn. Khi ứng dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP sẽ giúp nông dân áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất đạt theo tiêu chuẩn qui định, trang bị đầy đủ nhà kho chứa thuốc BVTV ngân nấp có khu pha thuốc và nơi xử lý thuốc thừa; bảo hộ lao động đầy đủ; có tủ thuốc y tế.
	      Sản phảm làm ra đạt chuẩn, hiện nay các điểm thực hiện mô hình đã được phân tích không có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, đơn vị chứng nhận đã đánh giá với diện tích 55ha. Trong đó: Đã được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn VietGAP 43, 31ha và đang đợi cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn VietGAP 15ha.

	      Sản xuất tuy đáp ứng với nhu cầu thị trường, tuy nhiên đầu ra sản phẩm gặp nhiều khó khăn, do giá nông sản không ổn định. Giá thành các sản phẩm trong mô hình bằng với giá thị trường bên ngoài, nên việc mở rộng sản xuất gặp rất nhiều khó khăn
	Tiếp tục phát triển.
	

	64 5
	Mô hình “2 lúa cá đồng, cá tự nhiên” “Màu, cá đồng cá tự nhiên”
	UBND xã Phú Lợi phối hợp TT.DVNN Huyện, Phòng NN&PTNT
	Khởi động và thực hiện từ năm 2016 – 2022, xã phú lợi, huyện Thanh Bình. Xuất từ việc tăng nguồn thu nhập cho người dân trong mùa lũ, qua đó nhằm tận dụng nguồn nước lũ về để nuôi cá đồng, cá tự nhiên và sẽ thu hoạch sau khi nước lũ rút.
	Giúp nông dân giảm giá thành trong sản xuất, tính đến nay đã có 1.450ha áp dụng.

	Do tình hình nước lũ về chậm, mực nước lũ thấp, nhưng lại rút khá nhanh do đó việc triển khai các hoạt động sinh kế cũng gặp khó khăn dẫn đến việc nhóm hộ dân trong mô hình còn bị động trong khâu chuẩn bị.
	Tiếp tục phát triển và nhân rộng.
	

	65 6
	Mô hình Tổ chức đồng quản lý và khai thác nguồn lợi thủy sản thuộc Dự án phát triển sinh kế mùa lũ do quỹ bảo tồn thiên nhiên Liên hợp quốc (IUCN) và Cocacola tài trợ.
	UBND xã Phú Lợi
	Dự án bắt đầu vào mùa lũ năm 2020, đây là loại hình phát triển nguồn lợi thủy sản thông qua tổ quản lý cá cộng đồng của Tổ hợp tác số 8, xã Phú Lợi. 

	Tổ chức nhóm cộng đồng quản lý, bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, hạn chế việc khai thác quá mức và ổn định an sinh xã hội trong mùa lũ.

	Do tình hình nước lũ về chậm, mực nước lũ thấp, nhưng lại rút khá nhanh do đó việc triển khai các hoạt động sinh kế cũng gặp khó khăn dẫn đến việc nhóm hộ dân trong mô hình còn bị động trong khâu chuẩn bị.

	Trong thời gian tới định hướng nhân rộng cho các vùng sản xuất lúa 2 vụ.
	

	66 7
	Mô hình khổ qua ghép gốc mướp 
	UBND xã Tân Bình
	Nhằm hạn chế chết cây con,  giúp người trồng khổ qua tăng 20% năng suất và lợi nhuận.
	Kết quả qua khảo sát của vụ đầu tiện biện pháp này giúp tăng năng suất 25% so với nông dân trồng khổ qua không ghép.
	
	Thời gia tới tiếp tục khảo nghiệm số lượng gốc ghép để hoàn thiện qui trình hỗ trợ nông dân.
	

	67 8
	Mô hình “Tổ nhân dân tự quản an toàn về ANTT vùng đồng bào có đạo” xã Tân Hòa
	UBND xã Tân Hòa phối hợp Công an Huyện
	     Xuất phát từ yêu cầu đảm bảo ANTT vùng đồng bào có đạo; địa bàn có nhiều người dân theo đạo là điều kiện thuận lợi để tập hợp, quy tụ tin đồ tôn giáo và nhân dân tham gia đấu tranh PCTP, mạnh dạn tố giác, cung cấp thông tin để lực lượng Công an thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT.
	- Nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, PCTP. Qua đó, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an phục vụ công tác điều tra, khám phá, triệt xóa các vụ việc về TTXH, góp phần đảm bảo ANTT ở địa phương. 
- Được Công an Tỉnh tặng 13 GK cho 05 tập thể, 08 cá nhân; UBND Tỉnh tặng 01 BK cho 01 cá nhân, UBMTTQVN Tỉnh tặng 01 BK cho cá nhân.
	 Không có kinh phí hoạt động chủ yếu là nguồn vận động xã hội hóa.
	Tiếp tục thực hiện
	Chấp thuận phương án tiếp tục thực hiện mô hình.

	68 9
	Mô hình “Đội dân phòng đảm bảo ANTT Cụm Công nghiệp” xã Bình Thành
	UBND xã Bình Thành phối hợp Công an Huyện
	   Tình hình ANTT trên địa bàn nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp như: Tội phạm ở các địa bàn giáp ranh (thị trấn Thanh Bình, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, Phường 11, Thành phố Cao Lãnh) thường xuyên đến hoạt động, sử dụng hung khí đánh nhau; tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, công nhân các Công ty mâu thuẩn đánh nhau, thanh thiếu niên tụ tập ăn nhậu, chạy xe rú ga, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông; Bên cạnh, các hàng quán ăn uống, giải khát, dịch vụ nhà trọ gia tăng kéo theo các hoạt động tệ nạn xã hội như: đánh bài, số đề,… gây ảnh hưởng đến ANTT và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
	    Cung cấp cho Công an xã nhiều nguồn tin có giá trị, điều tra, khám phá nhiều vụ phạm pháp hình sự; triệt xóa nhiều vụ TNXH. Ngoài ra, thành viên Đội Dân phòng còn tích cực vận động nhân dân thực hiện Thông tư số 23 của Bộ Công an; chỉ tiêu 19.2 góp phần đảm bảo ANTT tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho các doanh nghiệp an tâm sản xuất kinh doanh. 
- Được Công an Tỉnh tặng 14 GK cho 08 tập thể, 06 cá nhân; UBND Huyện tặng 04 GK cho 02 tập thể, 02 cá nhân.
	- Công tác phối hợp với lực lượng bảo vệ các doanh nghiệp đôi lúc chưa chặt chẽ. 
- Kinh phí hoạt động, chủ yếu là nguồn vận động các doanh nghiệp. Tuy nhiên, do kinh doanh khó khăn nên nguồn kinh phí vận động còn gặp khó khăn.
  - Phương tiện, công cụ hỗ trợ cho Đội Dân phòng còn hạn chế.
	Tiếp tục thực hiện
	Chấp thuận phương án tiếp tục thực hiện mô hình.

	69 10
	Mô hình “Đội Dân phòng đảm bảo ANTT vùng nuôi thủy sản” xã Tân Hòa
	UBND xã Tân Hòa phối hợp Công an Huyện
	-  Xuất phát từ yêu cầu đảm bảo ANTT vùng nuôi thủy sản; do vùng nuôi nằm trên đất bãi bồi không có hệ thống giao thông đường bộ, việc tuần tra kiểm soát về ANTT gặp nhiều khó khăn; từ đó tình hình ANTT diễn biến phức tạp, tình hình trộm cắp tài sản như: thức ăn cá, chài, xiệc điện, kéo lưới bắt cá có tổ chức; ghe cào, xuồng cào dùng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép; tệ nạn xã hội, đánh nhau giữa các công nhân ở vùng nuôi nghiêm trọng,… gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn xã, các doanh nghiệp không yên tâm trong sản xuất, nuôi trồng.

	- Đội dân phòng đảm bảo ANTT vùng nuôi thủy sản đã kết hợp với Công an xã bắt quả tang 16 vụ tệ nạn xã hội; giải tán các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya trên vùng nuôi; đẩy đuổi các ghe cào gây ô nhiểm nguồn nước và nhiều đối tượng lạ mặt có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản, cá và cừ tràm của vùng nuôi. 
- Được Công an Tỉnh tặng 13 GK cho 08 tập thể, 06 cá nhân; UBND Huyện tặng 04 GK cho 02 tập thể, 02 cá nhân.
	- Công tác phối hợp với lực lượng bảo vệ các doanh nghiệp đôi lúc chưa chặt chẽ. 
- Kinh phí hoạt động chủ yếu là nguồn vận động các doanh nghiệp. Tuy nhiên, do kinh doanh khó khăn nên nguồn kinh phí vận động còn gặp khó khăn - Phương tiện, công cụ hỗ trợ, cho Đội Dân phòng còn hạn chế.
	Tiếp tục thực hiện.
	Chấp thuận phương án tiếp tục thực hiện mô hình

	70 11
	Mô hình “Câu lạc bộ Người hoàn lương”
	UBND các xã: Tân Hòa, Tân Thạnh, An Phong phối hợp Công an Huyện
	- Thời gian qua, số người được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương ngày càng nhiều, bên cạnh những người có điều kiện tốt, phát triển kinh tế gia đình, vẫn còn một số trường hợp chưa đủ điều kiện để phát triển kinh tế gia đình, hòa nhập với cộng đồng, không có công ăn việc làm muốn được chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ, vay vốn để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, sớm hòa nhập với cộng đồng, hạn chế thấp nhất việc tái phạm tội. Xuất phát từ tình hình trên, Công an Huyện tham mưu Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành lập mô hình “Câu lạc bộ Người hoàn lương” 
	- Đến nay, đã tham mưu Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ triển khai nhân rộng mô hình “Câu lạc bộ Người hoàn lương” trên địa bàn 03 xã Tân Hòa, An Phong và Tân Thạnh. Hỗ trợ 38 thành viên vay vốn, phát triển kinh tế gia đình (chăn nuôi, mua bán nhỏ), với tổng số tiền 1.110.000.000đ; mang lại hiệu quả thiết thực.
	Một vài trường hợp làm ăn, kinh doanh không hiệu quả, khó thu hồi vốn.
	Tiếp tục thực hiện
	Chấp thuận phương án tiếp tục thực hiện mô hình

	71 12
	Mô hình “Gắn,treo biển số điện thoại Công an xã, thị trấn tại nơi công cộng”
	Công an các xã, thị trấn.
	- Thực hiện chỉ đạo của Công an Tỉnh về triển khai nhân rộng mô hình, Công an Huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn triển khai thực hiện.
	- Đã triển khai nhân rộng trên địa bàn các xã, thị trấn, gắn, treo 475 biển số điện thoại của Công an xã, thị trấn tại nơi công cộng có đánh số thứ tự trên biển và vẽ sơ đồ theo đúng quy định tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông báo, tố giác của nhân dân và công tác tiếp nhận, giải quyết vụ việc về ANTT ở cơ sở.
	- Các đối tượng tệ nạn sử dụng sim rác, báo cáo tin không đúng sự thật để quậy phá lực lượng Công an.
	Tiếp tục thực hiện.
	Chấp thuận phương án tiếp tục thực hiện mô hình.

	72 13
	Mô hình Camera an ninh
	Công an Huyện
	 - Thực hiện chỉ đạo của Công an Tỉnh về triển khai nhân rộng mô hìn Camera an ninh, Công an Huyện tham mưu UBND Huyện lắp đặt camera trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo TTATGT.
	- Đã lắp đặt 37 camera an ninh trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, QL30, Cụm công nghiệp Bình Thành, khu vực nội ô thị trấn Thanh Bình và kéo đường truyền về Công an Huyện. Thực hiện xã hội hóa, Công an xã Phú Lợi lắp đặt 10 camera an ninh, Công an xã Bình Tấn lắp đặt 07 camera an ninh và kéo đường truyền về Công an xã. Mô hình hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, Công an huyện, Công an xã, thị trấn đã vận động hộ gia đình, chủ cơ sở kinh doanh lắp đặt nhiều camera an ninh.
	- Kinh phí lắp đặt và thuê đường truyền cao. 
- Các camera độ phân giải thấp, chưa đáp ứng tốt yêu cầu công tác PCTP.
	Tiếp tục thực hiện
	Chấp thuận phương án tiếp tục thực hiện mô hình.

	73 
	Mô hình phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ trên Trang Zalo.
	Công an Huyện.
	- Thời gian qua, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn Huyện có bước phát triển, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; tuy nhiên, việc đổi mới phương pháp, nội dung công tác tuyên truyền thông qua mạng xã hội là một phương pháp tuyên truyền mới, với đông đảo người dùng, khả năng lan truyền thông tin nhanh chóng và đơn giản, tích hợp các tính năng tìm kiếm, chia sẽ, tạo nhóm, tương tác bạn bè, là điều kiện thuận lợi để xây dựng, tổ chức các phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Được sự đồng ý của Công an Tỉnh, Công an Huyện thành lập Mô hình nhằm thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.
	- Đã biên tập, đăng, chia sẽ trên 250 bài viết, video tuyên truyền PCTP, đảm bảo ANTT, gương người tốt, việc tốt, thu hút hơn 2.400 thành viên quan tâm, tương tác, chia sẽ, hơn 160.000 lượt xem bài viết. Đã cung cấp hồ sơ để thành lập mô hình cho các đơn vị đến trao đổi, học tập kinh nghiệm: Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (được Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang thống nhất cho triển khai thực hiện và mang lại nhiều hiệu quả tích cực), Công an huyện Cao Lãnh, Công an thành phố Sa Đéc, Công an huyện Châu Thành, Công an huyện Tân Hồng và UBND xã Bình Thành, huyện Thanh Bình.
	- Việc kết nối nhóm Zalo của Công an xã, thị trấn với các Tổ Nhân dân tự quản tại một số địa phương còn hạn chế do một số thành viên Tổ Nhân dân tự quản lớn tuổi, không sử dụng điện thoại thông minh. 
- Bước đầu mới thành lập nên số lượng, nội dung bài viết còn ít, do đội ngũ cộng tác viên chủ yếu là kiêm nhiệm.
	Tiếp tục thực hiện
	

	74 15
	Mô hình tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đoàn kết, chung tay đảm bảo ANTT, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
	Công an Huyện 
	Thực hiện chỉ đạo của Công an Tỉnh về nhân rộng mô hình, UBND Huyện ký kết kế hoạch phối hợp với Ban đại diện PGHH Tỉnh về xây dựng Mô hình tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đoàn kết, chung tay đảm bảo ANTT, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
	Ngày 25/11/2019, UBND huyện ký kết Kế hoạch số 197/KHPH-UBND-BĐDPGHH với Ban đại diện PGHH tỉnh Đồng Tháp về việc xây dựng mô hình “Tín đồ Phật giáo Hòa hảo đoàn kết, chung tay đảm bảo ANTT, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ký kết kế hoạch phối hợp với Ban trị sự Giáo hội PGHH xã, thị trấn triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó Công an Huyện ký kết kế hoạch phối hợp với UBMTTQ Việt Nam Huyện tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tôn giáo, tranh thủ được sự đồng thuận của các chức sắc, chức việc, lồng ghép tuyên truyên trong các buổi sinh hoạt tôn giáo, tạo được sự lan tỏa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong tín đò tôn giáo.
	- Do mô hình mới nên bước đầu thực hiện còn gặp khó khăn. 
- Một số ngành huyện có liên quan và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chưa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn và các các Tổ chức chính trị xã hội phối hợp với Ban Trị sự PGHH cùng cấp thực hiện mô hình này
	Tiếp tục thực hiện
	

	75 16
	Mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng”
	Công an các xã, thị trấn.
	Thực hiện chỉ đạo của Công an Tỉnh về nhân rộng mô hình, Công an Huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn thực hiện mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng”.
	Mô hình được triển khai, nhân rộng vào tháng 04/2019 trên địa bàn huyện, hiện tại có 12 xã, thị trấn thực hiện mô hình, đã quản lý, giáo dục 207 đối tượng, số đối tượng đã thanh loại là 105 đối tượng (bỏ địa phương 38 người, có việc làm ổn định 29 người, chấp hành án 06, đưa cai nghiện 25 người, khởi tố 06 người, đang điều trị Methadone là 01 người), số đối tượng chưa có chuyển biến tích cực là 102 đối tượng; tập trung lực lượng chuyển hóa xã Tân Bình có người nghiện ma túy thành không có người nghiện ma túy.
	Người nghiện ma túy tiếp tục tăng; chế tài xử lý còn bất cập, chưa đủ sức răn đe.
	Tiếp tục thực hiện
	

	76 17
	Mô hình “Khu dân cư an toàn PCCC”
	UBND các xã, thị trấn phối hợp Công an Huyện
	Xuất phát từ tình hình thực tế, hạn chế xảy ra tình trạng cháy, nổ trên địa bàn khu dân cư các xã, thị trấn.
	Được thành lập tháng 06/2018; khu dân cư an toàn PCCC được thành lập đầu tiên tại xã Tân Mỹ, đến thời điểm hiện nay đã thành lập khu dân cư an toàn PCCC được 12/12 xã; vận động nhân dân tự trang bị 205 bình chữa cháy, thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng an toàn PCCC cho thành viên; đang triển khai thành lập khu dân cư an toàn PCCC trên địa bàn thị trấn Thanh Bình.
	Không có kinh phí hoạt động.
	
	

	77 18
	Mô hình xóa đói, giảm nghèo
trong LLDQ, DBĐV của Ban CHQS Huyện

	Ban CHQS Huyện
	Do tác động điều kiện kinh tế hiện nay, đa số thanh niên trong độ tuổi lao động đều làm ăn xa ở những khu công nghiệp phát triển ổn định. Trong đó đa phần là lực lượng Dân quân, DBĐV (quân nhân sau khi xuất ngũ được nhà nước trợ cấp kinh phí học nghề). Trước bối cảnh đó để duy trì lực lượng tại chổ thực hiện các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ-cứu nạn khi có tình huống xảy ra, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Dân quân, Dự bị động viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế tại gia đình vươn lên thoát nghèo an tâm công tác, gắn bó góp phần cùng địa phương thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự ở cơ sở.
	Ban đầu hỗ trợ vốn bằng vật nuôi (con bò cái/hộ gia đình) theo hình thức xoay vòng. Đồng chí nào nhận bò đầu tiên nuôi đến khi sinh được 02 con bò con thì trả lại bò mẹ cho Ban tổ chức để giao đồng chí khác để nuôi đẻ được 01 con thì giao lại bò mẹ, cứ như vậy xoay vòng liên tục (01 năm được 04 đến 05 đồng chí). Nhưng qua thời gian thực hiện do điều kiện canh tác từng vùng khác nhau không đảm bảo thức ăn cho nên hiệu quả chưa cao. Từ năm 2018 đến nay chuyển sang hình thức trợ cấp bằng tiền 20.000.000đ/01đ/c, với tổng kinh phí 240.000.000đ với số tiền trên nhiều đồng chí sử dụng vào trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán nhỏ đến nay đã thu lợi nhuận được 289.500.000đ.
	Thực hiện đúng “chức năng, nhiệm vụ của Quân đội là đội quân công tác, lao động sản xuất” Giữ được mối quan hệ gắn kết quân dân, làm cơ sở tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách luật pháp nhà nước. Đặc biệt công tác tuyển quân, tuyển sinh góp phần xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ.
	Tiếp tục thực hiện ở cấp Tỉnh và một số địa phương (trên cơ sơ được sự chấp thuận của UBND Tỉnh nhân rộng điển hình).
	Chấp thuận phương án tiếp tục thực hiện mô hình

	78 19
	Mô hình “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại xã  thuộc lĩnh vực kinh doanh, xây dựng, đất đai, thuế”

	Văn phòng HĐND và UBND huyện và UBND các xã
	Đề tạo điều kiện giúp tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC cách nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. UBND huyện xây dựng triển khai thực hiện trên địa bàn Huyện đã có 11/13 xã, thị trấn thực hiện mô hình này. Tiến độ, việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đi vào nề nếp, hồ sơ của tổ chức, công dân được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật, chất lượng giải quyết công việc cho tổ chức và công dân đã có nhiều tiến bộ.
	Mô hình mang lại hiệu quả cao, hạn chế chi phí đi lại của người dân, hiện nay mô hình này đi vào nề nếp. Qua thực hiện đã tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã được khoảng 4713 hồ sơ gồm: lĩnh vực kinh doanh, đất đai, đã giải quyết xong 4295 hồ sơ, đang giải quyết 418 hồ sơ. 
	Về công tác tuyên truyền cho tổ chức, công dân địa phương nắm, hiểu về thủ tục hành chính trong tiếp nhận và trả kết quả tại xã còn hạn chế, do một số hộ dân có địa chỉ thường trú ngoài xã và do cộng thêm thời gian chuyển phát qua Bưu điện nên người dân đã chọn nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa Huyện.
	Tiếp tục nhân rộng thêm các lĩnh vực khác về giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện.
	

	79 20
	Mô hình “cán bộ, công chức tiếp xúc đối thoại với Nhân dân”
	Phòng Nội vụ
	Do tình hình kinh tế xã hội huyện nhà không ngừng phát triển, nhu cầu và nguyện vọng của người dân ngày càng nhiều, dẫn đến một số vấn đề phát sinh liên quan đến đời sống hàng ngày của người dân. Trong đó có việc giải quyết thủ tục Cải cách hành chính của người dân đối với các cơ quan hành chính Nhà nước. Xuất phát từ nhu cầu trên huyện thực hiện mô hình cán bộ, công chức tiếp xúc đối thoại với Nhân dân trên địa bàn Huyện, giúp  công chức cấp xã là một cầu nối với người dân, nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa công chức với Nhân dân, thể hiện sự gần gũi, sâu sát, chặt chẽ hơn giữa công chức với nhân dân về giải quyết các vấn đề bức xúc có liên quan.
	Giúp cán bộ, công chức ngày càng gần dân hơn, hiểu, nắm được tâm tư nguyên vọng của nhân dân, giải quyết kịp thời những bức xúc chính đáng đúng pháp luật của nhân dân theo thẩm quyền của từng địa phương; Đảm bảo công tác công tác an sinh xã hội, công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn nước ngoài theo hợp đồng hàng năm đều đạt chỉ tiêu góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Huyện. Qua đó cải thiện, chỉ số PAPI, chỉ số cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng đối với cơ quan hành chính Nhà nước,,…
	tuy nhiên từng lúc từng nơi ở các buổi tiếp xúc tuy có sự chuẩn bị về nội dung, thành phần tham dự, nhưng người dân  tham gia không nhiều vì hiện nay các địa phương thực hiện việc tiếp dân định kỳ và thường xuyên, nên những vấn đề bức xúc của người dân đã được giải quyết kịp thời.

	Tiếp tục duy trì thực hiện ở cấp xã
	Cần lồng ghép vào các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân thường kỳ.

	80 21
	Mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu
	Phòng TN-MT, UBMTTQ Việt Nam phối hợp UBND các xã, thị trấn
	Phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu đang được các cấp, các ngành, địa phương và người dân đặc biệt quan tâm, đồng thời hiện nay hiện trạng ô nhiểm môi trường đang ngày càng gia tăng nên vấn đề bảo vệ môi trường ngày càng được chú trọng. do đó phải có sự phối hợp giữa các ngành, địa phương và quần chúng nhân dân cùng tham gia thực hiện.
	Đến nay đã thành lập 21 câu lạc bộ tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, có 1.644 thành viên (tôn giáo), tuyên truyền được 227 cuộc có 11.201 lượt người tham dự. Các chức sắc, chức việc, tín đồ các tổ chức tôn giáo đã tham gia tích cực cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: tham gia các hoạt động ngày chủ nhật xanh, 15 phút vì thành phố văn minh sạch đẹp, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện quy ước tổ dân phố về việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
	
	
	

	81 22
	Mô hình thu gom rác thải sinh hoạt và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
	Phòng TN-MT phối hợp UBND các xã, thị trấn.
	Nhằm từng bước nâng cao được nhận thức, góp phần làm thay đổi hành vi của mỗi người dân trong việc xây dựng cảnh quan, môi trường dân cư ngày càng xanh sạch, đẹp, đảm bảo môi trường sống an toàn, không vứt rác bừa bãi.

	Đã tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt cho 12/13 xã, thị trấn; Thu gom tại các khu vực chợ và với  hơn 5000 hộ gia đình, hộ kinh doanh; cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và doanh nghiệp trên địa bàn; Ngoài ra các chất thải rắn y tế luôn đảm bảo thu gom, xử lý theo quy định đạt tỷ lệ 100%.

	
	
	

	VII
	Huyện Cao Lãnh
	
	
	
	
	
	

	82 1
	Mô hình “liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản”
	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Cao Lãnh
	- Trong những năm qua, việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp  của Huyện đã từng bước đi vào chiều sâu; thông qua các Chương trình, Dự án đã tạo bước phát triển tích cực tăng năng suất, tăng chất lượng sản phẩm hàng hoá, tăng thu nhập cho nông dân.
 - Qua đó, đã từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn kết với Doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, góp phần vào tốc độ tăng trưởng chung của ngành Nông nghiệp.
	- Hiệu quả kinh tế: Trong năm 2020, toàn huyện đã triển khai thực hiện được 11.050 ha cánh đồng liên kết, cao hơn cùng kỳ năm 2019 là 1.600 ha. Tổng sản lượng liên kết trong năm 2020 khoảng: 72.000 tấn. Riêng lĩnh vực cây ăn trái trong năm 2020 đã liên kết tiêu thụ được: 3.500 tấn xoài, 1.200 tấn ổi và 1.000 tấn chanh. Tổng giá trị tăng thêm từ các mô hình là: 45,136 tỷ đồng.
- Hiệu quả xã hội: Từng bước người dân đã ý thức được tầm quan trọng của việc sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ, khắc phục tình trạng trúng mùa rớt giá.
	Người dân nhận thức được sản xuất lúa theo nhu cầu của Doanh nghiệp, chú ý đến chất lượng nông sản và thị trường xuất khẩu. Doanh nghiệp có vùng nguyên liệu ổn định.

	Tiếp tục triển khai thực hiện và phấn đấu giai đoạn 2021-2025, liên kết 18.000 ha lúa và 3% sản lượng cây ăn trái.


	

	83 2
	Mô hình “Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trên nền Hội quán”
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cao Lãnh
	Kinh tế tập thể đã và đang giữ vai trò quan trọng, ảnh hưởng sâu rộng tới mọi lĩnh vực đời sống kinh tế và là một trong những thành phần quan trọng của Huyện. Mô hình liên kết những người sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, các Hội quán để hợp sức, chung vốn tạo điều kiện thuận lợi, tương trợ lẫn nhau để cùng phát triển. Liên kết hợp tác kinh doanh, chia sẻ nguồn lực, lợi tức, kinh nghiệm, tạo nên mối liên hệ hài hòa giữa các thành viên hỗ trợ, tương trợ lẫn nhau. 

	- Toàn Huyện có 30 Hợp tác xã và quỹ tín dụng, tăng 09 Hợp tác xã so với năm 2016, trong đó thành lập 08 Hợp tác xã trên nền Hội quán, với tổng số 1.971 thành viên, vốn điều lệ 8 tỷ đồng, góp phần hoàn thành tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
- Các Hợp tác xã phát triển từ Hội quán giúp người dân bước đầu không bở ngỡ khi tham gia làm ăn tập thể, hoạt động chia sẽ thông tin kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất hiệu quả cao hơn,các mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh cũng như chia sẽ thông tin thị trường được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả. Bên cạnh đó các Hội quán được năng cao vai trò, trách nhiệm, lợi ích khi phát triển lên Hợp tác xã, có đầy đủ pháp nhân thực hiện liên kết sản xuất, kinh doanh, ký kết hợp đồng với doanh nghiệp tiêu thụ nông sản cho thành viên.
- Các Hợp tác xã thành lập từ mô hình Hộ quán đã thực hiện chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và có từ 3 đến 5 dịch vụ hoạt động hiệu quả. Từ năm 2016 đến nay, thực hiện liên kết 38.174 ha, diện tích liên kết năm sau luôn cao hơn năm trước, ước tổng giá trị tăng thêm từ mô hình liên kết đạt trên 24 tỷ đồng/năm. Cây ăn trái: Liên kết với công ty, doanh nghiệp ước đạt 8.241 tấn; tạo giá trị tăng thêm khoảng 10 - 15 tỷ đồng/năm
	- Một số ngành, địa phương chưa quan tâm nhiều đến phát triển kinh tế tập thể, Hội quán, công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của Hợp tác xã, Tổ hợp tác chưa đạt yêu cầu.
- Trình độ công nghệ thông tin,  tài liệu sinh hoạt còn hạn chế. Một số thành viên chưa thật sự gắn bó với Hội quán.
- Nhận thức của người dân về mô hình kinh tế tập thể chưa đầy đủ nên ngại tham gia, lợi ích mang lại cho thành viên ít, chưa đáp ứng được nhu cầu về nguồn vật tư đầu vào, công nghệ sản xuất kinh doanh, vốn tín dụng, thị trường tiêu thụ sản phẩm nên thành viên chưa gắn bó với Hợp tác xã ảnh hưởng phát triển mô hình.
	- Thành lập thêm ít nhất 04 Hợp tác xã trên nền tảng Hộ quán hoạt động có hiệu quả mang lại lợi ích cho thành viên; củng cố và hoàn thiện hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2025 có 65% số Hợp tác xã có từ 3 - 5 dịch vụ hoạt động hiệu quả, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên và người dân.
- Hỗ trợ tư vấn các Hợp tác xã củng cố tổ chức, nâng cao năng lực điều hành của Ban Giám đốc, hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp đã thành lập trên địa bàn Huyện.

	

	84 3
	Mô hình Chính quyền thân thiện - Vì Nhân dân phục vụ.
	UBND huyện Cao Lãnh
	Người dân phản ánh nhiều về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành còn chậm, nhũng nhiều, gây phiền hà người dân, làm mất thời gian khi liên hệ thực hiện thủ tục hành chính.
	- Chính  quyền thân  thiện  phải  đảm  bảo  sự  hài  lòng  của  Nhân dân, tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc hành chính; đảm bảo việc từng bước nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI).
- Chính quyền phải thực hiện tốt yêu cầu "biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin", biết xin lỗi và biết cảm ơn; thấu hiểu và chia sẽ các vướng mắc, bức xúc của Nhân dân, của tổ chức và cá nhân.
- Chính quyền thân thiện phải có thái độ tôn trọng  Nhân dân, tổ chức và cá nhân khi xem xét, giải quyết công việc hành chính; phải thể hiện văn minh,  văn  hóa  trong  giao  tiếp  ứng  xử,  tạo  được  hình  ảnh  thân  thiện,  gần  gũi trong nhìn nhận, đánh giá của Nhân dân, tổ chức và cá nhân khi đến liên hệ.
	Thực hiện tốt việc phục vụ  Nhân dân khi đến giải quyết công việc hành chính trên tinh thần  "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân  và có trách nhiệm với dân" theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
	Tiếp tục thực hiện Chính quyền thân thiện - Vì Nhân dân phục vụ.
	

	VIII
	Huyện Châu Thành
	
	
	
	
	
	

	85 1
	Chia cụm sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học huyện Châu Thành, Đồng Tháp
	Các điểm trường tiểu học trên địa bàn huyện Châu Thành
	Chương trình giao dục cấp tiểu học ngày càng đổi mới; nội dung học cần phải có sự tương tác, tạo môi trường mở để học sinh có thể phát triển tư duy và tiếp thu kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Điều đó đòi hỏi cách tiếp cận chương trình của giáo viên phải đổi mới, sáng tạo, mỗi giáo viên phải có kỹ năng và tiếp cận nhanh và chuẩn xác. Trước tình hình đó, để nâng cao chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học cần có một mô hình chia sẽ kinh nghiệm giữa các trường, các giao viên với nhau, có giải pháp chung để nâng cao chất lượng giảng dạy.
	Mô hình đã được áp dụng trong những năm học qua đối với 21 điểm trường bậc tiểu học đã đem lại hiệu quả trong việc đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, nâng cao năng lực sư phạm giáo viên, chất lượng giáo dục tiểu học từng bước được nâng lên.

Các giáo viên của các điểm trường được trao đổi trực tiếp với nhau về phương pháp dạy học, được lắng nghe kinh nghiệm từ đồng nghiệp, tham gia dự giờ từ các trường khác để đúc kết kinh nghiệm thực tiễn cho bản thân.

	Qua thực tiễn triển khai mô hình, chất lượng giáo dục cấp tiểu học ngày càng nâng cao; chất lượng giáo dục giữa các điểm trường ngày càng tương đồng. Việc tiếp cận với chương trình, nội dung sách giáo khoa mới đối với giáo viên được dễ dàng và chuyên sâu hơn. Từ kinh nghiệm thực tiễn giữa các giáo viên truyền đạt lẫn nhau đã tạo nên những cách làm mới, sáng tạo trong việc dạy và học.
	Tiếp tục chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện phối hợp với các điểm trường tiểu học nghiên cứu tiếp tục thực hiện và có giải pháp nâng chất trong giai đoạn 2021 - 2025
	Chấp thuận phương án tiếp tục thực hiện mô hình.

Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tạo điều kiện cho mô hình có thể nhân rộng hơn; tổ chức giao lưu, chia sẽ kinh nghiệm giữa các điểm trường trên địa bàn Tỉnh hoặc chia thành từng cụm giữa các huyện.

	86 2
	Mô hình “Hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ”

	Ủy ban nhân dân xã Tân Phú, huyện Châu Thành
	Do điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhiều lao động thường chọn đi làm ăn xa. Các công nhân đang làm việc tại các công ty, xí nghiệp khó có thể xin nghỉ việc, gặp khó khăn để làm thủ tục hành chính (TTHC) hoặc cần giải quyết gấp TTHC tại UBND xã vào các ngày làm việc theo quy định.

Vì vậy, cần có giải pháp hiệu quả để giải quyết hồ sơ trong thời gian ngắn, tạo điều kiện thuận lợi cho những người lao động xa nhà tiếp cận với các thủ tục hành chính nhanh, chính xác và kịp thời.
	Mô hình này giúp cho người dân nhất là những người đi làm ở các khu, cụm công nghiệp ngoài Tỉnh, không nghỉ được ở Công ty, Xí nghiệp để về địa phương giải quyết các vấn đề gia đình liên quan đến cải cách thủ tục hành chính. Từ đó, Ủy ban nhân dân xã phân công công chức tiếp nhận điện thoại khi có người dân đăng ký và hẹn người dân vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật để người dân về địa phương giải quyết thủ tục hành chính.

Sau khi triển khai kế hoạch áp dụng, thực hiện bắt đầu từ ngày 08 tháng 01 năm 2019 đến nay, UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết được 152 hồ sơ vào các ngày Thứ Bảy, Chủ nhật và lễ.
	Đa số tổ chức, cá nhân đến tham gia giải quyết thủ tục hành chính cảm thấy rất hài lòng và đánh giá cao trong bảng đánh giá công chức. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC ngoài giờ, các ngày nghỉ tỏ ra rất quan tâm và ủng hộ UBND xã phát huy, duy trì mô hình sáng kiến.
Qua thực hiện mô hình, góp phần thực hiện tốt Chính quyền phục vụ, công sở thân thiện và nêu cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức trong công việc hướng đến mục tiêu vì quyền lợi của người dân.
	Phối hợp Bưu điện tăng cường công tác tiếp cận, giới thiệu người dân tham gia mô hình “ Tiếp nhận và trả kết quả qua đường Bưu chính”.

Tiếp tục chỉ đạo UBND xã Tân Phú tiếp tục thực hiện mô hình và có giải pháp nâng chất. Đồng thời, nhân rộng mô hình trên địa bàn Huyện

	Chấp thuận phương án tiếp tục thực hiện mô hình và có giải pháp nhân rộng mô hình đến các xã có điều kiện trên địa bàn Tỉnh.

	87 3
	Mô hình “Hướng dẫn thủ tục hành chính, cấp bản sao các giấy tờ liên quan đến lĩnh vực Hộ tịch cho người dân qua tài khoản Zalo thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thị trấn”.
	Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành
	Người dân phải đi lại nhiều lần, để giải quyết vấn đề liên quan đến lĩnh vực Hộ tịch, tạo sự bất tiện cho người dân
	Mô hình này giúp cho người dân không phải đi lại nhiều lần, người dân kết nối với tài khoản Zalo của Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Tàu Hạ đề nghị giải quyết vấn đề và cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực Hộ tịch, công chức tiếp nhận và trả kết quả chuyển cho công chức chuyên môn tham mưu hoàn chỉnh hồ sơ trả kết quả và hẹn ngày trả kết quả. Như vậy người dân chỉ đến cơ quan Nhà nước 01 lần để nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
	Giúp cho người dân giải quyết các thủ cấp bản sao các giấy tờ liên quan đến lĩnh vực Hộ tịch nhanh chóng.
	Tiếp tục chỉ đạo UBND thị trấn Cái Tàu Hạ tiếp tục thực hiện mô hình và có giải pháp nâng chất. Đồng thời, nhân rộng mô hình tại những nơi có điều kiện trên địa bàn Huyện

	Chấp thuận phương án tiếp tục thực hiện mô hình và có giải pháp nhân rộng mô hình đến các xã có điều kiện trên địa bàn Tỉnh

	88 4
	Mô hình “Tiếp nhận thủ tục hành chính tại ấp - trả kết quả tại nhà”
	Ủy ban nhân dân xã An Nhơn, huyện Châu Thành
	Xã An Nhơn ó 07 ấp, trong đó có 03 ấp vùng cù lao An Hoà (ấp Tân Hoà, ấp Tân An, ấp An Hoà) của tuyến sông Tiền, cách trụ sở Uỷ ban nhân dân xã gần 5 km và phải qua chuyến đò Cái Tàu Hạ - An Nhơn; người dân của 03 ấp khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính phải mất nhiều thời gian và chi phí đi lại. Đòi hỏi có giải pháp hiệu quả giúp người dân thuận tiện trong việc thực hiện các vấ đề liên quan đến gửi, nhận hồ sơ đến UBND xã.
	Mô hình giúp người dân tiết kiệm được chi phí và thời gian đi lại, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết các thủ tục hành chính. Bởi trong quá trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho công dân gắn với hướng dẫn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 vừa tuyên truyền Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 Đồng Tháp. Trong tiếp nhận và trả kết quả phải đảm bảo chính xác, đúng theo quy định, đảm bảo thời gian trả kết quả, giúp cho người dân giảm được chi phí và thời gian đi lại.
Đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong phục vụ tổ chức và công dân. Đảm bảo thủ tục tiếp nhận, giải quyết đúng với tinh thần phương châm của cải cách hành chính “Tiết kiệm, hiệu quả, nhanh gọn và kịp thời”.
	Cán bộ tiếp nhận trao đổi với công chức chuyên môn của xã hướng dẫn để cá nhân, tổ chức đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời và ít tốn thời gian.

Giúp Ủy ban nhân dân xã giải quyết thủ tục hành chính phục vụ tổ chức, công dân nhanh chống, thuận lợi, đồng thời giảm được chi phí và thời gian đi lại của người dân góp phần xây dựng và thực hiện tốt chính quyền thân thiện, phục vụ.
	Tiếp tục chỉ đạo UBND xã An Nhơn tiếp tục thực hiện mô hình và có giải pháp nâng chất. Đồng thời, nhân rộng mô hình trên địa bàn Huyện
	Chấp thuận phương án tiếp tục thực hiện mô hình và có giải pháp nhân rộng mô hình đến các xã trên địa bàn Tỉnh.

	89 5
	Mô hình xây dựng sổ tay “Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3”
	Ủy ban nhân dân xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành
	Người dân khi đến làm thủ tục hành chính đa phần chưa có thực hiện trực tuyến mức độ 3. Vì vậy cần có giải pháp tuyên truyền hiệu quả, giúp người dân tiếp cận, thực hành thực tế, hiểu và nhớ lâu hơn.
	Khi công dân đến liên hệ bộ phận tiếp nhận và trả kết xã nộp hồ sơ liên quan đến các thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, thành viên trong tổ được phân công trực sẽ hướng dẫn và hỗ trợ công dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Sau khi hỗ trợ công dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 thành công, thành viên trong tổ sẽ phát cho công dân Sổ tay “Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 xã An Phú Thuận” để công dân tham khảo thực hiện trong thời gian tới và tuyên truyền cho công dân khác thực hiện.
	Người dân hiểu thêm về thuận lợi của việc sử dụng trực tuyến mức độ 3.
	Tiếp tục thực hiện
	Chấp thuận phương án tiếp tục thực hiện mô hình và có giải pháp nhân rộng mô hình đến các xã trên địa bàn Tỉnh.

	IX
	Huyện Lấp Vò
	
	
	
	
	
	

	90 
	Thu gom rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn
	HTX Nông nghiệp Bình Thành-Xã Bình Thành-Huyện Lấp Vò
	Huyện Lấp Vò thực hiện công tác đấu thầu thu gom rác thải sinh hoạt, tuy nhiên do điều kiện phương tiện thu gom tải trọng lớn không thu gom rac trên các tuyến đường trục ấp, trục xã. Nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là rác thải khu vực nông thôn chưa được thu gom, xử lý. HTX Nông nghiệp Bình Thành loại hình thu gom rác trên địa bàn xã Bình Thành góp phần bảo vệ môi trường và tạo nguồn thu cho HTX.
	Đầu năm 2019, qua đánh giá tỷ lệ rác thải được thu gom chỉ khoảng 45%. Qua triển khai từ quý IV năm 2019 đến nay tỷ lệ này đã nâng lên 94,6% góp phần giải quyết cơ bản tình trạng rác thải trên địa bàn xã Bình Thành và tạo thêm nguồn thu cho HTX hoạt động ổn định.
	- Việc thu gom phải phụ thuộc vào quá trình vận chuyển rác của đơn vị thu gom chính của Huyện để vận chuyển về bãi rác Hoà Thành, huyện Lai Vung.
- Việc thu phí hộ dân chưa đảm bảo cho nhu cầu chi cho vận chuyển rác, ngân sách Huyện phải cấp bù
	Tiếp tục thực hiện và nâng tỷ lệ thu gom, xử lý 100% trên địa bàn xã.
	Không có

	91 
	Mô hình “Công dân không viết”
	Huyện Lấp Vò
	Xuất phát từ việc tiếp cận và thực hiện các biểu mẫu hồ sơ thủ tục hành chính đối với công dân, tổ chức là rất khó khăn, tốn kém nhiều về thời gian, công sức và tiền bạc. Hầu hết công dân và tổ chức không thể tự kê khai và hoàn thành đầy đủ đối với một số thủ tục hành chính phức tạp như: đất đai, tư pháp, lao động thương binh xã hội…mà phải nhờ đến sự “hỗ trợ” của cán bộ, công chức, từ đó dễ xảy ra những tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính nên Huyện triển khai phần mềm “Công dân không viết”

	Việc thực hiện mô hình đã làm rút ngắn thời gian, công sức của cán bộ công chức kể cả người làm thủ tục hành chính (Ít sai sót, thời gian khai nhanh hơn so viết tay, tính từ ngày 20/8/2019 đến nay trên toàn địa bàn Huyện đã thực hiện 35.341 hồ sơ trên phần mềm “Hotrothutuc.vn” và tiết kiệm thời gian được 15.085 giờ 24 phút). Mô hình góp phần làm thay đổi tư duy từ “chính quyền quản lý” sang “chính quyền phục vụ”. Đổi mới mạnh mẽ trong cách thực hiện thủ tục hành chính giữa cơ quan nhà nước với công dân, công dân được xem là “Khách hàng” đúng nghĩa. 

	- Nguồn nhân lực vận hành còn hạn chế về trình độ tin học nên cần tiếp tục nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới
	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin từng bước đáp ứng yêu cầu phục vụ công dân

	X
	Huyện Tam Nông
	
	
	
	
	
	

	92 01
	Mô hình sản xuất lúa giảm giá thành bằng biện pháp bón phân vùi trước khi gieo sạ lúa
	Phòng Nông nghiệp & PTNT
	Tập quán nông dân sử dụng các loại phân bón hoá học, bón nhiều lần, khi bón trên mặt đất và trong môi trường nhiệt độ cao dễ bị bốc hơi, cây lúa tiếp thu dưỡng chất ở mức độ tương đối, gây lãng phí. Bên cạnh đó, giá các loại phân bón luôn tăng cao đã làm tăng chi phí sản xuất của người nông dân.
	- Giảm từ 10 - 20% lượng phân bón. 
- Chi phí đầu tư giảm từ 150 đồng/kg so với sản xuất truyền thống.
- Năng suất bình quân 65 tạ/ha.
- Lợi nhuận bình quân 16.000.000 đồng/ha (tăng 01 triệu đồng/ha so với sản xuất truyền thống).
	Các mô hình mang lại hiệu quả và được nông dân nhiệt tình ủng hộ; từ đó diện tích thực hiện hàng năm đều tăng.
	Tiếp tục thực hiện và nhân rộng ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
	Chấp thuận phương án tiếp tục thực hiện mô hình. Giao UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn huyện phối hợp với các ban ngành huyện, các tổ  chính trị - xã hội huyện và UBND các xã, thị trấn tham mưu nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

	93 02
	Mô hình phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị  bay 
	
	Thời gian qua, việc phun xịt thuốc bảo vệ thực vật thủ công bằng sức người đã làm gia tăng chi phí sản xuất, điều kiện không an toàn, ảnh hưởng đến sức khoẻ con người; cây lúa hấp thụ không cao, gây lãng phí, đồng thời năng suất lao động không cao.
Bên cạnh đó, việc thuê mướn nhân công phun xịt thuốc bảo vệ thực vật gặp rất nhiều khó khăn, do đa phần người dân trong độ tuổi lao động đã đi làm công nhân ở các công ty, xí nghiệp các tỉnh, thành phố miền Đông.
	- Giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật từ 20% - 30% so với phun thủ công; năng suất lao động cao (một thiết bị bay phun trung bình 20ha/ngày), tăng gấp 10 lần so với phun xịt truyền thống; áp lực phun mạnh, siêu mịn và đều giúp cây lúa hấp thụ với tỷ lệ cao. 
- Hỗ trợ đắc lực cho người nông dân trong điều kiện thiếu lao động; bảo vệ sức khỏe cho lao động trong nông nghiệp.
	
	
	 

	94 03
	Mô hình nuôi cá chạch lấu kết hợp với cá heo
	
	Hiện nay, tình trạng người dân đánh bắt thuỷ sản triệt để mà không tái tạo và trong điều kiện biến đổi khí hậu đã làm giảm rất lớn số lượng các loài cá thiên nhiên, đặc biệt là một số loài cá có giá trị kinh tế cao như: cá thát lát, cá chạch, cá heo…. Đồng thời, hiện nay nhu cầu tiêu thụ đối với các loài đặc sản này là rất lớn, giá bán trên thị trường luôn ở mức cao.
	- Phát huy tối ưu lợi thế loài cá bản địa, đặc sản, có giá trị kinh tế cao.
- Tận dụng tối đa diện tích nuôi; sử dụng triệt để nguồn thức ăn.
- Lợi nhuận từ bình quân từ 550.000.000- 1.800.000.000 đồng/ha/năm.
	
	
	

	95 04
	Mô hình “Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững”
	58/58 khóm, ấp trong huyện
	Bạo lực gia đình luôn là vấn nạn, gây nhức nhối cho nhân loại, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng về thể xác lẫn tinh thần, đặc biệt nó trở thành nỗi ám ảnh đối với phụ nữ, trẻ em. Bạo lực gia đình xảy ra chủ yếu do mâu thuẫn đời sống hôn nhân - gia đình, gây tổn hại đến sức khỏe, tinh thần, kinh tế của mỗi gia đình và ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội. 
Để giải quyết vấn đề trên, Nhà nước cần có giải pháp tập hợp các gia đình ở cộng đồng tự nguyện tham gia Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững (CLB GĐPTBV) nhằm tuyên truyền chính sách, pháp luật và hỗ trợ, tư vấn các vấn đề có liên quan đến đời sống gia đình, đồng thời tư vấn, hòa giải kịp thời các vụ bạo lực gia đình, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nạn bạo lực gia đình, gắn kết các gia đình đến gần nhau hơn, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
	Sau khi được tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng về tư vấn, hòa giải, các thành viên CLB đã mạnh dạng tham gia tư vấn, hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình ở khu dân cư. Thông qua sinh hoạt CLB GĐPTBV các thành viên được tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn các vấn đề có liên quan đến đời sống gia đình. CLB đã trở thành cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tại cơ sở. CLB luôn duy trì sinh hoạt định kỳ với nhiều hình thức, nội dung sinh hoạt phong phú, đa dạng, đặc biệt tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật PCBLGĐ, kỹ năng ứng xử văn hóa trong gia đình,… và chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa, xây dựng mối đoàn kết tương trợ trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn các giá trị truyền thống văn hóa gia đình Việt Nam, đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh trật tự, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
	Chia sẻ kinh nghiệm; tuyên truyền kịp thời chính sách, pháp luật đến người dân; kịp thời tư vấn, hòa giải các vụ BLGĐ tại cộng đồng
	Tiếp tục nhân rộng, triển khai thực hiện mô hình ở 58/58 khóm, ấp trong huyện
	Chấp thuận phương án tiếp tục thực hiện mô hình. Giao UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin trực tiếp tham mưu, đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung sinh hoạt, nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả của mô hình trong thời gian tới.

	XI
	Huyện Tân Hồng
	
	
	
	
	
	

	96 01
	Mô hình: “ Mỗi tháng một địa chỉ đồng đội”
	Ban CHQS Huyện Tân Hồng
	Tình hình kinh tế- xã hội có sự phát triển trên nhiều mặt, cơ sở hạ tầng được đầu tư tốt, phục vụ cho dân sinh và đáp ứng yêu cầu Quốc phòng, An ninh trong tình hình mới. 
Tuy nhiên, tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn còn ở mức cao; nhiều hộ gia đình chính sách người có công với cách mạng cuộc sống vẫn chưa ổn định; lực lượng DQTV chiến 1,52% so với dân số; DBĐV 1449 đồng chí, trong đó phần đồng không có việc làm tại địa phương, phải đi làm ăn xa ở các thành phố lớn; làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc huy động huấn luyện, diễn tập và thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP.
	Từ khi triển khai thực hiện mô hình, gia đình lực lượng DQTV và DBĐV được giúp đỡ là 187 đồng chí (127 đồng chí DQTV, 60 đồng chí DBĐV) với số tiền là trên 200.000.000đ, có 709 ngày công lao động.
- Hỗ trợ 03 căn nhà Tình đồng đội cho 03 đ/c DQTV, số tiền 90 triệu đồng 
- Sửa chữa nhà cho DQTV là 26 căn, DBĐV 15 căn, tổng số tiền là 59.500.000 đồng, có 379 lượt đồng chí tham gia 
- Sửa chữa 10 chuồng bò, làm mới 10 chuồng heo tổng số tiền 10.700.000 đồng, có 67 lượt đồng chí tham gia
- Phát quang, cải tạo 04 vườn tạp, di dời 09 căn nhà có 87 lượt đồng chí tham gia
- Mua tặng 6 con heo giống, 200 con gà, vịt số tiền 12.300.000 đồng
- Vật dụng trong gia đình 10 cây quạt gió, 12 nồi cơm điện, gạo 480 kg số tiền  20.700.000 đồng
- Hỗ trợ 345 cây ăn trái các loại, số tiền 11.000.000 đồng

	Nguồn kinh phí,  Ban CHQS xã, thị trấn còn sử dụng tiền tiết kiệm của đơn vị; vận động trong các mạnh thường quân, vận động cán bộ lực lượng DQTV, DBĐV có phụ cấp. Ngoài ra còn phối hợp các tổ chức chính trị, xã hội huyện, xã hỗ trợ bằng các chương trình dự án của ngành đối với gia đình DQTV và DBĐV. 
Nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng mua giống cây trồng, vật nuôi, vật dụng cần thiết trong gia đình  và vật liệu xây dựng….để trao tặng, giúp đỡ cho lực lượng DQTV, DBĐV có hoàn cảnh khó khăn.

	Tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình đến tất cả cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện trong thời gian tới.

	Chấp thuận cho tiếp tục mô hình. Giao Ban hỉ huy Quân sự Huyện trực tiếp tham mưu đề xuất giải pháp triển khai thực hiện

	97 
	Mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất dưa lưới
	ấp 2, xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng
	- Tạo mô hình ứng dụng công nghệ cao có hiệu quả mang tính đột phá giúp nâng cao thu nhập cho người sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương;
'- Tạo điều kiện cho nông dân tham quan, học hỏi và có định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới.
	- Mô hình sử dụng nhà màng nên đã hạn chế được côn trùng gây hại; Áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt giúp tiết kiệm nước, phân bón và chỉ cung cấp theo nhu cầu của cây
- Mô hình áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, tỷ lệ cây cho trái 100%, mỗi cây chỉ để 1 trái nên trái đạt trọng lượng và chất lượng theo yêu cầu. Trong đó, trái đạt loại 1 (1,2 kg/trái) đạt 2.400 kg và trái loại 2 (1,0 kg/trái) đạt 800 kg. Tổng thu của mô hình được 88.000.000 đồng, sau khi trừ chi phí đã tính khấu hao, lợi nhuận đạt 21.179.800 đồng, tỷ suất lợi nhuận đạt 31,7%.
	 Mô hình áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, tỷ lệ cây cho trái 100%, mỗi cây chỉ để 1 trái nên trái đạt trọng lượng và chất lượng theo yêu cầu. Trong đó, trái đạt loại 1 (1,2 kg/trái) và trái loại 2 (1,0 kg/trái). Tổng thu của mô hình được 88.000.000 đồng, sau khi trừ chi phí đã tính khấu hao, lợi nhuận đạt 21.179.800 đồng, tỷ suất lợi nhuận đạt 31,7%.
'- Tuy nhiên, mô hình cần rất nhiều vốn để thực hiện.
	Tiếp tục thực hiện tại xã Tân Thành B và nhân rộng ra các xã trong Huyện
	Chấp thuận chủ trương hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện mô hình đối với các hộ mới tham gia lần đầu. Do mô hình cần nhiều vốn để đầu tư

	98 3
	Mô hình sản xuất lúa theo chuỗi giá trị trên các cánh đồng trọng điểm
	Xã Tân Thành A và xã Tân Phước, huyện Tân Hồng
	 Mô hình ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả giúp nâng cao thu nhập cho người sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương
	- Mô hình  áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất (sử dụng máy bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật, ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất đến khâu thu hoạch) để nâng cao chất lượng hạt gạo, giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận.
'- Người dân tham gia thực hiện mô hình với tinh thần tự nguyện, nhiệt tình, tâm quyết,  áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trong suốt quá trình sản xuất; Thực hiện ghi chép đầy đủ nhật ký sản xuất.
'- Mô hình mang lại lợi nhuận khá trên 20.000.000đ/ha. 
	- Mô hình sử dụng sử dụng máy bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả phòng trừ sâu bệnh đạt cao, góp phần bảo vệ môi trường.
'- Mô hình mang lại lợi nhuận khá trên 20.000.000đ/ha. 
	Tiếp tục thực hiện tại xã Tân Thành A, Tân Phước và nhân rộng ra các xã trong Huyện
	Chấp thuận chủ trương nâng mức kinh phí hỗ trợ đầu tư cứng hóa các hệ thống đê bao cống đập thuộc các cánh đồng trọng điểm trên địa bàn Huyện giai đoạn 2021-2025

	XII
	Huyện Tháp Mười
	
	
	
	
	
	

	99 1
	Mô hình canh tác lúa lý tưởng
	HTX Mỹ Đông 2, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười
	Mô hình nhằm thay đổi tập quán của nông dân từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, chú trọng sản xuất sạch, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm.
	Ứng dụng nông nghiệp 4.0 vào trong quá trình sản xuất như hệ thống cảm biến mực nước hoạt động bằng pin năng lượng mặt trời và thiết bị bơm tưới nước tự động. Sử dụng phương pháp cấy hoặc sạ hàng bằng máy với lượng giống thấp từ 50 - 60 kg/ha. Sử dụng phân bón thông minh bón vùi (duy nhất chỉ bón 1 lần, lúc đầu vụ) với lượng phân 250-300kg/ha. Áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp. Ruộng được làm đất bằng phẳng, áp dụng tốt quy trình ngập khô xen kẻ. - Năng suất lúa mô hình bằng hoặc cao hơn so với ruộng đối chứng từ 303 - 565 kg/ha. Hiệu quả kinh tế từ 1.914.000 đồng/ha - 2.141.000 đồng /ha. Mô hình được liên kết hợp tác sản xuất lúa giống và lúa lương thực cho Công ty CP tập đoàn Lộc Trời, Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam.
	- Mô hình chưa được nhân rộng do chi phí thực hiện mô hình luôn cao hơn so với đối chứng, chủ yếu là do chi phí sử dụng phân bón thông minh cao hơn so sử dụng phân bón thông thường từ 2.173.000 - 3.273.000 đồng/ha.
- Mô hình có triển khai ứng dụng hệ thống quản lý và tưới nước theo “khô, ướt xen kẻ”. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chưa thực hiện một cách đồng bộ do hệ thống quản lý tưới chưa hoàn thiện. Lịch tưới tiêu của trạm bơm áp dụng cho toàn vùng đê bao nên đôi lúc việc quản lý mực nước không đáp ứng theo quy trình ngập khô xen kẽ.
	Tiếp tục nhân rộng
	- Đề xuất Công ty Rynan Smart Fertilizers xem xét giá phân bón, hiện nay giá phân bón cao hơn từ 2.173.000 - 3.273.000 đồng/ha.
- Hoàn thiện hệ thống tưới tự động tiết kiệm nước (hệ thống cảm biến; tưới ước, khô xen kẻ) đưa vào hoạt động.

	100 2
	Mô hình Ứng dụng năng lượng mặt trời tưới cho vườn cây ăn trái
	Hộ ông Nguyễn Văn Thừa, Ấp 5, xã Đốc Binh Kiều với quy mô 0,5ha
	Từng bước ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại; tiết kiệm lao động, tài nguyên thiên nhiên; tăng năng suất, chất lượng cho các sản phẩm cây trồng và tăng lợi nhuận cho người nông dân trong thời kỳ mới.
	Sau khi trừ tiền điện sinh hoạt, hàng tháng người dân giảm được 80 kWh/tháng,  tương đương 1.740.480 đồng/năm. Đồng thời bán điện theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 3.873,6 kWh/năm x 1.940 đồng/kWh = 7.514.784 đồng/năm. 
- Giá thành lắp đặt hệ thống: 60.255.250 đồng.
- Thời gian hoàn vốn: 6 năm 6 tháng và 4 ngày.
	- Hiện nay chủ trương khuyến khích điện năng lượng mặt trời theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hết hiệu lực, chưa có quy định mới.
- Giá thành của hệ thống điện còn cao nên nông dân còn e ngại trong việc đầu tư.
	Tiếp tục nhân rộng, tuy nhiên chờ quy định mới về khuyến khích điện năng lượng mặt trời
	

	101 3
	Mô hình trình diễn nhằm ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về hệ thống chuồng mát trong chăn nuôi heo
	Hộ bà Lương Thanh Hương ở Ấp 3, xã Tân Kiều, quy mô 200 heo thịt. 
	Nhằm ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về hệ thống chuồng mát trong chăn nuôi heo giúp cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện có điều kiện tiếp cận và áp dụng kỹ thuật chăn nuôi heo an toàn sinh học trong hệ thống chuồng mát, chăn nuôi tập trung, hạn chế dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.
	Sau 4 tháng chăn nuôi, kết quả đạt được như sau: 
- Trọng lượng bình quân: 109,3 kg/con.
- Tỷ lệ hao hụt: 0,5%.
- Hệ số tiêu tốn thức ăn trên 1kg tăng trọng: 2,34
- Tổng lợi nhuận: 572.875.000 đồng.
- Lợi nhuận so với vốn đầu tư: 47,2%
	- Đầu ra sản phẩm thời điểm thực hiện mô hình ở mức cao nhưng chưa bền vững vì thiếu hợp đồng liên kết tiêu thụ. 
- Tình hình dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi chưa ổn định, giá heo hơi có chiều hướng giảm.
- Nguồn con giống heo an toàn dịch bệnh còn khan hiếm, giá thức ăn ngày càng tăng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế.
	Tiếp tục nhân rộng
	- Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ trong vay vốn đầu tư chăn nuôi.
- Cần quy hoạch những vùng chăn nuôi heo tập trung theo hướng an toàn sinh học để thuận lợi cho việc theo dõi, kiểm tra, quản lý dịch bệnh và nhất là việc xử lý chất thải trong chăn nuôi giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường.

	102 4
	Mô hình trình diễn canh tác sen
	Ấp 4, xã Mỹ Đông với quy mô 3,7ha.
	Nhằm chuyển đổi từ lúa 3 vụ sang luân canh trồng 01 vụ lúa 01 vụ sen. Áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm giảm giá thành, tăng chất lượng, tăng thu nhập cho nông dân và hướng đến nền nông nghiệp bền vững. Tạo vẻ mỹ quang xanh, sạch, đẹp và thay đổi tư duy trong sản xuất.
	Kết quả năng suất bình quân đạt 3,5 tấn/ha, sau khi trừ đi chi phí thu được lợi nhuận từ gương sen là 30,9 triệu đồng/ha. Ngoài thu nhập từ gương, mô hình còn thu nhập thêm từ lá sen với số tiền là 6.000.000 đồng/ha. Tổng lợi nhuận là 36,9 triệu đồng/ha.
	- Phát triển cây sen đòi hỏi phải đẩy mạnh cơ giới hóa, nhưng hiện nay chưa có các loại máy móc để thực hiện khâu chế biến và thu hoạch cây sen.
- Dịch bệnh trên cây sen diễn biến rất phức tạp như bệnh cháy lá, thối thân … vì chưa có biện pháp quản lý và có thuốc đặc trị hiệu quả.
	Tiếp tục nhân rộng
	- Giới thiệu, hỗ trợ các thiết bị cơ giới hóa trong khâu chế biến và thu hoạch sen.
- Hỗ trợ về kỹ thuật để phòng trị các dịch bệnh trên cây sen.

	103 5
	Mô hình trình diễn sản xuất chanh theo hướng VietGAP
	Hộ ông Nguyễn Văn Tiển, ấp Mỹ Điền, xã Phú Điền với diện tích 0,5 ha
	Đảm bảo sức khỏe cho người sản xuất, an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần bảo vệ môi trường. Hướng dẫn cho nông dân sử dụng phân hữu cơ trong canh tác vườn và sử dụng thuốc BVTV theo hướng an toàn, đảm bảo thời gian cách ly cho sản phẩm làm ra truy nguyên nguồn gốc.
	- Năng suất chanh thực hiện mô hình đạt 10 tấn/ha cao hơn so với đối chứng 2,0 tấn/ha.
- Lợi nhuận: Trong mô hình là 39.423.200 đồng/ha cao hơn so với nông dân là 22.091.537 đồng/ha.
	- Nông dân chưa có thói quen ghi sổ nhật ký sản xuất cho nên một số nông dân chưa thực hiện việc ghi chép để tính hiệu quả kinh tế.
- Mô hình còn mới đối với một số nông dân nên còn e ngại khi thực hiện. 
- Chưa có đầu ra ổn định cho sản phẩm an toàn nên nông dân chưa mạnh dạng áp dụng.
	Tiếp tục nhân rộng
	

	104 6
	Mô hình 3 trong 1 giải quyết thủ tục hành chính
	Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười
	Đối với những người khuyết tật hay mắc bệnh, việc đi lại đã khó khăn do sức khỏe yếu, lại phải đi lại vài lần để hoàn thành thủ tục càng khó khăn hơn do không nắm quy trình thực hiện
	Ủy ban nhân dân thị trấn đã tiếp nhận 17 thủ tục hành chính về xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận mức độ khuyết tật. Qua thực hiện mô hình rất được sự đồng tình ủng hộ của người dân, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ công chức, thể hiện Chính quyền gần dân, phục vụ nhân dân.
	Chưa phát sinh
	Tiếp tục nhân rộng
	

	105 7
	Mô hình
“Thả cá bảy màu diệt lăng quăng”
	Chi đoàn TTYT Tháp Mười

	Mùa mưa là điều kiện thuận lợi cho các loại dịch bệnh bùng phát. Đặc biệt, dịch Sốt xuất huyết rất thường xảy ra trên địa bàn huyện. Tận dụng không gian trống tại cơ quan, Chi đoàn thực hiện nuôi cá bảy màu, trong mỗi chiến dịch diệt lăng quăng sẽ cử đoàn viên theo hỗ trợ xuống từng nơi để thả cá vào lu, khạp, hồ chứa nước… các dụng cụ chứa nước lớn để cá ăn lăng quăng. Cùng với đó là phát cá tại Trung tâm cho người dân đến khám bệnh nếu có nhu cầu xin cá về nuôi.
	Mô hình đạt nhiều thành công đáng kể. Số ca sốt xuất huyết trên địa bàn huyện trong năm 2020 giảm so với cùng kỳ. Cùng với đó, ý thức của người dân càng được nâng cao, hiểu rõ được sự nguy hiểm của dịch bệnh và tầm quan trọng trong việc diệt lăng quăng trong phòng bệnh sốt xuất huyết. Từ đó góp phần phòng tránh bệnh sốt xuất huyết năm 2020 giảm 164 ca so với cùng kỳ, tương đương giảm 61%.
	Duy trì được nguồn cá, xây dựng thêm những địa điểm nuôi cá.
	Tiếp tục nhân rộng mô hình
	Có chỉ đạo cụ thể trong việc triển khai mô hình.


	106 8
	Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện Tháp Mười
	Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tháp Mười.
	Ước tính lượng bao bì thuốc BVTV sau sử dụng phát sinh trên địa bàn huyện khoảng 37 tấn/năm, đây là loại rác thải nguy hại gây tác động lớn đến môi trường, cần thiết phải có biện pháp thu gom, xử lý nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường hướng tới sự phát triển bền vững.
Mô hình áp dụng dưới hình thức hỗ trợ chi phí thu gom từ đồng ruộng về nơi tập kết với mức giá 5.000đ/kg, đây cũng là nguồn thu để kích thích việc thu gom của các đối tượng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, một số tổ hợp tác và hợp tác xã tổ chức thu gom và thu mua của người dân.
	Khối lượng thu gom trong năm 2020 trên 16 tấn thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, đã tiến hành vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định. Đã nâng cao tỷ lệ thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện Tháp Mười từ 2,6% lên 43,2%
	- Cần có điểm tập kết tạm để thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng chờ vận chuyển đến nơi xử lý.
- Kinh phí thực hiện mô hình.
	Tiếp tục nhân rộng mô hình
	 Ban hành giá hỗ trợ đối với việc thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng về đến điểm tập kết chờ xử lý.

	107 9
	Mô hình Tuyến đường kiểu mẫu ”Sáng – Xanh – Sạch – An ninh”
	Các ấp trên địa bàn xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười
	Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân phát quang vệ sinh cảnh quan môi trường, trồng cây xanh làm hàng rào tạo môi trường xanh, sạch, đẹp tại khuôn viên gia đình, cho các hộ dân ký cam kết không vi phạm pháp luật, không vi phạm an toàn giao thông kết hợp cam kết thực hiện các mô hình thu gom xử lý rác thải, đồng thời cũng vận động các hộ dân trên tuyến đường lắp đặt cột cờ gắn với trụ đèn để thắp sáng trên tuyến đường.
	Trong thời gian ngắn đã lắp dựng được 84 cột trụ đèn thắp sáng gắn với cột cờ với trị giá trên 63.300.000 đồng, kinh phí từ nguồn xây dựng nông thôn mới và vận động từ nhân dân, đồng thời có 60% hộ gia đình trên tuyến đường có hàng rào bằng cây xanh, trên 90% hộ dân ký cam kết không vi phạm pháp luật, không vi phạm an toàn giao thông và cam kết thực hiện các mô hình thu gom xử lý rác thải.
Ủy ban nhân dân xã tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trên các tuyến đường, đồng thời phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội, Trưởng Ban nhân dân ấp tiếp tục tổ chức nhiều đợt ra quân trồng thêm 10.000 cây chuỗi ngọc để làm hàng rào cổng ngõ, nâng tổng số toàn tuyến là 20.000 cây, tiến hành phát hoang bụi rậm, cây xanh che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường giao thông nông thôn và trồng thêm 9.000 cây bông trang nhằm làm đẹp thêm cho các tuyến đường tạo cảnh quan môi trường hoạt động có trên 1.217 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, đồng thời nhằm tuyên truyền cho người dân có ý thức trong công tác chấp hành pháp luật về ATGT, công tác phòng chóng ma túy, bảo vệ môi trường và vận động người dân trong công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tổ chức lắp đặt 35 bảng tuyên truyền trên các tuyến đường giao thông nông thôn ở các ấp.
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